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Lời  Tựa

Phân biệt -  Vìbhậiya -  là tác  dụng của ý thức.  Chúng 

sanh  do  tâm  và  tâm  sở  phân  biệt  hư  vọng,  chấp  ngã,  chấp 

pháp,  nên  mới  có  nghiệp  nhơn  khổ  quả,  ba  cõi  luân  hồi,  

đó  gọi  là  hoặc  phân  biệt.  Nếu  đoạn  trừ  được  hoặc  phân 

biệt  ấy  thì  gọi  là  huệ  vô  phân  biệt.  Muốn  chứng  Phật  trí,  

cần  phải  có  huộ  vô  phân  biệt.  Nhưng  đạt  được  huệ  vồ  phân 

biệt  thì  cần  phải  dùng  trí phân  biệt  mà  quyết  trạch  thế nào 

là  giả,  thế  nào  là  chơn,  thế  nào  là  nghiệp  nhơn,  thế  nào 

là  khổ  quả,  thế  nào  là  pháp  ác  cần  đoạn,  và  thế  nào  là 

pháp  thiện  cần  tu,  cũng  như  cái  gì  cần  thủ,  cái  gì  cần  xả...  

Vì  vậy  nên  Phật  tùy  căn  tánh  phân  biệt  của  chúng  sanh 

mà  nói  các  kinh  phân  biệt. 

Sự hiện  hữu của  con người,  của  thế giới,  chúng  sanh 

mở  đầu  do  vô  minh  dẫn  khởi  mười  hai  nhơn  duyên  tạo 

thành  vòng  móc  xích  dây  chuyền  mãi  mãi.  Nếu  rõ  được 

chiều  lưu  chuyển  của  nó  mà  xoay  ngược  trở  lại  theo  chiều 

hoàn  diệt  thì  cắt  đứt  và  chấm  dứt  được  sanh  tử  khổ  đau.  

Đó  là  mục  đích  chính  mà  Phật  thuyết  Phân  Biệt  Duyên 


Sanh. 

Vê  phương  diện  tự  lợi  cũng  như  lợi  tha  của  Bồ-Tát 

hạnh  thì  lấy  bố  thí  làm  đầu.  Nhưng  cần  phải  biết  bố  thí 

như  thế  nào  cho  đúng  pháp,  mới  là  chơn  bố  thí  và  được 

nhiều  phước  quả.  Đó  là  ý  nghĩa  của  Kinh  Phân  Biệt  Bố 

Thí. 

Trọng  tâm  của Phật pháp  vẫn  là  nghĩa  luân hồi,  nhơn 

i



quả,  biệt  biệt  thọ  báo,  như  bóng  theo  hình,  như  vang  ứng 

tiếng,  mà điễn  hình  là  ông  già  Kỳ  Thọ  trong  Kinh  Bần  Cùng 

Lão  Công. 

Muốn  thành  tựu  phước  đức  không  gì  hơn  là  tâm 

thanh  tịnh  và  không  khinh  thường  Phật  pháp. 

Cuộc đời có muôn mặt,  lý thuyết có trăm  chiều,  biển 

Phật  pháp  bao  la,  lối  vào  có  muôn  vạn  nẻo,  tuy  cũng  dễ 

đi  vào,  nhưng  cũng  dễ  bề  hiểu  lầm  đi  lạc,  đánh  mất  chánh 

kiến,  nên  Phật  dạy  phải  lấy  Pháp  ấn  để  làm  kim  chỉ  nam. 

Công  đức  cao  cả  tối  thượng  được  tăng  trưởng  ở tâm 

hạnh  đại  hồi  hướng.  Như  Phật  đã  dạy  cho  Bồ-Tát  Minh 

Thiên.  Nên  người  tu  hành  phải  luôn  luôn  hồi  hướng  về  trí 

tuệ  và  bình  đẳng  cho  tất  cả  chúng  sanh  đồng  được  Chánh 

đẳng  Chánh  giác. 

Tóm  lại,  những kinh  mà dịch giả đã dịch  từ đại  tạng 

ra  sau  đây,  tuy  ngắn  gọn,  nhưng  đầy  đủ,  rõ  ràng  và  tiêu 

biểu  cho  nghĩa  nhơn  quả,  nhơn  duyên  sanh,  là  nền  tảng 

của  đạo  Phật.  Hy  vọng  nó  sẽ  giúp  ích  rất  nhiều  và  rất  cần 

thiết  cho  sự tự giác  và  giác  tha,  nhất  là  giữa  buổi  cách  Phật 

quá  xa,  vàng  thau  lẫn  lộn,  Phật  ma  hỗn  đồng  này.  Chúng 

ta  cần  phải  có  trí  phân  biệt  quyết  đoán  để  giúp  cho  sự  tu 

hành  xa  lìa  tội  lỗi  và  khỏi  đi  vào  con  đường  tà  kiến. 

Tôi  xin  tùy  hỷ  công  đức  ghi  lại  vài  giòng  để  làm

lời  tựa. 

Huế,  đầu  xuân  Quý-Sửu 

 Giáo-thọ  '7hieh-'^7hiệnSiêu
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Nghi-Thức  Khai  Kinh

Niệm Hương Lỉ Bái

(Quỳ mật niệm)

Chơn  Ngôn  Tịnh  Pháp  Giới

Án Lam Toá Ha

(3 lần)

Chơn  Ngôn  Tịnh  Khẩu  Nghiộp

Án Tu Rị, Tu Rị, Ma-Ha Tu Rị, 

Tu Tu Rị, Ta Bà Ha

(3 lần)

Chơn  Ngôn  Tịnh  Thân  Nghiệp

Án Tu Đa Rị, Tu Đa Rị, 

Tu Ma Rị, Ta Bà Ha

(3 lần)

Chơn  Ngôn  Tịnh  Ba  Nghiệp

Án Ta Phạ, Bà Phạ, Thuật Đà Ta Phạ

Đạt Ma Ta Phạ, Bà Phạ, Thuật Độ Hám (3 lần)




Khai  Kinh

Chơn  Ngôn  Tịnh  Ba  Nghiệp

Nam-Mô Tam Mãn Đà Mẫu Đà Nẫm. 

Án Độ Rô Độ Rô Địa Vị Ta Bà Ha. 

(3 lần) 

~~

Chơn  Ngôn  Phổ  Cúng  Dường

Án Nga Nga Nẳng, Tam Bà Phạ Phiệt Nhựt Ra 

~ 

Hồng. 

(3 lần)

Lời  Nguyện

Nguyện đem lòng thành kính,  

Gởi theo đám mây hương,  

Phưởng phất khắp mười phương 

Cúng đường ngôi Tam-Bảo. 

Thề trọn đời giữ đạo, 

Theo tự tánh làm lành, 

Cùng pháp-giới chúng  sanh, 

Câu Phật từ gia hộ, 

Tâm Bô-Đ'ê kiên cố, 

Xa bể khổ nguồn mê, 

Chóng quay về bờ giác. 



Nghi  Thức

Hương giới, hương định cùng hương huệ,  

Hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến,  

Đài mây sáng soi cùng pháp-giới, 

Cúng dường Tam-Bảo khắp Mười Phương. 

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ-Tát.  (3 lần)

TẤN  PHẬT 

•

Đấng Pháp-Vương vô thượng 

Ba cõi chẳng ai bằng, 

Thầy dạy khắp  trời người,  

Cha lành chung bốn loại, 

Quy y tròn một niệm, 

Dứt sạch nghiệp ba kỳế 

Xưng dương cùng tán thán 

Úc kiếp không cùng tận




Khai  Kinh

QUẤN  TUỞNG

Phật, chúng  sanh tánh thường rỗng lặng, 

Đạo cảm-thông không thể nghĩ bàn. 

Lưới Đ ế Châu ví Đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào- quang sáng ngời. 

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, 

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. 

CHÚ 

ĐẠI 


BI

Nam  Mô  Đại  Bi  Hội  Thượng  Phật,  Bồ-Tát. 

(3  lần)

Thiên  thủ,  thiên  nhãn,  vô  ngại  Đại-Bi  Tâm 

Đà-La-Ni.  Nam-mô  hắc  ra  đát  na  đá  ra  dạ 

da.  Nam-mô  a rị  gia bà  lô  kiết  đế,  thước  bát 

ra  da,  bồ-đề  tát  đỏa  bà  da,  ma  ha  tát  đỏa 

bà  da,  ma  ha  ca  lô  ni  ca  da.  Án  tát  bàn  ra 

phạt duệ,  số đát  na đát  tỏa.  Nam-mô  tất kiết 

lật  đỏa,  y  mông  a  rị  da,  bà  lô  kiết  đế,  thất 

Phật  ra  lăng  đà  bà.  Nam-mô  na  ra  cẩn  trì 

hê  rị,  ma  ha  bàn  đa  sa  mế,  tát  bà  a  tha  đậu 

du  bằng,  a  thệ  dựng,  tát  bà  tát  đa,  na  ma



Nghi  Thức

bà  gìa,  ma  phạt  đạt  đậu,  đát  điệt  tha.  Ấn 

a  bà  lô  hê,  lô  ca  đế,  ca  ra  đế,  di  hê  rị,  ma 

ha  bồ-đề  tát  đỏa,  tát  bà  tát  bà,  ma  ra  ma  ra,  

ma  hê  ma  hê,  rị  đà  dựng,  cu  lô  cu  lô  kiết 

mông,  độ lô độ lô, phạt xà da đế,  ma ha phạt 

xà  da  đế,  đà  ra  đà  ra,  địa  rị  ni,  thất  Phật  ra 

da,  dá  ra  dá  ra,  mạ  mạ  phạt  ma  ra,  mục  đế 

lệ,  y  hê  y  hê,  thất  na  thất na,  a  ra  sâm  Phật 

ra  xá  lợi,  phạt  sa  phạt  sâm,  Phật  ra  xá  da,  

Hô  lô  hô  lô  ma  ra,  hô  lô  hô  lô  hê  rị,  ta  ra 

ta  ra,  tất  rị  tất  rị,  tô  rô  tô  rô,  bồ-đề  dạ  bồ- 

đề  dạ,  bồ-đà  dạ  bồ-đà  dạ,  di  đế rị  dạ,  na  ra

-  

cẩn  trì,  địa  rị  sắc  ni  na,  ba  dạ  ma  na,  ta  bà 

ha.  Tất  đà  dạ,  ta  bà  ha.  Ma  ha  tất  đà  dạ, 

-  

ta  bà  ha.  Tất  đà  du  nghệ  thất  bàn  ra  dạ,  

ta  ba  ha.  Na  ra  cẩn  tri,  ta  bà  ha 

Ma  rả


_  

na  ra,  ta  bà  ha.  Tất  ra  tăng  a  mục  khê  da,  

ta  bà  ha.  Ta  bà  ma  ha  a  tất  đà  dạ,  ta  bà  ha.  

Giả  kiết  ra  a  tất  đà  dạ,  ta  bà  ha.  Ba  đà  ma 

yết  tất  đà  dạ,  ta  bà  ha.  Na  ra  cẩn  trì  bàn 

đà  ra  dạ,  ta  bà  ha.  Ma  bà  lị  thắng  yết  ra 

dạ,  ta  bà  haẾ

  Nam-mô  hắc  ra  đát  na,  đá  ra 

dạ  da.  Nam-mô  a  rị  da,  bà  lô  yết  đế,  thước 

bàn  ra  dạ,  ta  bà  ha.  Án  tất  điện  đô,  mặn 

 đa  ra,  bạt  đà  dạ,  ta  bà  ha.  

(3  lần)




Khai  Kinh

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)

Kính lạy Đức Thế-Tôn, 

Quy-y mười phương Phật,  

Nay con phát đại nguyện, 

Trì tụng Kinh Phân Biệt 

Trên đền bốn ơn nặng, 

Dưới cứu ba đường khổ,  

Những người được thấy nghe,  

Đồng phát tâm Bồ-đề, 

Kết thúc báo thân này, 

Sanh về cõi Cực-Lạc. 

KHAI  KINH  KỆ

Phật-Pháp cao siêu rất nhiệm mầu,  

Trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu, 

Con nay nghe thấy, xin trì tụng,  

Nguyện tỏ Như-Lai nghĩa nhiệm mầu



Phân  Biệt  Duyên  Sanh  Kinh
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PHẬT  THH ỂT 

PIIÌV   K iậr 

DCTỂai  SAIVII  KIMI

(Bản  chữ  Hán  Tam  Tạng  Pháp  Thiên)

Như 

th ậ t  tôi 

nghe 

một 

thuở  nọ,  sau  ngày  P h ật  th àn h  

đạo,  Ngài  ngồi  một  m ình  dưới 

gốc  cây  Bô-đề,  gần  bờ  ao  Ô- 

lô  vĩ-loa,  bên  sông  Ni-liên,  tâm  

tự  nghĩ  rằng:  “Pháp  khổ,  th ế  

gian  không  ai  có  thể  trá n h  

khỏi.  Thế  nhưng  chẳng  mấy 

ai  biêt  lo  sợ.  Đó  là  pháp  quyết




2

Phật  Thuyết

định  có  thật.  Nếu  ngưòi  nào 

quán  sát  đúng  như  vậy  là  điều 

phước  lợi  lớn.  Pháp  vui,  th ế  

gian  cũng  lại  như  vậy, 

không 

ai 

có 

thể 

trá n h   khỏi. 

Thế 

nhưng  chẳng  mấy  ai  biết  nhàm  

chán.  Đó  là  pháp  quyết  định 

có  thật.  Nếu  người  nào  quán 

sát 

đúng  như  vậy  là 

điêu 

phước  lợi  lớn. 

.  P hật  còn  nghĩ  rằng:  “Mọi 

giới 

ở 

th ế   gian 

như 

Trời, 

Người,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà- 

la-môn  v.vẻ..  đối  với  pháp  này 

không  thể  biết  rõ  một  cách 

hoàn  toàn  được.  Nếu  như  có 

người  nào  hay  suy  nghĩ  và 

cảnh  giác  vê  sự  khổ  vui,  thấu



Phân  Biệt  Duyên  Sanh  Kinh
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rõ  được  sự  khổ  vui  như  vậy 

chẳng  phải  là  pháp  cứu  cánh, 

thường  suy  nghĩ  và  tu   hành 

đúng  theo  pháp  ấy,  người  đó 

sẽ  được  đây  đủ  các  pháp  lành 

Giới,  Định,  Huệ,  Giải  thoát  và 

Giải  thoát  tri  kiến,  v.v... 

Tất  cả  chư  P hật  quá  khứ, 

hiện  tại  và  vị  lai  đêu  biết 

rõ  được  mỗi  mỗi  sự  khổ  vui 

của  th ế   gian,  và  đã  tu   hành 

đúng  theo  pháp  ấy.  Nhờ  sức 

tự  tu   hành  mới  th àn h   bậc 

Chánh  giác. 

Tại  sao  thế?  Vì  pháp  này 

là  pháp  chưa  từng  có,  không 

ai  có  thể  hiểu  biết  một  cách 

th ấu   đáo  hoàn  toànẻ  Các  đức




4

Phật  Thuyết

Như-lai  ứng-cúng  Chánh-đẳng 

Chánh-giác  đêu  biết  pháp  ấy 

một  cách  hoàn  toàn  và  đã  tu  

hành  đúng  như  pháp  ấy  mới 

th àn h   bậc  Chánh-giác.  Các  đức 

Như-lai  ứng-cúng  Chánh-đẳng 

Chánh-giác  vị  lai  cũng  sẽ  biết 

rõ  các  pháp  khổ  vui  của  th ế  

gian  như  vậy, 

và  tu   hành 

đúng  như  pháp  ấy  mới  viên 

th àn h   đạo  quả.” 

Lúc 

bấy 

giờ 

Đ ại-P hạm  

Thiên-Vương  là  vị  Trời  làm 

chủ  cõi  Ta-Bà,  do  oai  lực  của 

Phật,  mới  biết  được  điêu  mà 

P h ậ t 

đã 

nghĩ 

đến. 

Trong 

khoảnh  khắc,  như  người  lực 

sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  liên  rời



Phân  Biệt  Duyên  Sanh  Kinh
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Cõi 

Trời 

Phạm-Thiên 

và 

đi 

thăng  đên  chỗ  Phật.  Đại-Phạm- 

Thiên  đến  nơi,  lễ  kính  xong, 

đứng  trước  P hật  thư a  rằng: 

“Điều  mà  P hật  vừa  suy  nghĩ 

đúng  lắm,  đúng  lắm!  Sự  khổ 

vui  ở  thê  gian  không  ai  có 

thể  trán h   khỏi.  Điều  P hật  nghĩ 

đó  là  điều  nghĩa  lợi  lớn.  Quá 

khứ,  vị  lai  cũng  lại  như  vậy. 

Trong  các 

giới  Trời, 

Người, 

Ma,  Phạm,  v.v...  duy  có  P hật 

mới  đủ  trí  lực  có  thể  phân 

biẹt  và  biêt  một  cách  rõ  ràng 

các 

pháp 

duyên 

sanh, 

hoặc 

tăng,  hoặc  giảm,  hoặc  thiện, 

hoặc  ác  hoàn  toàn  đúng  như 

sư  th â t.” 




6

Phật  Thuyết

P h ật  dạy:  “Đúng  thế,  đúng 

thế!  Này  Phạm   Thiên  Vương, 

chúng  sanh  th ế   gian  không  trí 

tuệ  nên  không  hiểu  biết,  không 

thể  biết  rõ  được  tấ t  cả  các 

pháp,  bởi  si  ám  che  lấp  -  đó 

là  Vô  minh.  Duyên  Vô  m inh 

sanh  ra   Hành.  H ành  có  ba: 

Thân,  Miệng  và  Ý.  Lại  duyên 

nơi  H ành  sanh  ra  Thức.  Thức 

có  sáu:  Nhãn  thức,  Nhĩ  thức, 

tỹ  thức,  thiệt  thức,  th ân   thức 

và  ý  thức.  Duyên  Thức  sanh 

ra  Danh  sắc,  Trừ  sắc,  Danh 

có  bốn:  Thọ,  Tưởng,  H ành  và 

Thức.  Sắc  là  bốn  đại  và  tấ t 

cả  sắc  pháp  do  bốn  đại  sanh. 

Hai  thứ  Danh  uẩn  và  sắc  uẩn, 
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gọi  tắc  là  Danh  sắc.  Duyên 

Danh  sắc  sanh  ra   sáu  xứ.  Sáu 

xứ  thuộc  nội  th ân   có 

sáu: 

Nhãn  xứ,  Nhĩ  xứ,  Tỹ  xứ,  Thiệt 

xứ,  Thân  xứ,  và  Ý  xứ.  Duyên 

Sáu  xứ  sanh  ra   Xúc.  Xúc  có 

sáu:  Nhãn  xúc,  Nhĩ  xúc,  Tỹ 

xúc,  Thiệt  xúc,  Thân  xúc  và 

Ý  xúc.  Duyên  Xúc  sanh  ra 

Thọặ  Thọ  có  ba:  Thọ  vui,  Thọ 

khổ  và  Thọ  không  khổ  không 

vui.  Duyên  Thọ  sanh  ra  Ái. 

Ái  có  ba:  Dục  ái,  sắc  ái,  Vô- 

sấc  ái.  Duyên  Ái  sanh  ra  Thủ. 

Thủ  có  bốn:  Dục  thủ,  Kiến 

thủ, 

Giới-cấm 

thủ, 

Ngã-ngữ 

thủ.  Duyên  Thủ  sanh  ra  Hữu. 

Hữu  có  ba:  Dục  hữu,  sắc  hữu
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Phật  Thuyết

và  Vô-sắc  hữu. 

Duyên  Hữu 

mới 

có 

Sanh. 

Sanh 

là 

các 

chúng  sanh  tùy  uẩn  sanh  khởi, 

có  xứ  xứ  sai  biệt.  Các  pháp: 

sanh,  dị,  diệt  thường  biến  đổi. 

Từ  Sanh  làm  căn  bản  nên  mới 

có  Uẩn,  có  Xứ,  có  Giới  và 

tấ t  cả  các  pháp  như  mạng  căn 

v.v...  Duyên  nơi  Sanh  mới  có 

sự  Già,  sự  Chết.  Già  là  tâm  

thức  hôn  muội,  tóc  bạc  da 

nhăn,  khí  lực  suy  kém,  hơi 

thở  khò  khè,  th ân   thể  ốm  yếu, 

cho  chí  các  giác  quan  đêu  bại 

hoạiề  Chết  là  sự  thay  đổi  cảnh 

giới  và  th ú  loại  sai  khác  của 

chúng  sanh.  Như  bỏ  thê  giới 

này  để  sanh  vê  một  th ế   giới
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khác.  Hay  bỏ  th ân   của  th ú  

loại  này  để  sanh  làm  th ú   loại 

khác, 

trở 

vê 

với 

tướng 

vô 

thườngẽ  Thời  hạn  của  tuổi  thọ 

được  kết  thúc,  hơi  ấm  đã  rời 

khỏi  thân,  mạng  căn  đã  hoại 

diệt,  các  uẩn  cũng  xa  lìa,  bốn 

đại  ly  tán. 

Những  điều  nói  trên  tức 

là  phân  biệt  duyên  sanh.  Nếu 

các  chúng  sanh  nào  biết  một 

cách  rõ  ràng  đúng  đắn,  người 

ấy  sẽ  được  đây  đủ  năm   phân 

pháp  thân(l). 

Lúc  bấy  giờ  Phạm   Thiên 

Vương  nghe 

P hật 

nói 

pháp 

duyên  sanh  rồi  thì  lễ  P hật  mà 

lui 

trở 

về 

cõi 

Trời 

Phạm
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Thiên. 

Phân  Chứ  Thích:

(1) 

Năm  phần  pháp  thân:  Pháp  thân  là  một  trong  ba 

thân  Phật:  Pháp  thân,  Báo  thân  và  Hóa  thân.  Do  năm  pháp 

công  đức  mà  thành  thân  Phật,  siêu  hẳn  thân  năm  uẩn  của 

phàm  phu,  gọi  là  năm  phần  Pháp  thân:

1.  Giới  pháp  thân  -   siêu  Sắc  ấm.  Ba  nghiệp  thân 

khẩu  ý  của  Như  Lai  xa  lìa  tất  cả  tội  lỗi. 

2.  Định  pháp  thân  -   siêu  Thọ  ấm.  Như  Lai  chơn 

tâm  tịch  diệt,  lìa  tất  cả  vọng  niệm. 

3.  Huệ  pháp  thân  -   siêu  Tưởng  ấm.  Như  Lai  chơn 

trí  viên  minh,  thông  suốt  pháp  tánh  (căn  bản  trí). 

4.  Giải  thoát  pháp  thân  -   siêu  Hành  ấm.  Như  Lai 

thân  tâm  giải  thoát  mọi  sự  ràng  buộc  (tức  Giải  thoát  đức 

của  Niết  bàn). 

5.  Giải  thoát  tri  kiến  pháp  thân -  siêu  Thức  ấm.  Như 

Lai  tự  chứng  biết  đã  thực  giải  thoát  (tức  hậu  đác  trí).  Ba

phần  trước  là  nhơn,  hai  phần  sau  là  quả. 
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PHẬT  THClỂr 

PHẰST  BIỆT 

BỐ  THÍ  lỉiivil

(Bản  chữ  Hán  của  Thi  Hộ)

Như 

th ậ t 

tôi 

nghe 

một 

thuở  nọ,  P hật  cùng  các  vị  Đại 

Tỳ  kheo  vân  tập  tại  vườn  Ni- 

Câu-Đà  th àn h   Ca-Tỳ-La-Vệ,  là 

quê  hương  giòng  họ  Thíchẳ  Bấy 

giờ  có  một  Tỳ-kheo-ni  tên  là 

“ 

Ma-Ha-Ba-Xà-Ba-Đê  (1)  đem  một 

cái  y  nĩ  (2)  đến  chỗ  Phật, 

đến  nơi  đảnh  lễ  dưới  chân
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Phật  Thuyết

Ngài  và  lui  lại  đứng  một  bên 

bạch  P h ật  rằng:

“Bạch  Thế  Tôn,  cái  y  nĩ 

mới  này  là  tự  tay  con  làm 

thành,  xin  dâng  lên  Thế  Tôn. 

Mong  T hế  Tôn  nhận  cho  để 

con  được  ân  triêm   phước  lạc.” 

P h ật  bảo  Ma-Ha  Ba-Xà-Ba- 

Đê:  “Bà  nên  đem  cái  y  nĩ  mới 

đó  cúng  cho  cả  Đại  chúng  chư 

Tăng  thì  sẽ  được  phước  lợi 

không  khác  gì  như  cúng  dường 

P h ậ t ” 

Tỳ  Kheo  Ni  Ma-Ha  Ba-Xà- 

Ba-Đê  thưa  lại  vói  P hật  rằng: 

“Bản  ý  của  con,  là  chỉ  để 

dâng  cúng  đức  Thế  Tôn  mà 

phát  tâm   tạo  cái  y  này.  Mong
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Thê  Tôn  từ  bi  doãn  nạp,  để 

cho  con  được  ân  triêm   phước 

lạc.” 

Tỳ  Kheo  Ni  Ma-Ha  Ba-Xà- 

Ba-Đê  ân  cần  thưa  P hật  ba 

lần  như  thế.  P hật  cũng  ba  lần 

đáp  lại:  “Chỉ  nên  bình  đẳng 

cúng  cho  Đại  chúng  thì  được 

lợi  ích  tốt  đẹp,  cũng  như  cúng 

cho  P hật  không  khác  gì  cả.” 

Khi 

ấy 

Tôn 

giả 

A-Nan 

đứng  hầu  bên  P hật  chứng  kiến 

sự 

kiện  như 

thế, 

mới 

đến 

trước  bạch  P hật  rằng:

“Bạch  Thế  Tôn.  Tỳ  Kheo 

Ni  Ma-Ha  Ba-Xà  Ba-Đê  này  là 

người  th ân   của  Phật,  là  ngưòi 

có  ân  đức  rấ t  lớn  đối  với  Phật. 
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Điêu  đó  P hật  đã  rõ.  Nay  đây 

bà  đã  có  lòng  đem  dâng  cái 

y  này  cho  Phật,  là  điêu  hợp 

tình,  hợp  cảnh  và  đúng  lúc. 

Xin  P hật  giũ  lòng  từ  bi,  hoan 

hỉ  chấp  nhận,  để  cho  Bà  được 

ân  triêm   phước  đức. 

P h ật 

bảo 

A-Nan: 

“Đúng 

vậy,  đúng  vậy!  Bà  là  người 

th ân   của  ta,  có  ân  đức  lớn 

đối  với  ta,  ta   tự  biết  điêu  đó. 

Nay  bà  đã  tự  tay  tạo  lấy 

pháp-y  đem  đến  cúng  cho  ta, 

th ậ t  là  việc  rấ t  khó  làm.  Tại 

sao  thế? 

A-Nan  này!  Ông  nên  biết 

rằng:  Duy  cái  việc  khởi  lòng 

tin   th an h   tịnh,  qui  y  P hật
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Pháp  Tăng,  đã  là  việc  rấ t  khó 

thực  hiện.  Càng  khó  thực  hiện 

hơn  nữa  là  cái  việc  có  thể 

giữ  gìn  những  giới  pháp  của 

một 

P hật 

tử 

cận 

sự 

như: 

ễ 

• 

• 

không  sát  hại,  không  trộm  cắp, 

không  tà   dâm,  không  nói  dối, 

không  uống  rượu  v.vẵ..  Huống 

chi,  đã  biết  cung  kính  Phật, 

lại  còn  biết  bố  thí,  đã  bố  thí, 

lại  biết  tin  tưởng  P hật  một 

cách 

th an h  

tịnh, 

không 

hề 

nghi  ngò,  cũng  như  đối  với 

Chánh  pháp  và  Tăng  già,  cho 

chí  nghĩa  lý  của  bốn  thánh 

đế:  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo. 

Này  A-Nan,  vậy  mà  nay 

Tỳ  Kheo  Ni  Ma-Ha  Ba-Xà  Ba-
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Đê  này  đã  có  thể  phát  khởi 

lòng  tin   th an h   tịnh, 

qui  y 

Phật,  Pháp,  Tăng,  thọ  trì  những 

giới  pháp  của  một  vị  P h ật  tử 

cận  sự  như  không  sát  hại, 

không  trộm   cắp,  không  tà   dâm, 

không 

nói 

dối, 

không 

uống 

rượu,  v.v...  lại  còn  tin  tưởng 

P hật  Pháp  Tăng,  cho  chí  nghĩa 

lý  của  bốn  th án h   đế:  khổ,  tập, 

diệt,  đạo  và  đã  nhất  tâm   xuất 

gia  làm  Tỳ  Kheo  Ni.  Tất  cả 

những  việc  khó  làm  ấy  mà 

bà  đã  làm  được,  ta   cũng  đêu 

chứng  biết. 

Này  A-Nan,  nói  đến  công 

đức  về  bô  thí  thì  đại  khái 

có  mười  bốn  thứ:
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1. 

Bô  thí  cho người  bịnh. 

2. 

Bô  thí  cho

người

phá

giới. 

3. 

Bô  thí  cho

người

giữ

giới. 

4. 

Bô  thí  cúng dường cho

người  xa  lìa  ô  nhiễm ề

5. 

Bô  thí  cúng dường bậc

Tu-Đà-Hoàn

hướng. 

6. 

Bô  thí  cúng dường bậc

Tu-Đà-Hoàn

quả. 

7. 

Bô  thí  cúng dường bậc

Tư-Đà-Hàm

hướng. 

8. 

Bô  thí  cúng dường bậc

Tư-Đà-Hàm

quả. 

9. 

Bô  thí  cúng dường bậc

A-Na-Hàm  hướng. 

10. Bô  thí  cúng dường bậc
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A-Na-Hàm  quả. 

11.  Bố  th í  cúng  dường  bậc 

A-La-Hán  hướng. 

12.  Bô  thí  cúng  dường  bậc 

A-La-Hán  quả. 

13.  Bô  thí  cúng  dường  các 

bậc  Duyên  Giác. 

14.  Bố  thí  cúng  dường  các 

đức  Như-Lai  Ứng-Cúng 

Chánh-Đẳng  Chánh-Giác. 

A-Nan,  ông  nên  biết  rằng: 

Bố  thí  cho  người  bịnh  khổ 

đặng 

phước 

gấp 

đôi 

người 

thường.  Bô  thí  cho  người  phá 

giới  đặng  phước  gấp  trăm   lần. 

Bố  thí  cho  người  giữ  giới  đặng 

phước  gấp  ngàn  lân.  Bô  thí 

cho  người  xa  lìa  sự  nhiễm  ô
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đặng  phước  gấp  trăm   ngàn 

lần.  Bô  th í  cho  vị  Tu-Đà-Hoàn 

hướng  đặng  phước  vô  lượng, 

huống  chi  là  vị  Tu-Đà-Hoàn 

quả. 

Bố  thí  cho  vị  Tư-Đà- 

Hàm  hướng  đặng  phước 

vô 

lượng  huống  chi  là  vị  Tư-Đà- 

Hàm  quả.  Bô  thí  cho  vị  A- 

Na-Hàm  hướng  đặng  phước  vô 

lượng,  huống  chi  là  vị  A-Na- 

Hàm  quả.  Bô  th í  cho  vị  A- 

La-Hán  hướng  đặng  phước  vô 

lượng  huống  chi  là  vị  A-La- 

H án  quả.  Bô  thí  cho  các  bậc 

Duyên 

Giác 

đặng 

phước 

vô 

lượng,  huống  chi  là  các  đức 

Như-Lai  Ứng-Cúng  Chánh-Đẳng 

Chánh-Giác.  Như  vậy  gọi  là  so
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sánh  mười  bốn  thứ  công  đức 

bô  thí. 

Hơn  nữa,  A-Nan  nên  biết 

rằng:  Bô  thí  cho  đại  chúng 

có  bảy  hạng:

1.  Bô  thí  cho  đại  chúng 

Tỳ  Kheo  của  P hật  hiện 

tiền. 

2.  Bô  th í  cho  đại  chúng 

Tỳ  Kheo  sau  khi  P hật 

nhập  diệt. 

3.  Bô  thí  cho  đại  chúng 

Tỳ  Kheo  Ni  sau  khi 

P hật  nhập  diệtễ

4.  Bô  thí  cho  cả  hai  chúng 

Tỳ  Kheo  và  Tỳ  Kheo 

Ni  sau  khi  P hật  nhập 

diêt. 
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5.  Bô  thí  cho  các  chúng 

Tỳ  Kheo  đi  chu  du  hóa 

đạo  khắp  các  phương 

sau  khi  P hật  nhập  diệt. 

6.  Bô  thí  cho  các  chúng 

Tỳ  Kheo  Ni  đi  chu  du 

hóa  đạo  khắp  các 

phương  sau  khi  P hật 

nhập  diệt. 

7.  Bố  thí  cho  cả  hai  chúng 

Tỳ  Kheo  và  Tỳ  Kheo 

Ni  đi  chu  du  hóa  đạo 

khắp  các  phương  sau 

khi  P hật  nhập  diệt. 

Như  vậy  gọi  là  bảy  hạng 

đại  chúng  mà  các  người  cần 

phải  bô  thí. 

Hơn  th ế   nữa,  A-Nan  nên




22

Phật  Thuyết

biết  rằng:  Có  bốn  cách  bô  thí 

th an h   tịnh:

1.  Năng  thí  th an h   tịnh, 

tức  không  có  kẻ  thọ. 

2.  Sở  thí  th an h   tịnh,  tức 

không  có  kẻ  thọ. 

3.  Năng  thọ  th an h   tịnh, 

tức  không  có  kẻ  thí. 

4.  Sở  thọ  th an h   tịnh,  tức 

không  có  kẻ  thí. 

A-Nan,  sao  gọi  là  năng  thí 

th a n h   tịnh,  tức  không  có  kẻ 

thọ?  -  Nghĩa  là  do  kẻ  thí 

không  chấp  tướng.  Tức  th ân  

nghiệp  th anh  tịnh,  khẩu  nghiệp 

th an h   tịnh,  ý  nghiệp  th an h  

tịnh,  chánh  m ạng  th an h   tịnh, 

sự  thấy  biết  th an h   tịn h ề  Đầy
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đủ 

như  vậy 

tức 

không 

có 

tướng  thí.  Vì  không  có  tướng 

th í  cho  nên  không  có  kẻ  thọ. 

Nêu  kẻ  th í  có  thấy  tướng  tức 

là  ba  nghiệp  thân,  khẩu,  ý 

không  th an h   tịnh,  sự  thấy  biết 

cũng  không  th an h   tịnh.  Nếu 

lìa  được  cái  thấy  tướng  ấy,  tức 

là  kẻ  th í  và  kẻ  thọ  cả  hai 

đều  th an h   tịnh. 

Lại  nữa,  sao  gọi  là  sở  th í 

th an h   tịnh  tức  không  có  kẻ 

thọ? 

Nêu  kẻ  thọ  thân  nghiệp 

không  th an h   tịnh,  khẩu  nghiệp 

không  th an h   tịnh,  ý  nghiệp 

không  th anh  tịnh,  mạng  không 

thanh  tịnh,  sự  thấy  biết  không
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th a n h   tịnh,  tức  có  tướng  sở 

thí. 

Nếu  kẻ  thọ  ba  nghiệp 

th a n h   tịnh,  sự  thấy  biết  th an h  

tịnh, 

đầy  đủ  như  vậy, 

tức 

không  có  tướng  sở  thí.  Lìa 

tướng,  là  sở  thí  th an h   tịnh. 

Lại  nữa,  sao  gọi  là  năng 

thọ  th an h   tịnh  tức  không  có 

kẻ  thí? 

Nếu 

kẻ 

thọ 

ba 

nghiệp 

thân, 

khẩu, 

ý 

không  th an h  

tịnh,  mạng  không  th an h   tịnh, 

sự  thấy  biết  không  th an h   tịnh 

tức  có  tướng  năng  thọ,  nếu 

lìa  tướng  năng  thọ  ấy,  tức  là 

không  có  kẻ  thí. 

Lại  nữa,  sao  gọi  là  sở  thọ 

th an h   tịnh  tức  không  có  kẻ
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thí? 

Nghĩa  là  do  kẻ  th í  ba 

nghiên  th an h   tịnh,  mạng  th an h  

tịnh,  sự  thấy  biết  th an h   tịnh 

tức  không  có  sở  thí,  lìa  sỏ 

thí,  nên  không  có  sở  thọ.  Vì 

vậy  sở  thọ  thanh   tịn h ẽ

Lúc  bấy  giờ  Tỳ  Kheo  Ni 

Ma-Ha  Ba-Xà-Ba-Đê  nghe  P hật 

tuyên  thuyết  đủ  mọi  phương 

pháp  bố  th í  như  thế.  Bà  liền 

đem  cái  y  đó  bô  thí  cho  cả 

đại  chúng.  Khi  đó  cả  chúng 

Tỳ  Kheo  liền  vì  bà  mà  vui 

lòng  nhận  lấy. 

P hật  bảo  A-Nan,  đời  sau 

nêu  có  thiện  nam  tử,  thiện 

nữ  nhơn  nào  có  tín  tâm,  đối
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với  đại  chúng  khởi  lòng  th an h  

tinh,  mà  làm  viêc  bô  th í  thì 

» 

/ 

• 

sẽ  được  phước  đức  vô  lượng. 

Huống  chi  là  hôm  nay,  bô  thí 

cho  đại  chúng  hiện  tiền. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-Nan  và 

Tỳ  Kheo  Ni  Ma-Ha  Ba-Xà-Ba- 

Đê  nghe  P hật  nói  xong  vui 

lòng  hớn  hở,  tin  tưởng  vâng 

theo  lời  P hật  dạy  m à  thực 

hành. 



Phán  Chú  Thích:

(1)  Ma-ha Ba-Xà Ba-Đề dịch âm từ chữ phạn (Mahãprạjàpatì).  

Nghĩa  là  Đại-Ái-Đạo,  Di  mẫu  của  Phật.  Sau  bảy  ngày  sanh 

Thái-tử  Tất-Đạt-Đa,  thì  Hoàng  Hậu  Ma-Da  qua  đời.  Ma- 

Ha  Ba-Xà  Ba-Đề  nuôi  dưỡng  Thái-tử cho  đến  khi  khôn  lớn.  

Nên  nói  bà  là  người  thân  và  có  ân  đức  lớn  với  Phật.  Sau 

nhờ  Ngài  A-Nan  xin  Phật  cho  bà  được  xuất  gia  làm  Tỳ- 

kheo-ni.  Vê  Ni  giới,  bà  là  người  xuất  gia  đầu  tiên,  thường 

gọi  là  Kiều-Đàm-Di  (GOTAMI)

(2)  Có  chỗ  nói  là  “Kim-lũ  ca-sa”,  tức  y  ca-sa  bằng  kim 

tuyến. 
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PH ẬT  THnTl' 

PHÂST  B IỆ T   KLYII

(Bản  chữ  Hán  của  Tam  Tạng  Pháp  Sư 

Trúc  Pháp  Hộ,  Đại  Tạng  quyển  14  Kinh  Tập  bộ  1)

Như 

th ật 

tôi 

nghe 

một 

thuở  nọ,  P hật  ở  vườn  cây  của 

Trưởng  giả  Cấp  Cô  Độc  và 

Thái  Tử  Kỳ  Đà  tại  nước  Xá- 

Vệ(*). 

Trong 

một 

buổi 

sớm 

mai,  ánh  bình  minh  trải  vàng 

trên  muôn  ngàn  hoa  lá,  Đức 

P hật 

với 

lớp 

y 

vàng 

đoan 

nghiêm  tĩnh  tọa.  Ngài  bảo  A- 

_ 

Nan:
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Này  ông  A-Nan:  Ông  hãy 

nói  với  các  Tỳ  Kheo  yên  lặng 

lắng  ngheể  Ta  sẽ  nói  cho  các 

ông  biết  vê  sự  thọ  khổ  của 

cõi  nhơn  sanh. 

A-Nan  liên  rời  chỗ  ngôi 

đứng  dậy  sửa  chiếc  y  rồi  lạy 

P h ật  mà  thư a  rằng:

Bạch  Thê  Tôn,  chúng  con 

rấ t  mong  được  nghe  Thế  Tôn 

dạy  cho  điêu  đó. 

P h ật  dạy:  Người  đời  có  sáu 

điêu  ác  tự  lừa  gạt  và  tự  gây 

tổn  hại:  M ắt  bị  hình  sắc  lừa 

gạt,  tai  bị  âm  th an h   lừa  gạt, 

mũi 

bị 

mùi 

thơm 

lùa 

gạt, 

miệng  bị  chất  vị  lừa  gạt,  thân 

bị  vật  m át  mịn  lừa  gạt,  ý  bị
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tư  tưởng  tà   vạy  lừa  gạt.  Đó 

là  sáu  thứ  thường  xuyên  làm 

cho  người  đòi  phải  sa  vào  các 

đường  ác,  chịu  khổ  triền  miên, 

khó  mong  giải  thoát.  Những 

người  có  trí  mới  nhận  thức 

được. 

Lại  nữa,  có  ba  điêu  người 

đời  ưa  làm  nên  họ  phải  chịu 

quả  báo  trong  ba  đường  khổ:

Một  là  thân  ưa  sát  hại, 

trộm  cắp  và  dâm  dục. 

Hai  là  miệng  ưa  nói  lời 

xuyên  tạc,  chửi  mắng  độc  ác, 

dối  trá   lừa  gạt  và  nói  thêu 

dệt. 

Ba  là  ý  ưa  nghĩ  chuyện 

tham   lam,  giận  hờn,  si  mê. 
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Vì  ba  điêu  ưa  đó  m à  đọa  vào 

ba  đường  khổ:  Địa  ngục,  Ngạ 

quỷ,  Súc  sanh.  Chỉ  người  có 

trí  mới  nhận  thức  đượcế

Lại  nữa,  có  sáu  điều  người 

đời  thường  mê  đắm,  nên  bị 

sa  vào  mười  tám   cảnh  khổ: 

M ắt  mê  đắm  theo  hình  sắc, 

tai  mê  đắm  theo  âm  thanh, 

mũi  mê  đắm  theo  mùi  thơm, 

th ân   mê  đắm  theo  những  thức 

gây  cảm  xúc  m át  mịn  êm  dịu, 

ý 

mê 

đắm 

theo 

những 

tư 

tưởng  cuồng  loạn  sai  lâm Ể

Đó 

là  những  điều  thường  xuyên 

gây  tổn  hại.  Thế  mà  họ  vẫn 

thường  xuyên  chấp  nhận,  cho 

nên  bị  rơi  vào  mười  tám   cảnh
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Địa  ngục,  chịu  sự  thống  khổ

-  

mãi  mãi,  không  lúc  nào  mong 

thoát  khỏi! 

A-Nan  thưa  Phật:  Nêu  như 

những  người  nào  có  thờ  P hật 

thọ  giới  thì  có  thể  thoát  được 

cảnh  khổ  ấy  chăng? 

-  

P hật  đáp:  Nêu  như  những 

người  có  thờ  P h ật  và  thọ  giới 

thì  được  phước  đức  vô  lượng 

không  thể  nào  hình  dung  được. 

Nhưng  ngược  lại  cũng  có  những 

người  thờ  P hật  mà  sa  vào  chỗ 

cực  cùng  tội  lỗi. 

A-Nan  bạch  Phật:  Thờ  P hật 

và  thọ  giới  sẽ  được  phước  đức 

vô  lượng.  Vậy  thì  tại  sao  có 

k ẻ   mắc  phải  tội  lỗi  nặng?  Con
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mong  được  P hật  dạy  cho  điêu 

đó. 

P h ật 

đáp: 

A-Nan! 

Người 

mà  thờ  Phật,  phụng  trì  kinh 

giới,  tinh  tấn   tu   niệm,  không 

hê  trá i  phạm  thì  được  phước 

đức  vô  lượng,  không  thể  tỷ 

dụ  được.  Nhưng  cũng  có  người 

thờ  Phật,  thọ  giới  mà  không 

giữ  gìn  th an h   tịnh,  không  lo 

tinh  tấn   tư  duy  thiên  định, 

m à  chỉ  mượn  danh  thờ  Phật, 

rồi  chuyên  làm  những  sự  tà  

vạy  tham   cầu  không  nhàm, 

không  có  tâm   niệm  biết  đủ, 

không  có  ý  nghĩ  chế  ngự,  dâm 

dật  sắc  dục,  ưa  thích  ca  múa, 

tham   đắm  rượu  thịt, 

buông
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lung  phóng  đãng,  thì  làm  sao

-  

trán h   khỏi  tội  lỗi  khó  lường 

của  họ?  Vì  lẽ  đó,  họ  đọa  mãi 

ba  đường, 

chịu  nhiều  thống

_ 

khổ,  khó  được  giải  thoát! 

P hật  dạy:  có  ba  hạng  người 

thò  Phật:

Một  là  đệ  tử  của  Ma  thờ 

Phật. 

Hai  là  hàng  Nhơn  Thiên 

thờ  Phật. 

Ba  là  đệ  tử  của  P hật  thờ

-  

Phật. 

Sao  gọi  là  đệ  tử  của  Ma 

thờ  Phật? 

Phật  đáp:  Tuy  rằng  thọ 

giới 

theo 

Phật, 

nhưng 

tâm  

niệm  của  họ  ưa  làm  những
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việc  tà   vạy:  Bói  xâm,  giải  trừ, 

cúng  tế   câu  đảo,  đông  bóng 

mê  hoặc,  tin   có  Quỷ  Thần  gần 

gủi  trong  nhà,  không  tin  theo 

những  điều  chơn  chánh,  không 

biết  quả  báo  tội  phước.  Chỉ 

mượn  danh  nghĩa  thờ  P hật  mà 

thường  theo  những  kẻ  tà   ác, 

chết  đọa  địa  ngục  không  kịp 

trở  tay,  phải  chịu  khổ  lâu  lắm 

mới  có  ngày  thoát  ra,  mà  lại 

làm  bà  con  với  bọn  ma,  siểm 

nịnh  yêu  quái,  th ậ t  rấ t  khó 

cứu  độ!  Hạng  người  này  do 

dư  phước  đời  trước,  nên  tạm  

thời  được  gặp  Chánh  đạo  mà 

tâm   ý  vẫn  mù  mờ,  không  hiểu 

được  túc  phước.  Rồi  lại  phải
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đi  theo  nẻo  tà   kiến  mà  bị 

sa  đọa  không  biết  bao 

giờ 

cùng!  Ấy  là  đệ  tử  của  Ma 

thờ  Phật. 

Sao 

gọi 

là 

hàng 

Nhơn 

Thiên  thờ  Phật? 

Người  thọ  trì  đủ  năm   giới 

cấm,  tu   mười  pháp  lành  (1), 

dầu  đên  chết  cũng  không  dám 

hủy  phạm,  biết  tin  tội  phước, 

làm  phải  gặp  phải,  sau  khi 

mạng  chung  liền  sanh  lên  cõi

-  

trời. 

Ấy  gọi  là  hàng  Nhơn 

Thiên  thờ  Phật. 

Sao  gọi  là  đệ  tử  của  Phật

-  

thờ  Phật? 

Là  những  người  biết  phụng 

trì  chánh  giới,  học  rộng  kinh
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luật,  tra u   dôi  trí  tuệ,  biết  rõ 

ba  cõi  là  trường  thống  khổ, 

tâm   không  ưa  đắm,  muốn  câu 

giải  thoát,  tu   hành  theo  những 

pháp  môn  như:  Tứ-đẳng  (2), 

Lục-độ  (3).  Thương  xót  chúng 

sanh,  muốn  tế   độ  khắp  tấ t  cả, 

không  tham   tiếc  th ân   mạng, 

biết  chết  đời  này  sanh  lại  đòi 

khác,  câu  làm  việc  phước  mãi 

mãi,  không  bao  giờ  làm  theo 

những  điêu  mê  tín.  Ay  là  đệ 

tử  của  P hật  thờ  Phật. 

P hật  dạy:  Sau  khi  Ta  nhập 

Niết  bàn  độ  một  ngàn  năm  

sẽ  có  ma  giáo  nổi  lên,  thời 

th ế   yêu  ác,  quốc  gia  không 

được  toàn  quyên  tự  chủ,  nhân
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dân  không  được  an  cư  lạc 

nghiệp,  tai  nạn  chiến  tran h   sát 

hại  tàn  bạo,  ngoại  xâm  nội 

loạn  dồn  dập,  quốc  gia  không 

có  phép  tắc  kỷ  cương,  xã  hội 

đảo  lộn.  Lúc  đó  là  thời  tượng 

phápể

A-Nan  thưa  Phật:  Sao  gọi 

là  tượng  pháp? 

P hật  đáp:  Trong  thời  đó 

có  nhiêu  Tỳ  kheo  không  phụng 

trì 

đúng 

theo 

Chánh 

pháp. 

Trái  lại  họ  còn  sống  với  vợ 

con,  không  tâm   hổ  thẹn,  chỉ 

lo 

nghề 

nghiệp 

sanh 

sống, 

không  có  học  thức,  không  lo 

tu  thiên,  ưa  thích  ăn  mặc  theo 

kiểu  thê  tục,  trên  dưới  lộn




40

Phật  Thuyết

xộn,  giả  dối  lẩn  nhau,  bác  bỏ 

những  điêu  căn  bản  chính  yếu 

trong  sự  nghiệp  giáo  hóa  độ 

đời,  đắm  theo  sắc  dục,  không 

sợ  tội  lỗi.  Khi  có  người  hiểu 

biết  Chánh  pháp  vì  muốn  dùng 

lời  tru n g   thực  chỉ  bày  giáo 

pháp  chơn  chánh  th ì  họ  lại 

sanh  tâm   xấu  ác,  oán  ghét, 

muốn  tìm   mọi  cách  chỉ  trích 

phá  hoại,  phỉ  báng,  cho  rằng 

người  ấy  là  kẻ  thiếu  sự  hiểu 

biết.  Vì  vậy  cho  nên  Chánh 

pháp  giảm  dân. 

A-Nan  thưa  Phật:  Khi  đó 

có  người  nào  phụng  trì  Chánh 

pháp  hay  chăng? 

P hật  đáp:  vẫn  có  nhiêu
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người  thờ  Phật,  và  nhiều  người 

xuất  gia,  nhưng  không  mấy  ai 

giữ  đúng  giới  luật,  không  sống 

với  tinh  thần  lục  hòa.  Những 

người  tinh  thông  nghĩa  lý  thì 

lại 

rấ t 

ít. 

Phân 

nhiêu 

là 

những  người  kém  hiểu  biết! 

A-Nan  thưa  rằng:  Vậy  thì 

ngay  trong  khi  đó,  nước  nào 

ác  nhất,  đên  nỗi  ít  thấy  được 

những  người  tin  tưởng  tu   hành 

đúng  theo  lời  Phật? 

P hật  đáp:  ơ   cõi  Chơn  Đơn 

sẽ  có  hàng  ngàn  Tỳ  kheo  ngay 

trong  Tăng  đoàn  mà  làm  bạn 

với  ma.  Trong  số  ấy  chỉ  có 

một  vài 

vị 

là  người 

thông 

minh  hiểu  biết  và  chính  là
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đệ  tử  của  Phật.  Đến  nỗi  ít 

có  người  được  sanh  lên  cõi 

Trời  Lục  Dục.  Những  kẻ  sa 

vào  cõi  m a  thì  lại  rấ t  nhiêu! 

P h ật  dạy:  Sau  khi  ta   nhập 

Niết  bàn,  cũng  có  nhiêu  kẻ 

học  ở  bên  ngoài  đến  câu  đạo 

ta.  Nếu  người  nào  muốn  tiếp 

độ  họ  thì  cần  phải  dè  dặt. 

Sau  ba  tháng,  nếu  biết  ý  chí 

của  họ  có  thể  tu   tập  theo 

hạnh  th an h   tịnh, 

th ân   tâm  

rổng  lặng,  ít  lòng  ham   muốn, 

không  làm  những  điêu  gì  sai 

quấy,  ô  nhiễm,  thì  mới  có  thể 

chính  thức  chấp  nhận.  Trước 

hết  là  truyền  cho  họ  giới  thập 

th iện ế  Sau  ba  năm,  nếu  xét
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thấy  họ  tu   tập  được  đúng  với 

chánh  đạo,  không  phạm  những 

tội  ác  nào, 

nhiên  hậu  mới 

được  tiếp  tục  cho  thọ  hai  trăm  

năm  mươi  giới  pháp.  Nếu  biết 

tinh  tấn   tu   tập,  giữ  gìn  những 

điêu  oai  nghi  giới  luật,  hoàn 

toàn  đến  mục  đích  giải  thoát, 

n hất  định  người  ấy  sau  sẽ  gặp 

P hật  Di-Lặc  và  được  độ  thoát. 

A-Nan  thưa  Phật:  Như  lời 

Phật  dạy,  con  xin  hoàn  toàn 

vâng  thọ  và  nói  lại  cho  người 

sau  biêt  rõ. 

Để 

sự  nghiệp 

hoằng  pháp  của  P hật  sau  này 

khỏi  bị  sai  lâm  tuyệt  diệt. 

Phật  dạy:  Này  A-Nan!  Việc 

ông  vâng  thọ,  trước  sau  như
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một,  quán  thống  tấ t  cả.  Ông 

đã  hết  lòng  tin  tưởng  và  lo 

hộ  trì  P hật  phápệ  Ta  cũng  đã 

chứng  minh  cho  ông  điêu  đó. 

A-Nan  thưa  Phật:  Sau  này 

những  người  tin  tưởng,  muốn 

tu  

h àn h  

đúng 

theo 

chánh 

pháp,  hết  lòng  mong  câu  xa 

lìa  thê  tục,  xuất  gia  học  đạo, 

nếu  không  được  bậc  m inh  sư 

trao  truyền  giới  pháp,  mà  có 

người  viết  chép  giới,  luật  trao 

cho  thì  họ  có  thể  được  độ  và 

làm  P hật  sự  được  hay  không? 

P hật  dạy:  A-Nan,  hoàn  toàn 

phải  là  người  biết  giới  cấm 

và  biết  đạo  lý  mới  có  thể  trao 

truyền  giới  pháp.  Nhưng  không
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thể  trao  truyền  qua  văn  tự 

mà  cho  là  đúng  pháp  đượcế 

Tại  sao  như  vậy?  Bởi  vì  P hật 

là  bậc  Đại  trí  cả  trên  trời 

dưới  trời,  là  bậc  Đại  minh  cả 

trên  trời  dưới  trời,  không  nên 

vọng  truyền  làm  m ất  tôn  chỉ, 

_ 

mà  cân  phải  hiểu  rõ  giới  pháp, 

luật  cấm,  lão  luyện  mọi  sự, 

~ 

mói  có  thể  truyền  giới  cho 

người  sau.  Nếu  không  thông 

hiểu  những  việc  cốt  yếu  trong 

~ 

kinh  pháp  và  oai  nghi  giới 

cấm,  mà  truyền  giới  pháp  cho 

người  ta   là  trái  lòi  P hật  dạy, 

-  

thiêu  sự  th àn h   kính  và  m ất 

lòng  tin  đối  với  mọi  ngưòi. 

Chảng  những  đã  không  ích  lợi
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gì  cho  cả  người  truyền  lẫn 

người  thọ,  m à  lại  còn  mắc 

phải  tội  lỗi  không  nhỏ.  Vậy 

nên  các  ông  cần  phải  suy  xét 

cho  rõ. 

A-Nan  thưa  Phật:  Đời  sau, 

như  có  những  người  chí  tâm  

chí  ý,  vì  chán  nỗi  thống  khổ 

của  cảnh  thê  gian,  muốn  câu 

được  độ  thoát,  nếu  gặp  đời 

không  có  P hật  thì  phải  làm 

sao  để  tế   độ  họ? 

P h ật  dạy:  A-Nan,  hãy  dẫn 

họ  đến  chỗ  vị  m inh  sư  am 

hiểu  giới  pháp,  chỉ  vẽ  cho  họ 

tập  theo  những  việc  cốt  yếu 

về  các  oai  nghi  giới  cấmề  Nếu 

như  xét  thấy  người  có  thể  độ
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thì  sẽ  độ  cho  họ.  Bằng  như 

tự  mình  không  hiểu  rõ  giới 

pháp  mà  truyền  cho  người,  thì 

cả  hai  đêu  mê  lầm,  sai  đạo, 

lộn  xộn  vô  cùng,  còn  nương 

vào  đâu  mà  được  độ  thoát! 

P h ậ t 

dạy: 

Sau 

này 

có 

những  Tỳ  kheo,  bản  thân  không 

được  thanh   tịnh,  nuôi  dưỡng 

vợ  con,  th ân   thì  hành  động 

phi  pháp,  phá  giới,  ô  nhiễm, 

mà  ý  lại  tham   cầu  được  sự 

cúng 

dường, 

không 

tin  

tội 

phước  mà  mong  an  lạc,  thì 

khó  nỗi  thoát  khỏi  quả  báo 

tội  ác!  Những  hạng  người  như 

thê  th ật  đáng  thương  xót! 

A-Nan  thưa  Phật:  Sau  này
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những  người  đã  có  nhơn  duyên 

xuất  gia  tu   học,  như  vậy  là 

đêu  đã  được  nhờ  oai  th ần   của 

Phật,  thì  lẽ  ra   cũng  đêu  được 

giải  thoát,  tại  sao  có  kẻ  không 

tin   lời  minh  giáo  của  Phật, 

mà  lại  trái  phạm  giới  luật, 

để  rồi  phải  chịu  không  biết 

bao  nhiêu  thống  khổ  trong  vô 

SO  kiẽpr

P hật  dạy:  Do  bởi  đời  trước, 

khi  bị  đọa  trong  cảnh  thống 

khổ,  vì  quá  đau  đớn,  người 

ấy  đã  nhất  thời  ăn  năn  tự 

trách, 

nên  được  chút  phước 

sanh  làm  th ân   người  ở  thời 

m ạt  pháp,  lại  được  gặp  kinh 

P hât  và  có  thể  cao  bỏ  râu



Phân  Biệt  Kinh


49

tóc  mà  làm  vị  Tỳ  kheo.  Nhưng 

ý  thức  cũ  chưa  dứt  trừ   được, 

tâm   do  dự,  mù  mờ  không  rõ, 

lại  không  gặp  được  bậc  minh 

sư  trí 

đức, 

nên  thường  có 

những 

hành 

động 

ô 

trược, 

phần 

đông  không 

thể 

hoàn 

toàn  ly  tục.  Như  vậy  mai  sau 

còn  phải  đọa  vào  các  cảnh  khổ 

cực,  lần  lược  thọ  tội  trải  vô 

sô  kiếp! 

P h ật 

dạy: 

Này 

các 

Tỳ 

kheo.  Các  ông  nay  đã  là  người 

xuất  gia,  bỏ  cả  lối  sông  gia 

đình  vợ 

con, 

bỏ 

những 

sự 

nghiệp  kinh  doanh  ở  đời  để 

làm  bậc  Sa  môn,  thì  các  ông 

cần  phải  siêng  năng  tu   tập, 
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giữ  gìn  giới  hạnh,  như  pháp 

của 

các  bậc  A-La-Hán. 

Thà 

rằng  các  ông  lấy  nước  đông 

sôi  tự  uống  vô,  làm  cháy  tiêu 

ruột  gan,  chứ  không  nên  làm 

người  vô  đạo  đức  mà  nhận  của 

tín  thí  sẽ  phải  chịu  tội  thống 

khổ  nhiêu  kiếp.  Lâu  lắm  mới 

được  hy  vọng  giải  thoát.  Do 

chút 

phước 

mọn, 

được 

làm 

th ân   người,  rồi  phải  trỏ  lại 

tu ân   tự  đền  trả.  Có  kẻ  phải 

làm  con  cái  để  đền  trả.  Có 

kẻ  phải  làm  cha  mẹ  để  đền 

trả   v.v..ễ

A-Nan  thư a  Phật:  Sao  gọi 

là  đên  trả? 

P hật  đáp:  Có  người  làm
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thân  tôi  tớ  bị  chủ  nhà  đánh 

đập,  mắng  chửi  tàn   tệ,  đối  xử 

vô  đạo,  thê  mà  tôi  tớ  vẫn 

đành  cam  chịu,  không  hề  oán 

hận,  lại  còn  siêng  năng  làm 

mọi  công  việc  không  biết  mỏi 

mệt,  giữ  gìn  của  cải  cho  người 

chủ  nhà  không  để  hư  mất. 

Chính  là  đời  nay  làm  th ân  

tôi  tớ  để  đền  trả   nghiệp  đòi 

trước  đã  nhận  của  tín   thí  mà 

không  lo  tạo  những  việc  công 

đức.  Thì  ra   sau  khi  kẻ  ấy 

chịu  đủ  tội  khổ  xong  rồi,  còn 

trở  lại  làm  người  để  m à  đền 

trả.  Trong  sô  đó  cũng  có  người 

biêt  được  phân  nào  nghiệp  báo 

~ 

đòi  trước,  nên  đành  cam  chịu! 
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Sao  gọi  là  làm  con  cái  để 

đền  trả? 

Nghĩa  là  sự  việc  con  cái 

không  dám  th an   phiền  dù  làm 

được  bao  nhiêu  của  tiền  đều 

bị  cha  mẹ  tiêu  dùng  không 

biết  hạn  lượng.  Ây  là  làm  con 

cái  để  đền  trả   nghiệp  báo  đòi 

trước. 

Sao  gọi  là  làm  cha  mẹ  để 

đền  trả? 

Nghĩa  là  sự  việc  cha  mẹ 

vẫn  cam  tâm   đành  chịu  dù 

làm  ra  bao  nhiêu  của  tiên  đêu 

bị  con  cái  xài  phá  hoang  phí, 

làm  hư  gia  bại  sản. 

Sở  dĩ  ai  củng  chịu  đựng 

như  vậy,  là  vì  họ  cảm  nhận
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được  phần  nào  nhân  duyên 

nghiệp  báo  đời  trước  mà  đành 

cam  chịu,  không  trách  ai  cả. 

Thế  nhưng  những  kẻ  phải  trả  

_ 

nợ  cho  nhau  ấy,  nhân  duyên 

đưa  đẩy  gặp  nhau  trong  một 

“ 

thời  gian,  sau  khi  trả   xong 

lại  phải  chia  ly,  chứ  không 

thể  nào  sống  chung  nhau  mãi. 

Người  trí  biết  rõ  lẽ  đó  cho 

nên  không  gây  nghỉệp  duyên 

để  phải  đền  trả. 

Chỉ  có  đạo  đức  mới  được 

tôn  tại.  Như  ta   thuở  quá  khứ 

cũng  từng  phải  làm  cha  mẹ, 

-  

con  cái,  tôi  tớ  nhiêu  đời  không 

thể  tính  kể.  Tất  cả  đều  do 

nhơn 

duyên 

một 

thời 

phải
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chịu,  mà  không  làm  sao  chạy 

khỏi.  Và  cha  mẹ  của  ta   có 

được  hiện  thời  là  do  nhơn 

duyên  đạo  đức  nhiêu  đời,  chứ 

không  do  nhơn  duyên  nghiệp 

báo.  Nhiêu  đời  cha  mẹ  ta   đã 

để  cho  ta   tự  do  học  đạo. 

Chính  nhờ  công  ơn  đó  ta   đã 

tinh  tấn   tu   hành  trải  qua 

nhiều  kiếp  nay  mới  được  th àn h  

Phật.  Vậy  nên  người  muốn  học 

đạo  không  thể  không  tinh  tấn  

lo  sao  cho  tròn  chữ  hiếu.  Chớ 

để  một  khi  bị  đọa  m ất  th ân  

người,  muôn  kiếp  khó  bê  trở 

lại! 

Sau 

này, 

gặp 

thời 

m ạt 

pháp,  các  người  cân  nên  tu
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hành  hiếu  thuận. 

Được  gặp 

kinh  pháp,  không  thể  không 

lo 

siêng  năng  tu   tập. 

Gặp 

P hật  ra  đời,  không  thể  không 

lo  hết  lòng  quý  kính.  Gặp  bậc 

minh  sư,  không  thể  không  lo 

hết  lòng  phụng  thờ, 

chuyên 

cân  học  hỏi,  th ân   cận  thọ  lãnh 

những  lời  giáo  huấn. 

Tại  sao  như  thế?  Vì  nguyên 

được  làm  th ân   người  đã  là 

việc  rấ t  khóễ  Sáu  giác  quan 

cũng  khó  được  đầy  đủ.  Khó 

được  thông  m inh  tài  trí.  Khó 

được  gặp  Phật,  khó  được  nghe 

chánh  pháp.  Cho  nên  các  ông 

cân  phải  hết  lòng  siêng  năng 

tu   tập.  Sau  khi  ta   nhập  niết
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bàn,  sẽ  có  thời  kỳ  thê  gian 

xảy  ra  tai  ách,  ngũ  nghịch. 

Khi  đó  ở  cõi  Chơn  đơn  có 

nhiêu  m a  quái  th ạn h   hành, 

chánh  đạo  bế  tấc:  Tuy  kinh 

pháp  của  P hật  vẫn  lưu  truyền, 

nhưng  ít  ai  học  hỏi  th ấu   đáo. 

Và  dẫu  có  ai  học  hỏi  thì  cũng 

ít  có  người  thực  h à n h ề  Giữa 

đời  tuy  cũng  có  hình  bóng  các 

vị  Tỳ  kheo,  nhưng  ít  ai  tự 

giữ  gìn  giới  hạnh  th an h   tịnh. 

Phân  nhiêu  là  những  kẻ  phá 

giới,  nhiễm  trước,  tập  theo  thói 

tục,  chỉ  có  tham   vọng  đây  đó 

cho  thõa  chí  du  nhàn,  không 

khác  gì  người  đờiỂ

Ưa  mặc  đô 

tốt  đẹp,  ưa  học  theo  những
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sách  vở  nghị  luận  của  thê 

gian,  tập  các  thứ  âm  nhạc  ca 

xướng,  ưa  kết  tụ   bè  đảng  ưa 

câu  danh  vọng  như  người  th ế  

tục.  Họ  nhận  người  vào  đạo, 

độ  làm  đệ  tử  nhưng  không 

biết 

dạy 

cách 

giữ  gìn 

giới 

hạnh  ngăn  ngừa  ma  nghiệp, 

không  theo  chánh  đạo  mà  giáo 

hóa  độ  đời,  cũng  không  có  học 

thức,  không  chịu  tìm  bậc  minh 

sư  trí  đức,  không  biết  giữ  gìn 

cẫn  th ận   các  giác  quan,  mà 

vẫn  tự  xưng  ta   là  đại  đức. 

Họ  si  mê  không  biết  rằng  tuy 

nay  được  làm  th ân   người  cũng 

chỉ  tạm   thòi  mà  thôi,  nhưng 

cứ  tưởng  là  lâu  dàiẽ  Và  mặc
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dù  đời  là  tạm   thời  và  tương 

đối  nhưng  tội  lỗi  đã  gây  ra 

th ì  sau  phải  chịu  khổ  sỏ  vô 

cùng, 

điên 

đảo 

lăng  lộn 

ở 

trong  chúng  ma.  T hật  là  thống 

khổ  biết  đến  dường  nào! 

Này  các  Tỳ  kheo!  Các  ông 

nay  đã  được  làm  th ân   người, 

được  đây  đủ  sáu  giác  quan, 

lại  được  gặp  Phật,  gặp  kinh 

luật,  giới  pháp  th ì  các  ông  cân 

phải  siêng  năng  tu   tậ p Ế

Nếu 

không,  một  khi  đánh  m ất  căn 

bản  nhân  cách,  muôn  kiếp  khó 

bê  hôi  phục.  P hật  ra  đời  cũng 

rấ t  khó  được  gặp,  kinh  pháp 

P hật  dạy  cũng  khó  được  ngheề 

Nên  các  ông  phải  biết  tự  suy
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nghĩ. 

Phật  nói  kinh  này  xong  thì 

các  vị  Tỳ  kheo  đêu  ngồi  im 

lặng  tư  duy  quán  tưởng  và 

liên  được  chứng  quả  A-La-Hán. 

Dịch  tại  Phật-Học-Viện  Quảng  Hương 

Già  Lam  Gia  Định. 

Phật-Đản  2515- 


1971

Phần  Chú  Thích:

(1)  Mười  pháp  lành:

1.  Không  sát  sanh. 

2.  Không  trộm  cắp. 

3.  Không  tà  hạnh. 

4.  Không  nói  dối. 

5.  Không  nói  thêu  dệt. 

6.  Không  nói  xuyên  tạc. 

7.  Không  nói  độc  ác. 

8.  Không  tham  lam. 

9.  Không  sân  hận. 

10.  Không  si  mê  tà  kiến. 
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Ngược  lại  mười  điều  trên  gọi  là  mười  điều  ác. 

(2)  Tứ  đẳng:  Cũng  gọi  là  Tứ  Vô  lượng  tâm:  Từ,  Bi,  Hỷ,  

Xả,  là  bốn  đức  tánh  bao  la  và  bình  đẳng  của  chư  Phật  đối 

với  tất  cả  chúng  sanh.  Theo  kinh  Lăng  già  quyển  ba  nói 

thì  tứ  đẳng  là:  Tự  đẳng,  Ngữ  đẳng,  Pháp  đẳng  và  Thân 

đẳng.  Tự  đẳng,  như  Phật  tự  xưng  ta  là  Phật,  thì  chữ  Phật 

ấy  cũng  là  tiếng  tôn  xưng  cho  tất  cả  chư  Phật.  Tự  tánh 

của  chữ  Phật  không  có  gì  sai  khác,  nên  gọi  tự  đẳng.  Ngữ 

đẳng  là  những  âm  thanh  ngôn  ngữ  thuyết  pháp  của  tất  cả 

các  đức  Phật  đều  như  nhau.  Thân  đẳng  là  ba  thân:  Pháp 

thân,  Báo  thân  và  ứng  hóa  thân,  tướng  hảo  trang  nghiêm 

mà  đức  Phật  nào  cũng  có  đầy  đủ  như  nhau.  Pháp  đẳng 

là  ba  mươi  bảy  pháp  giác  ngộ  giải  thoát  và  thuyết  pháp 

độ  sanh mà đức  Phật nào  cũng  có  như nhau. Theo  hai thuyết 

trên  ta  thấy  như  có  sự  sai  khác,  nhưng  kỳ  thật  thì  tùy  theo 

nhơn  quả  mà  nói.  Vì  nhơn  Từ Bi  Hỷ  Xả  bình đẳng  vô  lượng 

mà  đạt  đến  quả  Tự  Ngữ  Pháp  Thân  cũng  bình  đẳng  vô 

lượng. 

(3)  Lục  độ:  Là  sáu  pháp  môn  chính  yếu  của  Bồ  Tát  hạnh 

tự  độ  và  độ  tha,  là  sáu  món  diệu  dược  chữa  trị  sáu  căn 

bịnh  trầm  trọng  làm  cho  chúng  sanh  đắm  trong  sanh  tử.  

Bồ  Tát  dùng  sáu  pháp  này  để  đưa  chúng  sanh  qua  biển 

sanh  tử,  lên  bờ  giải  thoát,  nên  gọi  là  độ:

1.  Bố thí độ,  tiếng Phạn gọi  là Đàn-ba-la-mật (Dànapàramita),  

là  hạnh  bố  thí  rốt  ráo,  để  độ  tâm  xan  tham  bỏn  xẻn  cúa 

mình;  và  để  cứu  giúp  cho  ké  khác  đang  bị  cảnh  nghèo 

cùng  thiếu  thốn  do  nhơn  bón  xẻn  đời  trước  gây  ra. 
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2. Trì giới độ, tiếng Phạn gọi là Thi-la-ba-la-mật (SiLapàramita) 

đối  trị  sự  hủy  phạm  giới  cấm. 

3.  Nhẫn  nhục  độ,  tiếng  Phạn  gọi  là  Sằn-đề-ba-la-mật 

(Ksátipàramita)  đối  trị  sân  hận. 

4.  Tinh  tấn  độ  tiếng  Phạn  gọi  là  Tỳ-lê-da-ba-la-mật 

(Viryapàramita)  đối  trị  trễ  nãi. 

5.  Thiền  định  độ,  tiếng  Phạn  gọi  là  Thiền-na-ba-la-mật 

(Dhyànapàramita)  đối  trị  tán  loạn. 

6.  Trí  tuệ  độ,  tiếng  Phạn  gọi  là  Bát-nhã-ba-la-mật 

(Prajnãpàramita)  đối  trị  si  mê. 
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PH ẬT  THUYẾT 

M ặ S   PH Á P  KLVII

(Bản  chữ  Hán  của  Sa-môn  Pháp-Cự

Đại  Tạng  quyển  34,  Kinh  Tập  bộ  4  số  739)

P hật  bảo  A-Nan  rằng:  ỏ  

đời  có  người  thờ  Phật,  từ  đó 

vê  sau  được  giàu  sang. 

Có 

người  thờ  Phật,  từ  đó  về  sau 

gặp  nhiều  sự  suy  tổn  bất  lợi. 

A-Nan  thưa  Phật:  Tại  sao 

cũng  đồng  thờ  P hật  mà  có 

ngưòi  được  giàu  sang,  lợi  ích, 

còn  người  lại  suy  tổn  bất  lợi. 
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Do  đâu  có  sự  bất  đồng  như 

thế? 

P hật  đáp: 

Có  người  thờ 

Phật,  tìm   bậc  m inh  sư  hiểu 

rõ  giới  pháp,  chơn  chánh  tu 

hành,  để  cầu  trao  truyền  giới 

pháp,  vì  muốn  dứt  trù   tâm  

tưởng  xấu  ác,  theo  đúng  với 

kinh  pháp,  tinh  tấn   tu   hành 

không  trái  lời  thầy  chỉ  dạy, 

giữ  gìn  giới  cấm,  dù  cho  một 

mảy  may  như  tơ  tóc 

cũng 

không  bao  giờ  hủy  phạm.  Người 

ấy 

thường 

được 

chư 

Thiên, 

Thiện  Thân  ủng  hộ,  làm  điêu 

gì  cũng  được  toại  ý,  tài  lợi 

mỗi  ngày  được  phát  đạt  gấp 

bội,  được  mọi  người  cung  kính, 
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chắc  chắn  sẽ  được  th àn h   Phật, 

huống  nữa  là  việc  giàu  sang 

lợi  lạcẻ  Hạng  người  như  vậy 

thờ  P hật  gọi  là  P hật  tử  chơn 

chánh. 

Lại 

có 

người 

thờ 

Phật, 

nhưng  không  gặp 

được 

bậc 

m inh  sư,  cũng  không  có  kinh 

tượng, 

hơn 

nữa, 

thiếu 

hiểu 

biêt,  thiêu  tâm   lễ  kính,  lại  bắt 

chước 

truyền  thọ 

giới 

pháp 

một  cách  gượng  gạo,  không  có 

lòng  chí  tín.  Kẻ  kia  sau  khi 

thọ  giới  lại  không  biết  gìn  giữ 

tu   trì,  còn  cố  ý  phạm  những 

điều  giới  cấm  đã  thọ,  tâm   ý 

mê  muội,  do  dự  không  đọc 

tụng  kinh  luận,  tinh  tấn   tu
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tập  và  làm  những  việc  phước 

thiện,  tâm   niệm  thay  đổi,  thoạt 

tin  rồi  thoạt  không  tin.  Hơn 

nữa,  họ  cũng  không  nghĩ  đến 

những  ngày  ăn  chay,  hương 

đèn  lễ  bái,  lại  còn  cố  ý  giận 

hờn,  kêu  la  mắng  chửi.  Ngoài 

miệng  nói 

khác, 

trong 

lòng 

nghĩ  khác.  Ôm  lòng  ganh  ghét, 

sử  người  giết  hại  sanh  m ạngẵ 

Thấy  kinh  tượng  không  tâm  

lễ  kính.  Nếu  có  kinh  sách  thì 

họ  gác  trên   tường  vách,  hoặc 

vất  bừa  bãi  trên   giường  trên 

chiếu,  hoặc  để  trong  tủ   rương 

lộn  xộn  với  quần  áo  cũ  rách 

nhơ  nhớp,  hoặc  đưa  cho  trẻ 

nít  tay  chân  nhớp  nhúa  câm
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nắm,  hoặc  gác  bỏ  những  nơi 

khói  bụi  lem  lọ,  hay  nơi  nhà 

dột  ướt  hư, không  hê  trông 

coi  đên.  Họ  cũng  không  đôt 

hương  đèn  hướng  về  nơi  có 

kinh  pháp  mà  lễ  bái,  khinh 

thường 

như 

kinh 

sách 

của 

ngoại  đạoể  Vì  vậy  nên  các  vị 

Thiện  Thần  xa  lìa.  Ác  quỷ 

được  cơ  hội  th u ận   tiện,  theo 

đuổi  mãi  không  thôi.  Nhơn  đó 

nên  thường  xảy  ra  bệnh  hoạn 

suy  tổn.  Khi  đã  mắc  phải  tậ t 

bệnh,  đâm  ra   lo  sợ,  rồi  tự 

nghĩ  rằng  lâu  nay  mình  đã 

thò  P hật  mà  không  được  P hật 

gia  hộ,  lại  còn  mắc  phải  tậ t 

bệnh,  tai  họa.  Họ  không  đủ



Mạn  Pháp  Kinh


67

sức 

tự 

tín, 

nên 

bị 

khủng 

hoảngể  Đã  vậy  còn  câu  đảo 

các  loại  tà   thần,  kêu  vang, 

chạy  chữa  bói  khoa,  trấ n   yếm 

giải  trừ   đủ  cách,  làm  toàn 

những  việc  vô  íchệ  Do  đó  lại 

tăng  thêm   những  điêu  tội  lỗi. 

Yêu  mị  ác  quỷ  chen  đến  đầy 

nhà,  làm  cho  người  ấy  suy  tổn 

tiêu  hao  mà  cũng  phải  chết 

thảm   thiết.  Và  lắm  lúc  quan 

tài  chưa  đưa  ra  khỏi  cửa  thì 

trong 

nhà 

tài 

sản 

đã 

tan 

hoang, 

người  nhà  đêu  bệnh 

tật,  truyền  nhiễm  lẫn  nhau 

nằm  liệt  cả.  Khi  m ạng  chung 

họ  mang  theo  đầy  tội  lỗi,  đọa 

xuống  địa  ngục  bị  khảo  trị 

-
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đánh  đập,  thôi  thì  đủ  các  hình 

phạt, 

chịu  khổ  cực  trải  vô 

lượng  năm.  Tất  cả  chỉ  vì  họ 

không  chuyên  n hất  theo  chí 

hướng  tu   hành  của  mình,  ý 

chí  do  dự,  không  tín  cứ  vững, 

không 

tin  

đúng 

theo 

P hật 

pháp,  làm  nhiều  điều  sai  quấy, 

nên  phải  chịu  vậy. 

ơ   th ế   gian,  những  người 

không  hiểu  P hật  pháp  thấy  th ế  

vội  cho  rằng  vì  thờ  P hật  mà 

gây  ra  những  điều  tai  ương, 

suy  tổn  như  vậy,  chớ  không 

biết  rằng  do  người  ấy  tu   hành 

chẳng  chánh.  Trái  phạm  kinh 

giới 

Phật 

dạy, 

tâm  

họ 

chỉ 

chuyên  theo  những  điêu  xấu
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ác  dưới  đủ  mọi  hình  th á iề 

Những  hậu  quả  trên,  đêu 

do  tù   hành  động  của  họ  đưa 

đến  phải  chịu,  chứ  không  do 

ai  đem  trao  cho  cả. 

A-Nan  nghe  xong  lạy  P hật 

sát  đất  và  hoan  hỷ  tu ân   hành. 
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PH Ậ T  T IIIT L T  

P H Á P    Áx  KUVH

(Đại  Tạng  Tích  Sa  quyển  514,  

dịch  theo  bản  chữ  Hán  của  Thần  Thi  Hộ)

Như 

th ậ t 

tôi 

nghe 

một 

cùng  các  vị  Tỳ 

kheo  vân  tập  tại  nước  Xá-Vệ. 

Bấy  giò  P h ật  bảo  các  vị  Tỳ 

Kheo  rằng:  “Các  ông  nên  biết, 

có  Thánh  Pháp  An,  ta  sẽ  phân 

biệt  giảng  nói  cho  các  ông  rõ. 

Các  ông  cần  phải  phát  khỏi 

sự  hiêu  biêt  thanh  tịnh,  lắng
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nghe  và  ghi  nhận  cho  kỹ,  suy 

nghĩ  đúng  đắn”. 

Các  vị  Tỳ  Kheo  liên  bạch 

P hật  rằng:

Hay  thay!  Bạch  Thế  Tôn, 

chúng  con  rấ t  mong  được  nghe, 

xin  Thế  Tôn  tuyên  thuyết. 

P hật 

dạy: 

“Này 

các 

Tỳ 

Kheo!  Nói  đến  Tánh  không,  là 

không  có  gì  cả,  không  vọng 

tưởng,  không  sanh,  không  diệt 

xa  lìa  mọi  sự  thấy  biết.  Tại 

sao  thế?  —  Vì  tán h   Không, 

không  có  nơi  chốn,  không  có 

sắc  tướng,  không  có  tư  tưởng, 

vốn  không  sanh,  chẳng  phải 

sự  thấy  biết  có  thể  th ấu   đượcề 

Xa  lìa  mọi  đắm  chấp, 

nên
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th âu   nhiếp  được  tấ t  cả  pháp, 

trú   ở  sự  thấy  biết  bình  đẳng, 

là  sự  thấy  biết  chơn  thật.  Các 

ông  nên  biết,  tánh  Không  như 

vậy,  các  pháp  cũng  như  vậy. 

Đó  gọi  là  Pháp  Ấn. 

Lại 

nữa, 

các 

Tỳ 

Kheo, 

Pháp  An  này  là  cửa  ngõ  của 

ba  pháp  giải  thoát,  là  căn  bản 

của  chư  Phật,  là  con  m ắt  của 

chư  Phật,  là  nơi  chư  P hật  đạt 

đên.  Vậy  nên  các  ông  nghe 

cho  kỹ,  ghi  nhận  cho  đúng, 

như  sự  th ậ t  mà  suy  nghĩ  quán 

sát. 

Lại  nữa,  các  Tỳ  Kheo!  Nếu 

có  người  nào  tu  hành,  nên  đi 

vào  chôn  núi  rừng,  hoặc  ở
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dưới  gốc  cây  và  các  nơi  vắng 

vẻ  yên  tĩnh,  đúng  như  sự  th ậ t 

quán 

sát: 

sắ c  

là 

khổ, 

là 

không,  là  vô  thường,  nên  sanh 

tâm   nhàm   chán  xa  lìa.  Như 

vậy  quán  sát  vê  Thọ,  Tưởng, 

Hành,  Thức  là  khổ,  là  không, 

là  vô  thường  nên  sanh  tâm  

nhàm   chán  xa  lìa.  Trú  ở  sự 

thấy  biết  bình  đẳng. 

Các  Tỳ  Kheo!  Các  uẩn  vốn 

không,  chỉ  do  tâm   phát  sanh. 

Khi 

tâm  

diệt 

thì 

các 

uẩn 

không  còn  có  tác  động  gì  nữa. 

Biết  đúng  như  vậy, 

tức  là 

chánh 

giải 

thoát. 

Khi 

được 

chánh  giải  thoát,  xa  lìa  mọi 

sự  thấy  biết,  thì  gọi  là  cửa
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Giải-thoát-không. 

Lại  nữa,  trú   trong  chánh 

định  quán  sát  các  sắc  cảnh, 

tấ t  cả  đều  tiêu  diệt,  xa  lìa 

mọi  ý  tưởng.  Như  vậy,  thanh, 

hương,  vị,  xúc,  pháp  cũng  đêu 

tiêu  diệt,  xa  lìa  mọi  ý  tưởng. 

Quán  sát  như  vậy  gọi  là  cửa 

Giải-thoát-vô-tưởng. 

Vào 

được 

cửa  Giải-thoát  này,  tức  được 

sự  thấy  biết  th an h   tịnh.  Do 

sự  thấy  biết  thanh  tịnh  đó, 

dứt  trừ   được  tấ t  cả  tham   sân 

si.  Tham  sân  si  đã  dứt  trừ, 

trú   ở  sự  thấy  biết  bình  đảng, 

trú   ở  sự  thấy  biết  bình  đảng 

này  rồi,  tức  xa  lìa  được  cái 

thấy  ta  và  vật  sở  hữu  của
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ta,  th ấu   rõ  được  mọi  sự  thấy 

biết  không  nơi  sanh  khởi,  cũng 

không  nơi  nương  tựa. 

Lại  nữa,  khi  xa  lìa  được 

cái  thấy  ta   rồi,  tức  không  còn 

thấy,  không  còn  nghe,  không 

còn  hay,  không  còn  biết.  Tại 

sao  thế?  —  Vì  do  nhơn  duyên 

cho  nên  mới  sanh  các  thức, 

tức  nhơn  duyên  kia  cùng  với 

thức  được  phát  sanh  đêu  là 

vô  thường.  Vì  là  vô  thường 

nên  thức  không  thể  th ậ t  có 

được. 

Thức 

u ẩn 

đã 

không, 

không  có  tạo  tác,  thì  gọi  là 

cửa  Giải-thoát-vô-tác.  Vào  được 

cửa  Giải-thoát  này, 

tức  biết 

được  pháp  cứu  cánh,  không
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còn  đắm  chấp  các  pháp,  và 

chứng  được  pháp  tịch  diệt. 

P h ật  bảo:  Các  Tỳ  Kheo, 

như  vậy  gọi  là  Thánh-pháp-ấn, 

là  cửa  ngõ  ba  pháp  giải  thoát. 

Nếu  người  nào  tu  học  theo 

đó 

tức 

đặng 

sự 

thấy 

biết 

th an h   tịnh. 

Các  vị  Tỳ  Kheo  nghe  pháp 

này  rồi  đều  vui  vẻ  lạy  P hật 

và  tin   tưởng  tu ân   hành. 
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PHẬT  TI H TẾT 

BAIV  CÌH G  

IA O   ( Ô A (i  KOỈII

(Bản  chữ  Hán  của  Sa-môn  Thích  Huệ  Giản)

Như 

th ậ t 

tôi 

nghe 

một 

thuở  nọ  P hật  cùng  1.250  vị 

Tỷ-Kheo  vân  tập  ở  vườn  cây 

của  Trưởng  Giả  Cấp-Cô-Độc  và 

Thái  Tử  Kỳ-Đà  (*)  tại  nước 

Xá  Vệ.  Bấy  giờ  có  10.000  vị 

Bồ  tá t  và  Trời,  Rồng,  Quỷ! 

Thân,  vô  sô  Thính  Chúng  đêu 

cung  kính  tụ   hội  vòng  quanh
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Phật  nghe  P hật  thuyết  Pháp, 

tấ t  cả  đêu  vui  vẻẵ  Trong  khi 

đó,  có  một  ông  già  bần  cùng 

mà  thọ  đến  hai  trăm   tuổi,  lông 

mày  dài  đẹp,  hai  lổ  tai  rộng 

lớn,  răng  trắng  và  đều  đặn, 

hai  tay  dài  quá  gối,  xem  qua 

dung  mạo  tợ  như  người  có 

phước  tướng  nhưng  chịu  phải 

cảnh  nghèo  khổ,  áo  quân  không 

đủ  để  che  thân,  rách  n át  lõa 

lô,  lại  thường  bị  đói  khát,  kéo 

lê  từng  bước,  vừa  đi  vừa  thở 

một  cách  mỏi  mệt.  Đã  trải  qua 

mười  năm,  ông  nghe  có  P hật 

tại  thế, 

trong  lòng  rấ t  vui 

mừng, 

ngày 

đêm 

luôn 

luôn 

phát  nguyện  được  gặp  Phật. 
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Ông  chống  gậy  lần  hồi  tìm  

đến,  cầu  mong  được  yết  kiến 

Ngài.  Chẳng  may  viía  đến  ngõ 

Tịnh  xá  ông  lại  gặp  phải  các 

vị  Phạm   Thiên,  Đế  Thích  chận 

lại  không  cho  vào.  u ấ t   ức,  ông 

già  mới  kêu  th an   rằng:  “Tôi 

sanh  ra  đời  bất  hạnh!  Chịu 

cảnh  nghèo  khổ  khôn  cùng,  đói 

k hát  lạnh  lẽo.  Cầu  chết  mà 

không  chết 

được,  sống  thì 

không  biết  nhờ  cậy  ai!  Tôi 

nghe  Thê  Tôn  là  một  bậc  nhân 

từ,  thương  yêu  che  chở  khắp 

tấ t  cả.  Muôn  loài  đêu  được 

đượm  nhuần  ân  đức  của  Ngài. 

Bởi  thê,  lòng  tôi  rấ t  đỗi  vui 

m ừngề  Đã  mười  năm  qua,  ngày
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đêm  phát  nguyện,  câu  mong 

được  gặp  P h ậ tế  Nay  được  mới 

biết  quả  th ậ t  có  P h ậ tể  Vì  vậy 

không  sờn  lòng,  kéo  lê  chiếc 

th ân   già  yếu  từ  xa  xôi  đến, 

tôi  xin  một  điêu  duy  n h ất  là 

được  yết  kiến  P hật  để  câu 

Ngài  ban  ân  từ,  cứu  cho  tôi 

thoát  khỏi 

cảnh  thống  khổ, 

nhưng  quý  vị  lại  ngăn  cấm 

không  cho  tôi  vào.  Thế  là  quý 

vị  đã  làm  trái  vói  bản  nguyện 

của  tôi,  lại  phản  với  bản  ý 

của  Phật.  Đâu  nên  làm  như 

vậy! 

ỏ   trong  đã  biết  việc  gì 

đang  xẩy  ra  giữa  ông  già  và 

Phạm   Thiên,  Đế  Thích  ở  ngoài
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ngõ  Tịnh  xá,  P hật  mới  quay 

sang  hỏi  A-Nan:

“Ông  đã  thấy  ông  già  nào 

có  phước  tướng,  kỳ  lão  trường 

thọ  mà  bị  nhiêu  tội  lỗi  hay 

không?” 

A-Nan  quỳ  thẳng,  vòng  tay 

bạch  Phật:

“Làm  sao  có  người  kỳ  lão 

trường  thọ,  có  phưóc  tướng,  lại 

có 

nhiều  tội 

lỗi? 

Người 

có 

nhiêu  tội  lỗi  làm  sao  lại  có 

phước  tướng  ?  Đời  con  chưa 

từng  thấy  người  như  thế.  Người 

ấy  hiện  giờ  ở  đâu?” 

P hật  đáp:  Ta  thấy  có  một 

ông  già  như  th ế   hiện  ở  ngoài 

ngõ,  bị  Phạm  Thiên,  Đế  Thích
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ngăn  chận  không  cho  vào.  Ông 

hãy  ra  bảo  ông  ấy  vào. 

Bấy  giờ  ông  già  lòm  còm 

đi  vào.  Vừa  trông  thấy  Phật, 

ông  rưng  rưng  hai  hàng  nước 

mắt,  vừa  mừng  vừa  khóc,  cúi 

đầu  sụp  lạy  Đức  Phật,  rồi  quỳ 

thẳng,  vòng  tay,  sụt  sùi  kính 

bạch:

“Con  sanh  ra   đời  bất  hạnh, 

chịu  cảnh  bân  cùng  khốn  khổ, 

đói  khát,  lạnh  lẽo.  Câu  chết 

mà  không  được,  sống  th ì  không 

biết  nhơ  cậy  aiẻ  Con  nghe  Thế- 

Tôn  là  một  bậc  nhân  từ  yêu 

thương  che  chở  khắp  tấ t  cả. 

Muôn 

vật 

đều 

được 

đượm 

nhuần  ân  đức  của  Thế-Tôn. 
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Tâm  con  vui  sướng,  đêm  ngày 

phát  nguyện,  mong  được  một 

phen  chiêm  ngưỡng  Tôn  nhan 

từ  mười  năm  qua.  Nay  mới 

được 

kêt 

quả 

như 

nguyện. 

Nhưng 

vừa 

rồi 

con 

đến 

ở 

ngoài  ngõ  hồi  lâu,  không  vào 

được,  muốn  đi  trỏ  lui,  nhưng 

khí  lực  đã  yếu  không  kham  

nôi,  tấn   thối  lưỡng  nan,  không 

biết  tính  đường  nào.  Con  chỉ 

sợ  rằng  bỏ  mạng  nơi  đó,  làm 

ô  u ế  cửa  Phật,  càng  thêm   tội 

lỗi.  May  thay  được  đấng  Thiên- 

Tôn  thương  xót  tiếp  dẫn,  nên 

con  mới  được  vào  đây.  Được 

may  mắn  như  th ế   này,  dù  bây 

giò  có  chêt  con  cũng  không
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còn  ân  hận  gì  nữa!  Con  chỉ 

mong  muốn  m au  dứt  trừ   hết 

tội  lỗi,  đời  sau  không  còn  phải 

chịu  cảnh  thống  khổ.  Nguyện 

Phật  giũ  lòng  từ,  ban  cho  con 

Phật  huệ  !” 

P hật  dạy:  “Phàm   làm   người 

thọ  sanh  ra   cõi  đời,  sanh  tử 

đêu  do  nhơn  duyên.  Do  nhiêu 

nhơn  duyên  tạo  ra   gốc  rễ  tội 

lỗi. 

Ta  sẽ  nói  cho  ông  rõ 

nguồn  gốc  của  tội  lỗi  m à  ngày 

nay  ông  đã  gánh  chịu:

Đời  trước  ông  sanh  vào  nhà 

Minh-Huệ-Vương,  là  một  ông 

vua 

cai  trị 

một 

đại 

cường 

quốc.  Khi  đó  ông  là  Thái  Tử 

Kiêu-Quýẻ  Trên  được  Phụ-Vương
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và  M ẫu-Hậu  quý  trọng,  dưới 

được  th ân   dân  kính  phụng.  Vì 

th ế   nên  ông  hết  sức  kiêu  căng, 

tự  cao,  tự  đại,  tâm   ý  buông 

lung,  khinh  ngạo  mọi  người, 

xem  thường  tấ t  cả.  Giàu  có 

cự  phú,  tài  sản  muôn  ức,  đêu 

là  chiếm  đoạt  của  dân.  Trăm  

họ  nghèo  cùng  bởi  vì  thuê 

khóa  th u   hết.  Ông  chỉ  biết 

tom  góp,  chứ  không  biết  bô 

thí.  Bấy  giờ  có  một  vị  Sa  môn 

tên  là  Tịnh-Chí  từ  xứ  xa  đi 

đến.  Vì  thiếu  một  cái  Pháp 

Y,  nên  tìm   đến  ông,  mong  ông 

bô  thí  một  cái  mà  thôi,  chứ 

không 

mong 

câu 

gì 

nhiêu Ế



Nhưng  ông  tuyệt  nhiên  không
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cho,  lại  còn  đôi  xử  một  cách 

quá  tệ  ác.  Đã  không  cho  pháp 

y,  lại  cũng  không  cho  ăn.  Ông 

bắt  vị  Sa-môn  vô  tội,  ngôi  mãi 

trước  nhà,  muốn  đi  ông  vẫn 

không  cho.  Qua  bảy  ngày  đêm 

không  th í  một  hớp  nước.  Thân 

thể  đã  ngất  xỉu,  hơi  thở  thoi 

thóp, 

tán h  

mạng 

sắp 

nguy 

kịch.  Coi  đó  như  một  trò  vui, 

cho  tập  tru n g   nhiều  người  đến 

xem,  ông  lấy  làm  vui  thích 

lắm!  Lúc  ấy  có  một  vị  cận 

th ân  

khuyên 

can 

ông  rằng: 

“Thái  tử  chớ  nên  làm  như  vậy. 

-  

Đây  là  một  vị  Sa-môn  hiên 

từ,  khiêm  tôn,  bên  trong  mang 

cả  tinh  thần  đạo  đức.  Sự  lạnh
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lẽo 

bên 

ngoài 

đối 

với 

con 

người  ấy  không  có  gì  đáng  gọi 

là  lạnh  lẽo,  và  sự  đói  khát 

cũng  không  có  gì  đáng  gọi  là 

đói  khát.  Sỡ  dĩ  đến  xin  là 

muốn  gây  phước  đức  cho  kẻ 

khác 

thê 

thôi. 

Thái 

tử 

đã 

không  bô  th í  cho  thì  thôi  đừng 

nên  gây  cùng  bức  cho  người 

ta.  Tốt  hơn  là  thái  tử  trả   tự 

do 

cho 

vị 

Sa-môn 

này 

đi. 

Đừng  nên  gây  thêm   điêu  tội 

lỗi!” 

Thái-tử  đáp  rằng:  “Đây  là 

người  gì  m à  giả  xưng  là  đạo 

đức.  Ta  cho  chịu  khốn  khổ 

thử  chơi,  chứ  ai  để  cho  chết 

làm  gì?  Khanh  đừng  lo.  Thôi
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khanh  th ả  cho  ông  đi”.  Đoạn 

th ả  vị  Sa-môn  ra  khỏi  thành. 

Vị 

Sa-môn 

đi 

cách 

th à n h  

khoảng  mười  dặm,  lại  gặp  phải 

bọn  giặc  cướp  bị  đói  lâu  ngày 

muôn  bất  vị  Sa-môn  giết  ăn 

thịt.  Vị  Sa-môn  nói  rằng:  “Tôi 

là  Sa-môn  nghèo  khổ  lạnh  lẽo, 

th ân   thể  ốm  yếu,  chỉ  còn  da 

bọc  xương,  th ịt  lại  hôi  tanh, 

ăn  chẳng  được  nào.  Các  ông 

có  giết  cũng  chỉ  thêm   khổ 

công  chớ  không  dùng  được!” 

Bọn 

giặc 

đói 

đáp 

rằng: 

“Bọn  tui  đã  bị  đói  lâu  ngày, 

chỉ  ăn  cây  đất.  Ông  tuy  ốm 

nhưng  vẫn  là  thịt.  Không  thể 

nào  th ả  ông  đi  được.  Chỉ  có
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cách  là  ông  phải  hy  sinh”.  Hai 

bên  nói  tới  nói  lui,  phân  vân 

hồi  lâu.  Tình  cò  có  Thái-tử 

đi  đồn,  thấy  sự  kiện  như  thế, 

tự 

nhủ 

thầm  

rằng: 

Ta 

đã 

không  cho  cơm  áo  vị  Sa-môn 

ấy  thì  thôi  chớ  đâu  lại  nỡ 

để  cho  bọn  giặc  đói  giết  hại! 

Ta  phải  cứu  người. 

Bọn  giặc  đói  thấy  Thái-tử 

can  thiệp,  nên  cả  bọii  đêu  sụp 

lạy  xin  tạ   tội  và  th ả  vị  Sa- 

môn  đi. 

Vị  Sa-môn  lúc  đó  nay  là 

Bồ 

tá t 

Di-Lặc 

đây, 

Thái-tử 

Kiêu-Quý  lúc  đó,  nay  là  ông 

đây.  Sở  dĩ  nay  ông  chịu  phải 

tội  bân  cùng  khôn  khổ  là  do
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đời  trước  tham   lam  bỏn  xẻn. 

Lý  do  nay  ông  được  trường 

thọ  là  bởi  cứu  mạng  sống  vị 

Sa-mônẻ  Tội  phước  báo  ứng 

như  bóng  theo  hình,  như  vang 

ứng  tiếng! 

Ông  già  bạch  Phật:  "Việc 

quá  khứ  đã  rõ  ràng  như  vậyế 

Con  xin  nguyện  được  giữ  sạch 

từ  đây,  và  nguyện  đem  mạng 

sống  thừa  này  được  làm  Sa- 

môn,  vê  sau  đời  đời  thường 

được  hầu  bên  P h ật”. 

P hật  dạy:  Hay  thay!  Hay 

thay! 

Liên  khi  đó,  râu   tóc  ông 

già  rụng  hết,  pháp  y  tự  nhiên 

được  đắp  lên  thân.  Thân  thể, 
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trí  lực  trở  nên  m ạnh  mẽ  tráng 

kiện,  tai  m ắt  thông  sáng,  ông 

liên  được  trí  tuệ,  cao  thượng, 

nhập  pháp  môn  chánh  định. 

Bấy  giờ  Thế-Tôn  nói  bài 

kệ  .  rằng:

 Người  xưa  là  Thắi-iử 

 Kiêu-Quý  tự   buông  lung 

 Không  biết  điêu  nhân  nghĩa.  

 Ỷ   con  đại  quốc  vương 

 Tự  bảo  không  tội  phước,  

 Tưởng  được  th ế   m ãi  m ãi 

 Không  hiểu  lẽ   sanh  tủ; 

 N gày  nay  chịu  họa  này. 

 Tạo  tội  lại  m ay  phước 

 Nên  được  gặp  Như-Lai 

 Thoát  khỏi  những  tội  xưa, 
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 Nương  thân  giắo  pháp  môn, 

 Xa  lìa  tâm  xan  tham 

 Thường  được  cán  tr í  tuệ. 

 Đời  đời  hầu  bên  Phật 

 Sông  lâu  muôn  vạn  kiếp. 

Ông  già  đó  đã  trở  th àn h  

một  vị  Tỳ-kheo,  nghe  kinh  và 

hoan  hỷ  lạy  Phật:

Bây  giờ  Thế-Tôn  bảo  A- 

Nan:

“Nếu  có  người  nào  chuyên 

tụng  kinh  này,  thì  người  ấy 

sẽ  thấy  được  ngàn  đức  P hật 

ở  Hiên  kiếpề  Người  nào  thực 

hành  theo  kinh  này  và  phổ 

biên  rộng  rãi,  lưu  truyền  cho 

hậu  thế,  thì  người  ấy  sau  sanh 

-
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ra   cõi  đời  sẽ  gặp  P hật  Di- 

Lặc  và  được  P hật  Thọ  ký. 

Như-Lai  lưỡi  rộng  dài  không 

bao  giờ  nói  sai! 

Tất 

cả 

đại 

chúng 

nghe 

P h ật  nói  xong  đều  lạy  Phật, 

vui  vẻ  tu ân   hành. 
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PH ẬT  m u ríỉT  

THANH  TỊNH  TÂM  KEVH

(Bản  chữ  Hán  của  Ngài  Thi-Hộ)

Như 

th ậ t  tôi 

nghe 

một 

thuở  nọ,  P hật  cùng  các  Tỳ- 

kheo  vân  tập  tại  vườn  cây  của 

Trưởng-giả  Cấp-Cô-Độc  và  Thái- 

tử   Kỳ-Đà  (*)  ỏ  nước  Xá-Vệ. 

Bấy  giờ  P hật  bảo  các  Tỳ-kheo 

rằng:

“Các  ông  lắng  nghe,  nếu 

các  hàng  Thanh-văn  tu   tập 

chánh  hạnh  muốn  được  tâm
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thanh  tịnh  thì  nên  dứt  trừ  

năm  pháp  và  tu   tập  bảy  pháp 

được  đây  đủ.  Năm  pháp  ấy 

là:  Tham  dục,  giận  hòn,  hôn 

trầm ,  trạo  hối  và  nghi  ngờẵ 

Năm  thứ  này  hay  ngăn  che, 

làm  chướng  ngại,  nên  phải  dứt 

trừ. 

Và  bảy  pháp  nên  tu   tập 

ấy  là:

-  Trạch  pháp  giác  chi. 

-  Niệm  giác  chi. 

-  Tinh  tấn   giác  chi. 

-  Hỷ  giác  chi. 

-  Khinh  an  giác  chi. 

-  Định  giác  chi. 

-  Xả  giác  chi. 

Bảy  pháp  đó  các  ông  phải
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Phật  Thuyết

tu   tập. 

Này  Các  Tỳ-kheo,  nói  đến 

tâm   th an h   tịnh  tức  là  từ  ngữ 

khác  của  tâm   giải  thoát,  huệ 

giải  thoát.  Do  sự  nhiễm  ô  bởi 

tham ,  tâm   không  được  th an h  

tịnh.  Do  sự  nhiễm  ô  bởi  vô 

m inh 

(si), 

huệ 

không 

được 

th an h   tịnh.  Nếu  các  Tỳ-kheo 

đoạn  trừ   được  vô  minh,  tức 

được  huệ  giải  thoát. 

Lại  nữa,  các  Tỳ-kheo,  lìa 

sự  nhiễm  ô  bỏi  tham ,  được 

tâm   giải  thoát  gọi  là  tâm   tác 

chứng;  đoạn  trừ   vô  minh,  được 

huệ  giải  thoát  gọi  là  vô  học, 

vĩnh  viễn  xa  lìa  tham   ái,  biết 

rõ  được  chánh  trí  chơn  thật, 
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hiện  tiền  được  chứng  quả,  dứt 

hết  cảnh  khổ. 

Này 

các 

Tỳ-kheo, 

những 

điều  nói  trên   các  ông  nên  tu  

họcế
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Phật  Thuyết

PH ẬT  TH ITẾT 

Đ Ạ I  HỒ I  HƯỞNG  EDKH

(Bản  chữ  Hán  thất  dịch  danh, 

Đại  Tạng  quyển  33  Kinh  Tập  bộ  tứ,  

số  825,  trang  827)

Như 

th ậ t 

tôi 

nghe 

một 

thuở  nọ  P hật  cùng  tám   ngàn 

vị  Tỳ-kheo  vân  tập  ở  vườn  cây 

của  Trưỏng-giả  Cấp-Cô-Độc  và 

Thái-tử  Kỳ-Đà(*)  tại  nước  Xá- 

Vệ.  Lúc  bấy  giờ  lớp  lớp  trước 

sau  quây  quần  quanh  Thế-Tôn, 

nghe 

Thế-Tôn 

thuyết 

pháp. 

Trong  khi  đó  có  một  vị  Bồ-
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Tát  hiệu  Minh-Thiên  ở  giữa 

pháp  hội  từ  chỗ  ngôi  đứng 

dậy,  trịch  vai  áo  bên  phải,  quỳ 

gối  bên  phải  sát  đất,  cung 

kính  chắp  tay  bạch  P hật  rằng:

Kính  bạch  Thế-Tôn!  Con  có 

một  điêu  muốn  thưa  hỏi,  mong 

Thế-Tôn  từ  bi  chỉ  dạy. 

Phật  bảo  Bồ-Tát  Minh-Thiên 

rằng:

Thiện-nam  tử!  Có  điêu  chi 

ông  cứ  hỏi,  chớ  nghi  ngại. 

Như-Lai  sẽ  tùy  tiện  mà  giải 

đáp. 

Bồ-Tát  làm  cách  nào  chỉ 

tu   chút  ít  pháp  lành  m à  được 

phước  quả  lớn  và  nếu  làm 

nhiêu  việc  công  đức  thì  được
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Phật  Thuyết

phước  quả  vô  lượng? 

P hật  đáp:  Hay  thay!  Hay 

thay! 

Này  Minh-Thiên, 

ông  đã 

hỏi  được  câu  hỏi  th ậ t  là  ý 

nghĩa!  Quá  khứ  ông  đã  từng 

cúng  dường  vô  lượng  chư  Phật, 

gieo  trông  rấ t  nhiêu  công  đức, 

gần  gũi  các  bậc  thiện  tri  thức, 

và  đã  vì  chúng  sanh  ưa  tu 

phước  đức  m à  hỏi  lên  những 

điều  sâu  xa  như  thế.  Vậy  ông 

hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe,  và 

khéo  suy  nghĩ  kỹ. 

Bô-Tát 

M inh-Thiên 

bạch 

P h ậ t  rằng:  Kính  bạch  Thế-Tôn, 

con  xin  thọ  giáo. 

P hật  bảo:  Minh-Thiên!  Đồi
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với  chư  P hật  quá  khứ,  hiện 

tại  và  vị  lai,  các  đại  Bô-Tát 

nên  tu   hạnh  từ  vê  thân,  tu  

hạnh  từ  về  miệng,  tu   hạnh 

từ  vê  ý,  chuyên  tâm   niệm  các 

công  đức  mà  chư  P h ật  từng 

làm. 

Lại  nữa,  này  Minh-Thiên! 

Bô-Tát  cân  nên  đi  đến  chùa, 

tháp,  tôn  miếu,  những  nơi  có 

thờ 

Phật, 

để 

lễ 

bái 

cúng 

dường,  đi  quanh  bên  phải,  quì 

gối  chắp  tay,  dâng  hoa,  đốt 

hương,  treo  tràng  phan,  bảo 

cái,  trổi  nhạc  cung  kính  cúng 

dường  công  đức  chư  Phật.  Tùy 

hỷ  khuyến  khích,  ca  ngợi  các 

viêc  thiên. 
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Phật  Thuyết

Minh-Thiên,  th ế   nào  là  Bồ- 

T át  đối  với  chư  P hật  quá  khứ, 

hiện  tại,  vị  lai  tu   hạnh  từ 

về  thân,  tu   hạnh  từ  về  miệng, 

tu   hạnh  từ  về  ý  và  niệm  công 

đức  của  chư  Phật? 

Thiện  nam  tử!  Bồ-Tát  nên 

nghĩ  rằng:  Như-Lai  là  bậc  Vô- 

Thượng  là  bậc  Tối-Tôn  là  bậc 

Tối-Thắng,  là  bậc  Sư-Tử-Vương 

dũng  m ãnh  không  sợ  sệt.  Tự 

cứu  độ  mình,  cứu  độ  mọi  loài, 

tự  mình  diệt  trừ   khổ  não,  diệt 

trừ  

khổ 

não 

cho 

kẻ 

khác, 

thuyết  pháp  chơn  đế,  giáo  hóa 

chúng  sanh, 

giới  đức  thanh 

tịnh  đầy  đủ  hoàn  toàn,  năng 

lực  biện  tài  không  hề  sợ  sệt. 
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Vĩnh  viễn  dứt  trừ   tập  khí 

chướng  ngại.  Tự  tại  vô  ngại 

trước  mọi  hoàn  cảnh  và  mọi 

sự  vật  không  ai  sánh  bằng. 

Chuyên  tâm   niệm  công  đức 

của  chư  P hật  như  vậy,  rồi  quì 

xuống  đất  dâng  hoa  hương, 

tràng  phan  bảo  cái,  trổi  nhạc 

cúng  dường.  Đó  là  Bô-Tát  tu  

hạnh  từ  vê  thân. 

Dùng  âm  th an h   vi  diệu  ca 

tụng  những  câu  kinh  kệ  nghĩa 

lý  thậm   thâm.  Tán  th án   vô 

lượng  công  đức  của  Như-Lai. 

Đó  là  Bồ-Tát  tu   hạnh  từ  vê 

miệng.  Với  căn  lành  tu   niệm 

nơi  th ân   khẩu  nói  trên  mà 

hết  lòng  chí  th àn h   cung  kính. 
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Phật  Thuyết

Đó  là  Bồ-Tát  tu   hạnh  từ  về


s_

ý-

Minh-Thiên!  Ấy  là  Bô-Tát 

đối  với  chư  P hật  quá  khứ, 

hiện  tại,  vị  lai,  chánh  niệm 

tu  

tập  

h ạnh  

từ 

vê 

thân, 

miệng,  ý. 

P h ật  lại  bảo  Bô-Tát  Minh- 

Thiên  rằng:

Lại  nữa,  Bồ-Tát  đối  với 

chúng-sanh  quá  khứ,  hiện  tại, 

vị  lai  cũng  nên  tu   hạnh  từ 

về  thân,  tu   hạnh  tù   về  miệng, 

tu   hạnh  tù   vê  ý,  quan  niệm 

bình  đẳng  đối  với  chúng  sanh. 

Minh-Thiên! 

Thê 

nào 

là 

Bồ-Tát 

đối 

với 

chúng 

sanh 

trong  ba  thì  gian  nên  tu   hạnh



Đại  Hồi  Hướng  Kinh


107

từ  về  thân,  miệng,  ý  và  quan 

niệm  bình  đẳng. 

Như  vây,  Minh-Thiên!  Bô-Tát 

không 

sát 

hại 

chúng 

sanh, 

không  trộm  cắp  của  kẻ  khác, 

không  tà   dâm,  không  nói  dối, 

không  nói  thêu  dệt,  không  nói 

hai  lưỡi,  không  nói  hung  dữ, 

không  tham   lam,  không  giận 

hờn,  không  si  mê  tà   kiến. 

Thế  nào  là  Bô-Tát  không 

sát  hại  chúng  sanh? 

Đối  với  tấ t  cả  chúng  sanh, 

từ  bi  thương  xót  và  sanh  lòng 

hổ  thẹn,  đau  đớn  trước  hành 

động  giết  hại,  vất  bỏ  cả  dao 

gậy,  những  khí  cụ  đánh  đập, 

đâm  chém,  bắn  giết. 
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Phật  Thuyết

Không  trộm  cắp  nghĩa  là 

thấy  của  rơi  giữa  phố  chợ, 

xóm 

làng, 

ngoài  đường, 

bất 

hoặc  ở  nơi  nào  không  người, 

nếu  không  phải  vật  của  mình 

thì  không  bao  giờ  lượm.  Vật 

gì  của  ai,  không  cho  thì  không 

lấy. 

Không  tà   dâm  (là  nói  với 

Bồ-Tát  tại  gia,  nếu  Bồ-Tát  xuất 

gia  là  đoạn  dâm)  nghĩa  là 

nam,  nữ  đã  có  chông  vợ  thì 

không  được  ngoại  tình,  cả  với 

những  người  còn  lệ  thuộc  gia 

đình  nếu  chưa  có  lễ  nghi  hợp 

thức  thì  không  được  xâm  phạm, 

cho  chí  nếu  người  khác  phái 

cầm  đưa  vật  gì  thì  cũng  không
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nên  móng  dục  tình. 

Không  nói 

dối  nghĩa  là 

luôn  luôn  nói  ngay  thực  không 

khi  nào  chuyện  có  nói  không, 

chuyện  không  nói  có,  khi  đối 

với  hương  lân  làng  xã  hoặc 

đứng  trước  quan  chức,  pháp 

tòa  đối  chứng  việc  gì.  Nên 

chơn  th àn h   khai  nói  đúng  với 

sự  thật,  dù  phải  chịu  chết 

cũng  đành,  chứ  không  nói  dối. 

Không  nói  thêu  dệt  nghĩa 

là  nói  đúng  lúc,  nói  chơn  th ật, 

biết  rõ  nghĩa  lý  mới  nói,  vì 

lợi  ích  kẻ  khác  mà  nói,  lòng 

nghĩ  sao  miệng  nói  vậy,  không 

nói  sai  khác,  không  nói  thêm  

bớt. 
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Phật  Thuyết

Không  nói  hai  lưỡi  nghĩa 

là  đốì  giữa  người  này,  người 

kia,  bên  này,  bên  nọ  nên  luôn 

luôn  mong  hòa  hợp  lẫn  nhau, 

không  đem  chuyện  người  này 

xuyên  tạc  người  nọ,  không  gây 

sự  nghi  ngờ  xích  mích  giữa 

hai  bên. 

Không  nói  hung  dữ  nghĩa 

là  luôn  luôn  lấy  lời  ôn  hòa 

nhỏ  nhẹ  tỏ  bày,  dắt  dẫn  cho 

người,  niềm  nỡ  chào  hỏi,  hoàn 

toàn  không  bao  giờ  dùng  những 

lòi  đắng  cay,  độc  ác  chửi  rủa 

tác  hại  chúng  sanh. 

Không  tham   lam  nghĩa  là 

đối  với  tài  lợi  của  kẻ  khác 

không  móng  ý 

tham  

muốn, 
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thấy  người  đến  xin  tâm   không 

lẫn  tiếc. 

Không  giận  hờn  nghĩa  là 

đối  với  tấ t  cả  chúng  sanh,  dứt 

trừ   những  điêu  sân  h ận  bực 

tức,  nên  khởi  tâm   niệm  từ  bi 

thương  xót,  tâm   niệm  đem  lại 

sự  lợi  ích,  tâm   niệm  đem  lại 

sự  an  vui  cho  chúng  sanh, 

khéo  léo  tùy  th u ận   nhiếp  hóa 

tấ t  cả. 

Không  tà   kiến  nghĩa  là 

phải 

biết 

nhận 

thức 

đúng: 

Cuộc  sống  cân  có  sự  bô  thí, 

có  sự  cứu  tế,  có  sự  giáo  dục 

hướng  dẫn,  có  đạo  cha  mẹ, 

có  đời  này  đòi  sau,  có  khổ 

có  vui,  có  mọi  hành  động  và
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Phật  Thuyết

quả  báo  của  thê  gian,  có  các 

bậc  A-La-Hán  tu   đạo  xuất  th ế  

tự  th ân   chứng  quả,  đã  dứt 

sanh  tử,  đã  thàn h  tựu  tịnh 

hanh,  đã  hoàn  tấ t  moi  viêc 

 ế 

 '  

• 

• 

làm,  tự  biết  không  còn  thọ 

th ân   đời  sau  nữaế

Minh  Thiên  nên  biết  rằng: 

không  sát  hại,  không  trộm  cắp, 

không  tà   dâm  là  Bồ  Tát  tu 

hạnh  từ  vê  thân.  Không  nói 

dối,  không  nói  thêu  dệt,  không 

nói  hai  lưỡi,  không  nói  hung 

dữ  là  Bô  Tát  tu   hạnh  tù   vê 

miệng.  Không  tham   lam,  không 

giận  hờn,  không  si  mê  tà   kiến 

là  Bồ  Tát  tu   hạnh  từ  về  ýế 

Thê  là  Bô  Tát  quan  niệm  bình
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đẳng  đối  với  tấ t  cả  chúng 

sanh. 

Minh  Thiên! 

Bô 

Tát  tu  

hạnh  từ  về  thân,  tu   hạnh  từ 

vê  miệng,  tu   hạnh  từ   vê  ý 

đối  với  chư  P hật  quá  khứ, 

hiện  tại  và  vị  lai,  cũng  như 

tu   hạnh  từ  vê  thân,  tu   hạnh 

tù   về  miệng,  tu   hạnh  từ  về 

ý  đối  với  tấ t  cả  chúng  sanh 

quá  khứ,  hiện  tại  và  vị  lai 

được  những  phước  báo  công 

đức  gì  đêu  đem  công  đức  đó 

hồi  hướng  cho  tấ t  cả  chúng 

sanh  đồng  th àn h   Chánh  Đẳng 

Chánh  Giác. 

Minh  Thiên!  Khi  Bô  Tát 

th àn h   tựu  vô  lượng  công  đức
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Phật  Thuyết

như  vậy  th ì  hãy  đem  công  đức 

ấy  hồi  hướng  vô  lượng  trí  tuệ. 

Lại  cùng  tấ t  cả  chúng  sanh 

hôi  hướng  về  quả  vị  Chánh 

Đẳng  Chánh  Giác. 

Công  đức  này  có  ba  thứ:

—  Quá  khứ  không

—  Hiện  tại  không

—  Vị  lai  không

—  Không  có  người  hôi  hướng, 

—  Không  có  pháp  hôi  hướng, 

—  Không  có  nơi  hôi  hướng. 

Bô  Tát  nên  hôi  hướng  như 

vậy.  Khi  hồi  hướng  như  vậy, 

ba  chỗ  đều  thanh  tịn h ệ  Đem 

công  đức  thanh  tịnh  đó  cho
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tấ t  cả  chúng  sanh  đồng  hôi 

hướng  về  quả  vị  Vô  Thượng 

Chánh  Đẳng  Chánh  Giác.  Người 

hồi  hướng  như  vậy,  không  có 

phàm   phu  và  pháp  phàm  phu, 

cũng  không  có  tín  hành,  không 

có  pháp  hành,  không  có  bát 

nhẫn  (1),  không  có  Hướng  Tu 

Đà  Hoàn,  Quả  Tu  Đà  Hoàn, 

không  có  Hướng  Tư  Đà  Hàm, 

Quả  Tư  Đà  Hàm,  không  có 

Hướng  A  Na  Hàm,  Quả  A  Na 

Hàm,  không  có  Hướng  Bích 

Chi  Phật,  Quả  Bích  Chi  Phật. 

Cũng  không  có  Hướng  P hật  và 

Quả  Phật. 

Tại  sao  thế?  —  Vì  pháp 

tán h   không  vướng  mắc,  không
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sanh,  không  trú,  không  diệt. 

T hế  nên  Bồ  Tát  đem  ba 

thứ  công  đức  th an h   tịnh  của 

ba  cách  hôi  hướng  này  cho 

tấ t  cả  chúng  sanh,  đồng  hôi 

hướng  vê  quả  vị  Vô  Thượng 

Chánh  Đẳng  Chánh  Giác. 

Bô  Tát  hôi  hướng  như  vậy, 

lại  nguyện  rằng:  “Nếu  tôi  sanh 

ra   chỗ  nào,  đêu  thường  gặp 

Phật, 

đạt 

được  pháp 

chánh 

định  thậm   thâm ,  thấy  được  vô 

lượng  Phật,  th àn h   tựu  sự  hiểu 

biết  sâu  rộng,  trí  tuệ  thanh 

tịnh. 

Thê 

nguyên  không  bỏ 

chúng  sanh”. 

Khi  P hật  nói  pháp  này,  có 

trăm   ngàn  vị  Thiên  Nhơn  đêu
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nguyện  vãng  sanh  về  cõi  P hật 

A-Súc. 

Bấy  giờ  P hật  bảo  Tôn  giả 

A-Nan:  “Khi  ta   vừa  nói  pháp 

thậm   thâm   này,  thì  có  trăm  

ngàn  Thiên  Nhơn  đêu  nguyện 

vãng  sanh  về  cõi  nước  P hật 

A-Súc.  Rồi  từ  một  cõi  P hật 

này  đến  một  cõi  P hật  khác 

cúng  dường  chư  Phật, 

nghe 

pháp,  được  pháp  tổng  trì,  ghi 

nhận  tu   hành  đúng  như  Chánh 

pháp.  Tất  cả  những  vị  ấy  đêu 

sẽ  thàn h  tựu  trí  tuệ  không 

thể  nghĩ  bàn,  và  sẽ  được  làm 

P h ật 

ở 

cõi 

Ngũ-Trược, 

đêu 

đông  một  danh  hiệu,  gọi  là 

Cam  Lô  Âm  Vương  Như  Lai, 
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ứ n g   Cúng,  Chánh  Đẳng,  Chánh 

Giác. 

Khi  thọ  ký  cho  các  vị  Trời 

ấy,  có  trăm   ngàn  chúng  sanh 

đêu 

p h át 

tâm  

Vô 

Thượng 

C hánh  Đẳng  Chánh  Giác. 

Bấy  giờ  Thích  Đề  Hoàn 

Nhơn  bạch  P hật  rằng:

“Bạch  Thê  Tôn!  Theo  nghĩa 

P h ật  nói  th ì  con  biết  rằng  như 

vậy  là  đạt  được  công  đức  rộng 

lớn,  là  công  đức  vô  lượng,  là 

công  đức  vô  biên!”ẵ

P hật  bảo:  “Kiêu  Thi  Ca! 

pháp 

này 

hoàn 

toàn 

th an h  

tịn h ”. 

Kiều  Thi  Ca  thưa:  “Bạch 

Thê  Tôn,  kinh  này  tên  gì,  và



Đại  Hồi  Hướng  Kinh


119

phải  phụng  trì  như  th ế   nào?” 

P hật  đáp:  “Thích  Đề  Hoàn 

Nhơn  Kiều  Thi  Ca!  Kinh  này 

tên  là  Đại  Hôi  Hướng,  cũng 

gọi  là  Thậm  Thâm  Pháp  Tánh 

Hôi  Hướng.  Các  ông  nên  đúng 

như  vậy  m à  phụng  trì. 

Kiêu  Thi  Ca,  nếu  có  thiện 

nam   tử,  thiện  nữ  nhơn  nào 

tu   học  theo  pháp  hôi  hướng 

này  thì  nên  biết  rằng  người 

ấy  chắc  chắn  đạt  được  Vô-sanh 

Pháp  nhẫn,  có  thể  độ  tấ t  cả 

chúng  sanh  chưa  được  độ,  đem 

lại  cho  vô  lượng  chúng  sanh 

sự  an  lạc!” 

Khi  nghe  P h ật  thuyết  Pháp 

này,  các  Tỳ  Kheo,  Đế  Thích, 
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Phạm   Thiên,  Trời,  Người,  A- 

Tu-La  vễv...  đều  vui  vẻ  phụng 

hành. 
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Phần  Chủ  Thích:

(1)  Bát  nhẫn:  Là  trí  nhẫn  được  và  chứng  nhập  lý  tứ  đế 

của  cõi  Dục  và  hai  cõi  trên  -   Sắc  và  Vô-sắc  -   Nhẫn  tứ 

đ ế  của  cõi  Dục  gọi  là  tứ  Pháp-nhẫn:  Khổ  Pháp-nhẫn,  Tập 

Pháp-nhẫn,  Diệt  Pháp-nhẫn,  Đạo  Pháp-nhẫn.  Nhẫn  tứ  đế 

của  cõi  Sắc  và  Vô-sắc  gọi  là:  Khổ  Loại-nhẫn,  Tập  Loại- 

nhẫn,  Diệt  Loại-nhẫn  Đạo  Loại-nhẫn  -   Loại  là  tợ  loại,  vì 

ở hai  cõi  trên  sự nhẫn  không  hoàn  toàn  giống  như cõi  Dục,  

bởi  lẽ  các  cõi  trên  tương  đối  ít  khổ  hơn.  Nhờ  bát  nhẫn  mà 

đoạn  được  kiến hoặc  ba cõi.  Đoạn  được  kiến  hoặc  rồi,  quán 

chiếu  một  cách  rõ  ràng  thì  gọi  là  bát  trí.  Bát  nhẫn  là  Vô- 

gián  đạo,  bát  trí  là  Giải-thoát  đạo.  Nhẫn  là  nhơn  của  Trí,  

Trí  là  quả  của  Nhẫn.  Hợp  cả  bát  trí  và  bát  nhẫn  gọi  là 

mười  sáu  tâm  kiến  đạo. 

Phu  Chủ:

(*)  Cấp-Cô-Độc  tên  thật  là Tu-Đạt-Đa,  cũng  gọi  là Trưởng- 

giả  Tu-Đạt.  Ông  thường  giúp  đỡ  trẻ  mồ  côi  và  người  già 

cả  không  có  gia  đình  con  cái.  Do  đó  người  đời  bấy  giờ 

thường  gọi  là  Cấp-Cô-Độc.  Kỳ-Đà,  còn  gọi  là  Thệ-Đa,  (vì 

phiên  âm  tùy  mỗi  nơi  nên  có  hơi  khác)  có  nghĩa  là  Chiến- 

Tháng,  tức  Thái-tử  con  vua  Ba-Tư-Nặc.  Vì  khi  sanh  Thái- 

tử,  nhằm  lúc  nhà  vua  giao  chiến  với  ngoại  quốc  được  tháng 

trận,  nên  lấy  đó  đặt  tên  cho  Thái-tử. 
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Trưởng-giả  Tu-Đạt  lúc  đầu  chưa  biết  Phật  pháp,  nhơn  có 

việc  đến  thành  Vương-Xá,  gặp  Phật  ông  sanh  lòng  tín  kính,  

mới  đảnh  lễ  thỉnh  Phật  về  ở  nước  Xá-Vệ  để  thuyết  pháp.  

Phật  nhận  lời  và  phái  ngài  Xá-Lợi-Phất  đến  trước  để  tìm 

chỗ  thích  nghi  cho  Tăng  chúng  đến  ở.  Trưởng  giả  Tu-Đạt 

và  ngài  Xả-Lợi-Phất  đi  tìm  khắp  nơi  trong  thành  Xá-Vệ,  chỉ 

có  vườn  cây  của  Thái-tử  Kỳ-Đà  là  nơi  thích  hợp  nhất.  

Trưởng  giả  đến  hỏi  Thái-tử  để  mua  khu  vườn  ấy  mà  lập 

Tịnh-xá.  Thái-tử  không  có  ý  định  bán  vườn,  nhưng  trước 

sự  khẩn  khoản  của  Trưởng  giả,  Thái-tử  vui  miệng  nói: 

“Trưởng  giả  cứ  đem  vàng  trải  đủ  thì  tôi  sẽ  nhượng  khu 

vườn  đó  cho”.  Sẵn  có  nhiều  vàng,  lại  nhiệt  tâm  vì  đạo,  

Trưởng-giả  không  ngần  ngại  cho  người  mở  kho  chở  vàng 

đến,  lần  lược  trải  vàng  lên  các  khoảng  đất  trống.  Đến  khi 

còn  lại  một  phần  đất  và  những  chỗ  có  cây  chưa  trải  được 

thì  Trưởng-giả  đứng  ngẫm  nghĩ.  Lúc  đó  Thái-tử  m ói  nói 

với Trưởng-giả rằng:  “Hay  là Trưởng-giả nghĩ đắc  giá? Thôi 

thì  Trưởng  giả  cứ  đem  vàng  về  và  vườn  tôi  để  lại  cho  tôi 

chứ  không  sao”.  Thái-tử  ngạc  nhiên  khi  nghe  Trưởng-giả 

đáp:  “Thưa,  tôi  đang  tính  các  khoảng  còn  lại  phải  dùng 

hết  bao  nhiêu  vàng  nữa,  và  những  chỗ  có  cây  thì  phải  làm 

sao?  Chứ  tôi  không  nghĩ  đến  việc  giá  cã”.  Thái  độ  cương 

quyết  và  thành  thật  của Trưởng  giả đã  làm  cho  Thái-tử cảm 

động,  phát  tâm  cúng  cả  cây  cối  và  phần  đất  còn  lại.  Đoạn 

cả  hai  người  đồng  chung  kiến  lập  tịnh-xá  thỉnh  Phật  và 

Chúng  Tăng  đến  ở  để  thuyết  pháp.  Nên  sau  này  những  hội 

thuyết  pháp  tại  đó  đều  có  ghi  tên  hai  vị  đại  thí  chủ  ấy 


trong  kinh. 
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Nghi  Thức

Ma-Ha Bát-Nhã 

Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh

Khi  Bồ-Tát Quán-Tự-Tại đi  sâu  vào Bát-Nhã

Ba-La-Mật-Đa,  soi thấy năm uẩn đều không, 

vượt tất cả khổ ách. 

* 

/

Xá-Lợi-Tử!  Sắc  chẳng  khác  không,  không 

chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là 

sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng đều như vậy. 

Xả-Lợi-Tử!  Thật các pháp không tướng, chẳng 

sanh,  chẳng  diệt,  chẳng  nhớp,  chẳng  sạch,  

chẳng thêm, chẳng bớt.  Vậy nên trong không,  

không  sắc,  không  thọ,  tưởng,  hành,  thức.  

Không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.  Không sắc,  

thanh,  hương,  vị,  xúc,  phápề  Không  có  giới 

hạn của mắt.  Cho đến không có giới hạn của 

ý-thức.  Không có vô-minh cũng không có hết 

vô-minh.  Cho  đến  không  có  già  chết,  cũng 

không có hết già chết.  Không có khổ, tập, 
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diệt, đạo, không có trí cũng không có đắc.  Vì 


_

không có sở đắc vậy. 

Bồ-Tát nương nơi Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cho 

nên  tâm  không  chướng  ngại.  Vì  tâm  không 

chướng ngại, nên không sợ sệt, xa lià điên đảo 

mộng tưởng, cứu cánh Niết-Bàn. 

Ba  đời  Chư Phật  nương  nơi  Bát-Nhã  Ba-La- 

Mật-Đa cho nên được Vô-Thượng Chánh-Đẳng 

~ 

Chánh-Giác. 

Vì vậy cho nẽn biết rằng Bát-Nhã Ba-La-Mật- 

Đa là Đại Thần Chú,  là Đại Minh Chú,  là Vô 

~ 

Thượng  Chú,  là Vô Đẳng  Đẳng  Chú,  hay  trừ 

tất cả khổ ách,  chơn thật chẳng hư.  Cho nên 

-  

lập tức nói chú Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa:

Yết-Đế, Yết-Đế, 

Ba-La Yết-Đế, 


_

Ba-La  Tăng Yết-Đế, 

Bồ-Đề Ta Bà Ha.  (3 lần) 


_
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VÃNG-SANH 

QUYẾT-ĐỊNH  CHƠN-NGÔN

Nam-mô a di đa bà dạ, 

Đá tha dà đa dạ, 

Đa địa dạ tha, 

Adi rị đô bà tỳ, 

A di rị đa tất đam bà tỳ, 

A di rị đa tì ca lan đế, 

Adi rị đa, tì ca lan đa 

Dà di nị dà dà na, 

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

Phật A-Di-Đà thân sắc vàng, 

Tướng tốt chói sáng tự trang-nghiêm,  

Năm Tu-Di uyển chuyển bạch hào 

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc.  

Trong hào-quang hóa vô số Phật, 

Vô số Bồ-Tát hiện ở trong, 

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,  

Chín Phẩm Sen Vầng lên giải-thoát. 
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Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật, 

Ở Phương Tây thế-giới an-lành, 

Con nay xin phát nguyện vãng sanh, 

Cúi xin Đức từ-bi tiếp-độ. 

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc 

Thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật. 

Nam-môA-Di-ĐàPhật. 

(Niệm 108 biến)

Nam-mô Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.  (3 lần) 

Nam-mô Đại-Thế-Chí  Bồ-Tát. 

(3 lần)

Nam-mô Địa-Tạng Vương  Bồ-Tát. 

(3 lần) 

Nam-mô Thanh-tịnh Đại-Hải chúng Bỗ-Tát. 

(3 lần)
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KỆ KẾT KINH

Trời, A-Tu-La, Dược-Xoa thảy, 

Ai đến nghe Pháp nên hết lòng,  

ủng hộ Phật Pháp được thường còn.  

Mỗi vị siêng tu lời Phật dạyễ 

Bao nhiêu người nghe đến chốn này,  

Hoặc trên đất liền hoặc hư không,  

Thường sanh lòng từ với loài người, 

Ngày đêm tự nương theo Phật Pháp.  

Nguyện các thế-giới thường an-ổn,  

Phước trí vô-biên lợi quần sanh, 

Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ, 

Xa lià các khổ về viên tịch. 

Hằng dùng giới hương thoa vóc sáng,  

Thường mặc áo định để che thân. 

Hoa đẹp Bồ-Đề, trang nghiêm khắp,  

Tùy theo chỗ ở thường an-lạc. 

Nam-Mô  Hộ-Pháp  Vi-Đà Tôn Thiên  Bồ-Tát.  

(3 lần)
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HỒI  HƯỚNG

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não,  

Nguyện đặng trí-tuệ chơn sáng tỏ, 

Nguyện các tội chướng đều tiêu-trừ, 

Đời đời thường tu Bồ-tát đạo. 

Nguyện sanh cõi tịnh ở Tây-Phương, 

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ. 

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, 

Bồ-tát bất-thối làm bạn lành. 

Nguyện đem công đức lành, 

Hướng về khắp tất cả, 

Độ tử và chúng sanh, 

Đều trọn thành Phật Đạo. 

Tự Quy-y Phật, xin nguyện chúng  sanh, 

Thể theo Đạo cả, phát tâm cao-thượng.  (1 lạy)

Tự Quy-y Pháp,  xin nguyện chúng  sanh,  

Thấu hiểu kinh tạng, trí-tuệ sâu thẳmễ 

(1 lạy)

Tự Quy-y Tăng,  xin nguyện chúng  sanh,  

Quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)



PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ ẤN TỐNG

Vô Danh 

Hồng Nhi 

Nhật Tuyết 

Phương Mai 

Diệu Âm Võ Ngọc Thanh 

Tuyết Hồng 

Davis Tran pd Tâm Chánh 

Tôn Nữ Tuyết Lành pd Nguyên Lành 

Diệu Hoa 

Hiếu Bảo 

Hiếu Nghĩa 

Diệu Âm 

Hồng Loan 

Minh Viên 

Minh Tâm 

Bé Phụng 

Tí Hon 

Phấn, Quang, Vinh 

Huệ  Châu 

Liên Ngọc 

Huệ Quan 

Hạnh Ngộ 

Huệ  Ngọc 

Gia đình Tắc Kiệm 

Thanh Võ 

Cường điện lạnh 

Đông Lợi 

Viên Tánh 

Mai, Mỹ,  Hên, Tuyết 

Hà, Lan 

Bích Ngọc Cao



Nguyễn Thị Thà 

Nguyền Thị Thanh Xuân 

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 

Cathy Wee 


Lyly Lu

 Nguyện đem công đức này 

 Hướng về khắp tất cả 

 Đệ tử và chúng sanh 

 Đều trọn thành Phật đạo. 

Nam Mô  Công Đức Lâm Bồ  Tát Ma Ha Tát. 

In tại: Kim Ấn Quán

1054 w . Gardena Blvd. #B 

Gardena,  CA 90247 

 Diện thoại:  (310) 366-6867
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tu tép.

Nay Cé4c Ty-kheo, néi dén
tam thanh tinh tdc la tu ngit
khdc cua tadm gidi thoat, hué
gidi thoat. Do su nhiém 6 béi
tham, tdm khong dugec thanh
tinh. Do su nhiém 6 béi vo
minh (si), hué khéng dugc
thanh tinh. Néu c4c Ty-kheo
doan trit dugec v6 minh, tic
duoc hué gidi thoat.

Lai nita, cdc Ty-kheo, lia
su nhiém 6 béi tham, duge
tdm gidi thoat goi 1a tdm téc
chiing; doan tri v6 minh, dugc
hué gidi thodt goi 1a v6 hoc,
vinh vién xa lia tham 4i, biét
r6 duge chdnh tri chon that,
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thanh tinh thi nén ddt tru
nam phdp va tu tdp bay phéap
duge day da. Nam phap A4y
la: Tham duc, gidn hon, hén
tram, trao hoi va nghi ngo.
Nam thd nay hay ngan che,
lam chuéng ngai, nén phai dut
tru.

Va bay phdp nén tu tip
ay la:

- Trach phap gidec chi.

- Niém gidc chi.

- Tinh ti4n gidc chi.

- Hy giac chi.

- Khinh an gidc chi.

- Dinh gidc chi.

- Xa gidc chi.

Bay phdp d6 cac 6ng phai
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hién tién dugc chdng qua, ddt
hét canh khé.

Nay cac Ty-kheo, nhiing
diu néi trén cdc ong nén tu
hoc.
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Nam-Mo6 Bén-Su Thich-Ca Mau-Ni Phat. (3 1an)

Kinh lay Dic Thé-Ton,

Quy-y mudi phuong Phat,
Nay con phat dai nguyén,

Tri tung Kinh Phan Biét

Trén dén b6n on nang,

Dudi ctru ba dudng khé,
Nhimng ngudi dugc thdy nghe,
Dong phat tam Bo-de,

Két thiic bao than nay,

Sanh vé c6i Cuc-Lac.

KHAI KINH K&

Phat-Phdp cao siéu rdt nhiém mau,
Tram ngan van ki€p kho tim cau,
Con nay nghe thdy, xin tri tung,
Nguyén té6 Nhu-Lai nghia nhiém mau
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T4t hiéu Minh-Thién & gita
phap hoi tu ché ngbéi ding
day, trich vai do bén phai, quy
goi bén phai sat dat, cung
kinh chdp tay bach Phat ring:

Kinh bach Thé&-Tén! Con c6
mot ditu muén thua héi, mong
Thé-Tén ti bi chi day.

Phat bao B6-T4at Minh-Thién
ring:

Thién-nam ti! Cé diéu chi
ong cd héi, ché nghi ngai.
Nhu-Lai sé tly tién ma giai
dap.

B6-T4at lam cich nao chi
tu chut it phdp lanh ma duge
phuéc qua Ién va néu lam
nhiu viéc cong didc thi duge
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PHAT THUYET
PAI HOI HUONG KINH
(Bén chit Hén thét dich danh,

Dai Tang quyén 33 Kinh Tap bo t,
s6 825, trang 827)

Nhu that t6i nghe mét
thué no Phit cung tdm ngan
vi Ty-kheo van tdp & vuon cay
cia Truéng-gia Cap-Co-Doc va
Théi-td Ky-Da(*) tai nuée X4-
Vé. Lic bdy gio 16p lép trude
sau quiy quin quanh Thé-Tén,
nghe Thé-Téon thuyét phép.
Trong khi @6 c6 moét vi Bb-
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khanh tha cho 6ng di”. Doan
thd vi Sa-mén ra khéi thanh.
Vi Sa-mén di cach thanh
khoang mudi diam, lai gip phai
bon gidc cuép bi d6i lau ngay
muén bit vi Sa-mén giét an
thit. Vi Sa-mén néi rang: “Tb6i
la Sa-mén nghéo khé lanh léo,
than thé 6m yéu, chi con da
boc xuong, thit lai héi tanh,
an ching duoc nao. Céc ong
c6 giét ciang chi thém khé
cong ché khong dung duoc!”

Bon gidc déi dap ring:
“Bon tui da bi d6i lau ngay,
chi an cay d4t. Ong tuy 6m
nhung van 1a thit. Khong thé
nao thad o6ng & duge. Chi cb
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doi truéc tham lam bén xén.
Ly do nay ong duge trudng
tho la bdi cttu mang séng vi
Sa-mén. T6i phudc bdo tng
nhu béng theo hinh, nhu vang
dng tiéng!

Ong gia bach Phat: “Viée
quid khi da r6 rang nhu vay.
Con xin nguyén duge giii sach
tu day, va nguyén dem mang
séng thita nay duge lam Sa-
mén, vé sau doi doi thuong
duge hadu bén Phat”.

Phat day: Hay thay! Hay
thay!

Lién khi d6, rau téc ong
gia rung hét, phdp y tu nhién
duge dip lén than. Than thé,
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cdch la é6ng phai hy sinh”. Hai
bén né6i t6i néi lui, phadn van
héi lau. Tinh ¢ c6 Thai-tu
di dén, thdy su kién nhu thé,
tu nht thim ring: Ta da
khong cho com 4o vi Sa-mén
4y thi théi ché dau lai no
d8 cho bon giac d6i giét hail
Ta phai cdu ngudi.

Bon giic d6i thdy Thai-ti
can thiép, nén cid bon d8u sup
lay xin ta t6i va tha vi Sa-
moén  di.

Vi Sa-mén ldc d6 nay la
B6 t4at Di-Lac day, Thai-td
Kiéu-Quy luc d6, nay la éng
day. S6 di nay ong chiu phai
toi ban cung khén khé la do
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Nuong thin gido phdp moén,
Xa lia tim xan tham
Thuong duoc can tri tué.
Poi doi hdu bén Phat
Séng Ildu muén van kiép.

Ong gia d6 da tré thanh
mét vi Ty-kheo, nghe kinh va
hoan hy lay Phat:

Bdy gis Thé-Ton bao A-
Nan:

“Néu c¢6 ngudsi nao chuyén
tung kinh nay, thi ngusi &y
sé thdy duoc ngan ddc Phat
¢ Hién kiép. Nguoi nao thuc
hanh theo kinh nay va phé
bién rong rai, luu truyén cho
hau thé&, thi ngusi 4y sau sanh
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tri luc tré nén manh mé trang
kién, tai mit théng sdng, ong
lien duge tri tué, cao thuong,
nhip phdp mén chanh dinh.

Bdy giv Thé-Ton néi bai
ké . ring:

Nguoi xua la Thdi-ty
Kiéu-Quy tu bubng Ilung
Khéng biét diéu nhin nghia.
Y con dai quéc viong
Tu bdo khéng téi phude,
Tudng duoc thé mai mai
Khéng hiéu Ié sanh tu,
Ngay nay chiu hoa nay.
Tao téi lai may phude
Nén duoc gdap Nhu-Lai
Thodt khdi nhiing (o1 xua,
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ra coi doi sé gap Phat Di-
Lac va duge Phat Tho ky.
Nhu-Lai lugi rong dai khéng
bao gio néi sail!

Tat c4 dai ching nghe
Phat néi xong déu lay Phat,
vui vé tuidn hanh.
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PHAT THUYET
THANH TINH TAM KINH

(Ban chit Han cha Ngai Thi-Ho)

Nhu that t6i nghe mot
thué no, Phat cung cic Ty-
kheo van tdp tai vudn cdy cua
Truéng-gia Cap-Co-Doc va Thai-
tt Ky-Pa () 6 nuée X4-Va.
B4y gio Phat bio cac Ty-kheo
rang:

“C4ac o6ng ldng nghe, néu
cdic hang Thanh-van tu tép
chdnh hanh muén duge tam
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ba gia, ma phat dat dau, dat diet tha. An
a ba 16 he, 16 ca dé, ca ra dé€, di hé ri, ma
ha bo-de tit doa, tat ba tit ba, ma ra ma ra,
ma hé ma hé, ri da dung, cu 16 cu 16 kiét
mong, d6 16 do 16, phat xa da d&, ma ha phat
xa da d€, da ra da ra, dja ri ni, that Phat ra
da, dd ra d4 ra, ma ma phat ma ra, muc dé
l¢, y hé y he, that na thdt na, a ra sam Phat
ra x4 19i, phat sa phat sam, Phat ra x4 da,
Ho 16 h6 16 ma ra, h6 16 ho 16 hé =i, ta ra
ta ra, tit r tat ri, t0 16 6 16, bo-d& da bo-
dé da, bo-da da bo-da da, di d€ ri da, na ra
cén tri, dia ri séc ni na, ba da ma na, ta ba
ha. Tit da da, ta ba ha. Ma ha tit da da,
ta ba ha. Tat da du nghé thdt ban ra da,
ta ba ha. Na ra cén tri, ta bd ha. Ma ra
na ra, ta ba ha. Tat ra tang a muc khe da,
ta ba ha. Ta ba ma ha a tat da da, ta ba ha.
Gia kiét ra a tat da da, ta ba ha. Ba di ma
yét tat da da, ta ba ha. Na ra c4n tri ban
da ra da, ta ba ha. Ma ba li thing yét ra
da, ta ba ha. Nam-m6 hic ra dit na, d4 ra
da da. Nam-mo a ri da, ba 16 yét d€, thudc
ban ra da, ta ba ha. An 14t dién d6, man
da ra, bat di da, ta bi ha (3 i)
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léo bén ngoai @i véi con
ngudi 4y khéng c6 gi dang goi
la lanh léo, va su d6i khat
cang khong c6 gi ddng goi la
d6i khat. S di dén xin la
muén gay phuéc ddc cho ké
khdc thé thei. Thai ti da
khong bé thi cho thi théi ding
nén gay cung bdc cho nguoi
ta. Tét hon la thai tt tra tu
do cho vi Sa-mén - nay di.
Ding nén gay thém dieu toi
16i!”

Théi-td ddp rang: “Day la
nguoi gi ma gia xung la dao
ddc. Ta cho chiu khén khg
thit choi, chd ai dé cho chét
lam gi? Khanh ding lo. Theéi





index-98_1.png
Ban Cung Lio Cong Kinh 87
e

cho, lai con d8i x@t mét cach
qud té 4dc. Da khong cho phap
y, lai cing khéng cho an. Ong
bdt vi Sa-mén v6 tdi, ngbdi mai
truéc nha, muén & 6ng van
khong cho. Qua bay ngay dém
khong thi mo6ét hép nuée. Than
thé da ngst xiu, hoi thd thoi
thép, tanh mang sip nguy
kich. Coi d6 nhu mét tro wvui,
cho tip trung nhiéu ngusi dén
xem, 6ng ldy lam vui thich
lam! Ldc 4y c6 mét vi can
thdn khuyén can o6ng rang:
“Thai ti ché nén lam nhu vay.
Pay 1a mét vi Sa-mén hién
ti, khiém tén, bén trong mang
cd tinh than dao ddc. Su lanh





index-97_1.png
86 Phat Thuyét

va Mau-Hau quy trong, dudi
dugc than dan kinh phung. Vi
thé nén 6ng hét sdc kiéu cang,
tu cao, tu dai, tdm y buéng
lung, khinh ngao moi nguoi,
xem thudng tit cid. Giau c6
cu phd, tai sdn muén tc, déu
14 chiém doat cia dan. Tram
ho nghéo cung bdi vi thué
khéa thu hét. Ong chi biét
tom gép, chd khéng bist bo
thi. B4y gio c6 mot vi Sa mén
tén la Tinh-Chi tu xd xa di
dén. Vi thiéu mot cai Phap
Y, nén tim dén 6ng, mong ong
b6 thi mét cai ma théi, chu
khéong mong cau gi nhiéu.
Nhung o6ng tuyét nhién khong
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sanh, khéng tri, khéng diét.

Thé nén Bé6 Tat dem ba
thid coéng ddc thanh tinh caa
ba cach ho6i huéng nay cho
tdt ca ching sanh, dong hoi
huéng vé qua vi V6 Thuong
Chanh Ding Chanh Giac.

Bo Tat héi huéng nhu vay,
lai nguyén rang: “Néu t6i sanh
ra chd nao, déu thudng gap
Phat, dat dugec phdp chanh
dinh thidm tham, thiy duoc vo
lugng Phat, thanh tuu su hiéu
biét sdu réng, tri tué thanh
tinh. Thé nguyén khong bd
ching sanh”.

Khi Phat néi phdp nay, cé
tram ngan vi Thién Nhon déu
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tdt c4 chung sanh déng héi
huéng vé qud vi V6 Thuong
Chanh Déng Chanh Gidc. Nguoi
hoi huéng nhu vay, khéng c6
pham phu va phdp pham phu,
cing khéng c6 tin hanh, khéng
c6 phap hanh, khoéng c6 Dbat
nhan (1), khéng c6 Huéng Tu
Pa Hoan, Qua Tu Da Hoan,
khéong ¢6 Huéng Tu Da Ham,
Qua Tu Pa Ham, khéng c6
Huéng A Na Ham, Qua A Na
Ham, khéng c¢6 Huéng Bich
Chi Phat, Qua Bich Chi Phat.
Cing khéng c6 Huéng Phat va
Qua Phat.

Tai sao thé? — Vi phap
tanh khéng vuéng mic, khéong
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Ung Cung, Chanh Ding, Chénh
Giéc.

Khi tho ky cho cdc vi Troi
4y, c6 tram ngan ching sanh
déu phat tdm V6 Thuong
Chanh DAng Chanh Gidc.

Bay gio Thich Pé Hoan
Nhon bach Phat ring:

“Bach Thé& Tén! Theo nghia
Phat néi thi con biét ring nhu
vay la dat dugc cong ddc rong
I6n, 1a céng ddc vé luong, la
cong duc vo6 Dbién!”.

Phat bdo: “Kieu Thi Ca!
phdp nay hoan toan thanh
tinh”.

Kitu Thi Ca thua: “Bach
Thé Tén, kinh nay tén gi, va
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nguyén ving sanh vé c6i Phéat
A-Stc.

B4y gio Phat bao Ton gia
A-Nan: “Khi ta vita néi phép
thdm tham nay, thi c¢6 tram
ngan Thién Nhon déu nguyén
ving sanh vé c¢6i nuéc Phat
A-Stic. Ré6i tit mét coi Phat
nay dén mot co6i Phat khac
cing duong chu Phat, nghe
phdp, dugc phdp téng tri, ghi
nhén tu hanh d&ing nhu Ché4nh
phdp. T4t cAd nhitng vi 4y déu
s€ thanh tyu tri tué khéng
thé nghi ban, va sé duge lam
Phat 6 c6i Ngia-Truge, déu
dong mét danh hiéu, goi la
Cam L6 Am Vuong Nhu Lai,
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phai phung tri nhu thé nao?”

Phat dap: “Thich Dé Hoan
Nhon Kiéu Thi Ca! Kinh nay
tén 1a Dai Hei Huéng, cing
goi 12 ThiAm Tham Phdp Téanh
H6i Huéng. Cic dng nén dung
nhu vdy ma phung tri

Kiéu Thi Ca, néu cé thién
nam tU, thién ni nhon nao
tu hoc theo phap héi huéng
ndy thi nén biét ring ngusi
ay chdc chin dat dugec Vé-sanh
Phép nhén, c6 thé d6 tat ca
ching sanh chua dugec do, dem
lai cho v6 Iugng ching sanh
su an lac!”

Khi nghe Phat thuyét Phap
nay, cdc Ty Kheo, D& Thich,
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dinh c6 that. Néu ngusi nao
quén sat ddng nhu vay la diéu
phuée lgi 16n. Phép wvui, thé&
gian cing lai nhu vdy, khéng
ai c¢6 thé tranh khéi. Thé
nhung ching may ai biét nham
chdan. D6 1a phdp quyét dinh
c6 that. Néu ngudsi nao quin
sat dang nhu vay la diéu
phuéec lgi 16n.

.Phat con nghi rang: “Moi
gi6i 6 th& gian nhu Troi,
Nguoi, Ma, Pham, Sa-mén, Ba-
la-mén v.v.. d8i véi phdp nay
khong thé biét r6 mot céch
hoan toan duge. Néu nhu cé
ngusi nao hay suy nghi va
canh giac vé su khé vui, thiu
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Phan_Chi_Thich:

(1) Bat nhdn: La trf nhdn dugc va ching nhap ly t& d€
cta ¢di Duc va hai cdi trén — Sdc va Vo-séc — Nhin tf
dé clia cdi Duc goi Ia tf Phdp-nhan: Khd Phdp-nhan, Tap
Phép-nhan, Diét Phép-nhin, Dao Phap-nhin. Nhan ti d¢
clia cdi Sdc va Vo-sdc goi la: Khd Loai-nhdn, Tap Loai-
nhin, Diét Loai-nhdn Dao Loai-nhdn — Loai 12 tg loai, vi
0 hai cdi trén su nhin khong hoan toan gi6ng nhu c5i Duc,
bdi 1€ céc cBi trén tuong doi it khd hon. Nho bat nhin ma
doan dugc kién hodc ba c6i. Doan dugc kién hodc roi, quan
chiu mot cach rd rang thi goi la bét tri. B4t nhin 1a Vo-
gién dao, bt tri 12 Gidi-thoat dao. Nhin 1a nhon cta Tri,
Tri 12 qua clia Nhin. Hop ca bét tri va bat nhin goi 1a
mudi séu tam kién dao.

Phu_Chii:

(*) Cép-Co-Doc tén that 1a Tu-Dat-Da, ciing goi 1a Trudng-
gia Tu-Dat. Ong thudng giip d tré mo coi va ngudi gia
ca khong c6 gia dinh con cdi. Do d6 ngudi doi bdy giv
thuong goi la Cdp-Co-Doc. Ky-Da, con goi 1a The-Da, (vi
phién am tily mdi noi nén c6 hoi khéc) c6 nghia l1a Chién-
Théng, tic Thai-tr con vua Ba-Tu-Nac. Vi khi sanh Théi-
tlr, nhdm lic nha vua giao chién véi ngoai qudc dugce thing
tran, nén ldy d6 dat tén cho Thai-tir.
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Pham Thién, Troi, Nguoi, A-
Tu-La v.v.. déu vui vé phung
hanh.
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ddng d6i véi tdt cd ching
sanh.

Minh Thién! B6 Tat tu
hanh tit vé than, tu hanh tu
vé miéng, tu hanh ti vé ¥
d6i véi chu Phat qua khy,
hién tai va vi lai, cing nhu
tu hanh ti vé thdn, tu hanh
ti vé miéng, tu hanh ti vé
y d6i véi tdt cd chung sanh
qua khd, hién tai va vi lai
dugc nhitng phuéc bao cong
dic gi déu dem cong ddc 46
héi huéng cho tat ca ching
sanh dong thanh Chinh Déing
Chanh Giéc.

Minh Thién! Khi Bb Tat
thanh tuu vé lugng cong ddc
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quad bdo ctha thé gian, c6 céc
bac A-La-Han tu dao xuét thé
tu than ching qua, da ddt
sanh td, da thanh tuu tinh
hanh, dia hoan tit moi viéc
lam, tu biét khéng con tho
thdn doi sau nia.

Minh Thién nén biét ring:
khéng sat hai, khéng trém cip,
khong ta dam la Bo6 Tat tu
hanh tu vé than. Khéng néi
déi, khong néi théu dét, khéng
n6i hai ludi, khéng néi hung
di la B6 Tat tu hanh tu veé
miéng. Khong tham lam, khéng
gidn hon, khéng si mé ta kién
la B6 T4t tu hanh tit vé y.
Thé 1a B6 T4t quan niém binh
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nhu viy thi hdy dem cong duc
4y héi huéng vé luong tri tué.
Lai cung t4t ca ching sanh
héi huéng vé qua vi Chénh
Ping Chanh Giac.

Cong ddc nay c6 ba thu:

— Qu4 khd khéng

— Hién tai khéng

— Vi lai khéng

— Khong c¢6 ngusi héi huéng,
— Khéng c¢6 phip héi huéng,
— Khéng ¢6 noi héi huéng.

B6 T4t nén hoéi huéng nhu
vdy. Khi héi huéng nhu vay,
ba ché déu thanh tinh. Dem
cong ddc thanh tinh d6 cho
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QUAN TUOGNG

Phat, chiing sanh tanh thudng rong lang,
Pao cim-thong khong thé nghi ban.

Luéi D& Chau vi Dao trang

Mudi phuong Phat bao hao- quang séng ngdi.
Trudc bao toa than con anh hién,

Cidi dau xin thé nguyén quy y.

CHU DAl BI

Nam M6 Pai Bi Hoi Thuong Phat, Bo-Tit.
(3 Ian)

Thién tha, thién nhan, vo ngai Dai-Bi Tam
Pa-La-Ni. Nam-mo6 héc ra dit na d4 ra da
da. Nam-mo a ri gia ba 16 kiét d€, thudc bat
ra da, bo-de tit déa ba da, ma ha tit doa
ba da, ma ha ca 10 ni ca da. An tit ban ra
phat dug, s6 dat na dét tda. Nam-mo tat kiét
lat déa, y mong a ri da, ba 10 kiét dé, that
Phat ra lang da ba. Nam-mo na ra cin tri
hé ri, ma ha ban da sa mé, tit ba a tha dau
du bang, a thé dung, tat ba tit da, na ma
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PHAT THUYET
BAN CUNG
LAO CONG KINH

(Bén chit Han cia Sa-mon Thich Hué Gian)

Nhu that t6i nghe mot
thué no Phat cung 1.250 vi
Ty-Kheo vin tdp & vuon cay
cia Truéng Gid Cap-Cé-Doc va
Thai Ta Ky-Da (*) tai nudc
X4 Vé. Bay gis c¢6 10.000 vi
B6 tat va Troi, Réng, Quy,
Than, vé6 s§ Thinh Ching déu
cung kinh tu hoi véng quanh
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Ong chéng gay lan héi tim
dén, ciu mong duoc yé&t kién
Ngai. Ching may viia dén ngo
Tinh x4 6ng lai gip phai cac
vi Pham Thién, D& Thich chan
lai khéng cho vao. Uit dc, éng
gia méi kéu than rang: “Toi
sanh ra ddi bat hanh! Chiju
canh nghéo khé khén cung, déi
khat lanh léo. Cau chét ma
khéng chét duge, séng thi
khéng biét nho cay ai! Téi
nghe Th& Tén la mét bac nhan
ti, thuong yéu che ché khip
tdit cd. Muén loai déu dugec
duom nhuin 4n ddc cha Ngai.
Boi thé, long t6i rat déi wvui
mung. D4 musi nam qua, ngay
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Phat nghe Phat thuyét Phap,
tdt cd déu vui vé. Trong khi
d6, c6 mot ong gia ban cung
ma tho dén hai tram tudi, long
may dai dep, hai 16 tai rong
16n, riang tring va déu dan,
hai tay dai qud go6i, xem qua
dung mao t¢ nhu ngusi cb
phuée tuéng nhung chiu phai
canh nghéo khd, 4o quén khéng
da d8 che than, rach nat léa
16, lai thuong bi d6i khat, kéo
¢ tung bude, viua di via thd
moét cdch moi mét. Pa trai qua
muoi nam, ong nghe c6 Phat
tai thé, trong long rat wvui
mung, ngay dém luon ludn
phat nguyén dugc gip Phat.
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D6 1a Bb6-Tat tu hanh tu vé
¥ .

Minh-Thién! Ay la Bb-T4t
d6i v6i chu Phat qud khuy,
hién tai, vi lai, chanh niém
tu tap hanh tit vé théan,
miéng, J.

Phat lai bido Bb6-T4t Minh-
Thién ring:

Lai nita, B6-Tat d&6i véi
ching-sanh qua khd, hién tai,
vi lai ciing nén tu hanh tu
vé than, tu hanh tit vé miéng,
tu hanh tit vé ¥, quan niém
binh ding d6i véi ching sanh.

Minh-Thién! Thé nao la
Bo6-Tat dsi véi ching sanh
trong ba thi gian nén tu hanh
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con an han gi nia! Con chi
mong muén mau ddt tru hét
toi 16i, doi sau khong con phai
chiu canh théng khds. Nguyén
Phat gia long tu, ban cho con
Phat hué "

Phat day: “Pham lam nguoi
tho sanh ra c¢6i dvi, sanh tu
déu do nhon duyén. Do nhiéu
nhon duyén tao ra géc ré tdi
16i. Ta s& néi cho ong 1o
nguodn goéc cta téi 16i ma ngay
nay oOng da ganh chiu:

Doi truéc 6ng sanh vao nha
Minh-Hué-Vuong, la mot oOng
vua cai tri moét dai cuong
quéc. Khi d6 o6ng la Thai Tu
Kiéu-Quy. Trén dugec Phu-Vuong
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Khéng trém cip nghia la
thdy cta roi gita phd chg,
x6m lang, ngoai dudng, bat
hodc &6 noi ndo khéng ngudi,
néu khéng phai vat cta minh
thi khéng bao gis lugm. Vat
gl cta ai, khong cho thi khéng
l1ay.

Khéng ta dam (14 néi véi
Bo6-T4t tai gia, néu Bb-T4t xuat
gia la doan dam) nghia 1a
nam, nid da c6 chéng vg thi
khong duge ngoai tinh, cd véi
nhitng ngudi con 1¢ thuée gia
dinh néu chua c6 16 nghi hop
thic thi khéng duge xdm pham,
cho chi néu ngusi khac phai
cdm dua vat gi thi cang khéng
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ti vé than, miéng, ¥y va quan
niém binh dang.

Nhu viay, Minh-Thién! Bb6-Tat
khéng sat hai chdng sanh,
khong trom cép cta ké kh4c,
khong ta dam, khéng néi dai,
khéng néi théu dét, khong néi
hai luéi, khéng néi hung di,
khong tham lam, khong giadn
hon, khong si mé ta kién.

Thé nao la B6-Tat khong
sat hai ching sanh?

Dé6i véi tat cd ching sanh,
ti bi thuong x6t va sanh long
hé then, dau dén truéc hanh
d6ng giét hai, vat bd ca dao
gdy, nhiing khi cu danh dép,
dam chém, bén giét.
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nén moéng duc tinh.

Khong néi déi nghia 1la
luén luén néi ngay thuc khong
khi nao chuyén c6 néi khéng,
chuyén khéng néi c6, khi déi
v6i huong lan lang xa hoac
ding truéc quan chdc, phéap
toa @di ching viéc gi. Nén
chon thanh khai néi ding véi
su that, du phai chiu chét
cing danh, chi khéng néi doi.

Khong néi théu dét nghia
1a néi dung ldc, néi chon thét,
biét r6 nghia 1y méi néi, vi
loi ich ké khac ma néi, long
nghi sao miéng néi vay, khong
n6i sai khéc, khéng néi thém
bét.
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ngé Tinh x4, Phat méi quay
sang hdéi A-Nan:

“Ong da thdy o6ng gia nao
c6 phudc tuéng, ky lao truong
tho ma bi nhiéu téi 16i hay
khéng?”

A-Nan quy thing, vong tay
bach Phat:

“Lam sao c¢6 nguoi ky lao
truong tho, c6 phudc tuéng, lai
c6 nhidu téi 16?7 Ngudi c6
nhiéu téi 16i lam sao lai ¢6
phuéc tuéng ? Doi con chua
tiing thiy ngusi nhu thé&. Nguoi
4y hién gio 6 dau?”

Phat dép: Ta thdy c6 mét
ong gia nhu thé& hién & ngoai
ngd, bi Pham Thién, P& Thich
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PHAT THUYET
PHAN BIET
DUYEN SANH KINH

(Bin chit Han Tam Tang Phap Thien)

Nhu that téi nghe mot
thué no, sau ngay Phat thanh
dao, Ngai ngéi moét minh dudi
gbc cdy Bo-de, gan by ao O-
16 vi-loa, bén séng Ni-lién, tam
tu nghi ring: “Phdp khéd, thé&
gian khéng ai c¢6 thé tranh
khéi. Th€ nhung ching may
ai biét lo sg. D6 la phép quyét
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dém phat nguyén, ciu mong
duge gap Phat. Nay dugec méi
biét qud that c6 Phat. Vi vay
khong son long, kéo 1é chiéc
than gia yéu tit xa x6i dén,
téi xin mét diéu duy nhat la
duge yét kién Phat d8 cau
Ngai ban 4n ti, cdu cho t6i
thoat khéi canh théng khé,
nhung quy vi lai ngén c4m
khong cho téi vao. Thé 1a quy
vi da lam trai véi ban nguyén
cua t6i, lai phan vé6i ban J
caa Phit. Dau nén lam nhu
vay!”

o} trong da biét viéc gi
dang xdy ra giita 6ng gia va
Pham Thién, D& Thich ¢ ngoai
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thdy nguoi dén xin tdm khéng
lan tiéc.

Khéng gidn hon nghia la
d6i v6i tdt cad ching sanh, dut
trit nhiing diéu san han buc
tdc, nén khéi tdm niém tu bi
thuong x6t, tdim niém dem lai
su lgi ich, tdm niém dem lai
su an vui cho ching sanh,
khéo 1éo tuy thuan nhiép héa
tdt ca.

Khéng ta kién nghia la
phai biét nhan thdc dung:
Cubc song can c6 su bd thi,
c6 su cdu t&, c6 su gido duc
huéng dan, c6 dao cha me,
c6 dvi nay doi sau, c6 khé
c¢6 vui, ¢6 moi hanh doéng va
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Téam con vui suéng, dém ngay
phat nguyén, mong dugc mét
phen chiém nguéng Tén nhan
ti muoi nam qua. Nay méi
dugc két qud nhu nguyén.
Nhung vita 16i con dén 6
ngoai ngé hoéi lau, khéng vao
duge, muén di tré lui, nhung
khi luc d4a y&u khéng kham
néi, tan théi luéng nan, khong
biét tinh duong nao. Con chi
so ring bé mang noi d6, lam
6 u€ ctia Phat, cang thém tbi
16i. May thay duoc dang Thién-
Tén thuong x6t tiép dén, nén
con méi duge vao day. Puge
may méin nhu th& nay, du bay
gio c6 chét con cang khéng
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Khéng néi hai Iugi nghia
la d6i gita ngusi nay, ngudi
kia, bén nay, bén no nén luén
luén mong hoa hgp 1an nhau,
khong dem chuyén ngusi nay
xuyén tac ngudi no, khéng gay
su nghi ngo xich mich gida
hai bén.

Khéng néi hung dit nghia
a4 luon Iuén ldy loi 6n hoa
nhé nhe té bay, dit din cho
ngudi, niém né chao héi, hoan
toan khoéng bao gis dung nhitng
16i d4ng cay, d6c 4c chdi raa
tdc hai ching sanh.

Khéng tham lam nghia la
d6i véi tai lgi cia ké khdc
khéng méng y tham muén,
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ngin chan khong cho vao. Ong
hidy ra bdo oéng 4y vao.

Bay gio ong gia lom cdm
di vao. Vua trong thdy Phat,
6ng rung rung hai hang nuéc
mét, vila mimg vita khée, cudi
dau sup lay Ddc Phat, r6i quy
thdng, vong tay, sut sui kinh
bach:

“Con sanh ra doi bat hanh,
chiu canh ban cung khén khé,
d6i khat, lanh léo. Cau chét
ma khéng duge, séng thi khong
biét nho cdy ai. Con nghe Thé-
Toén la mit bac nhan tit yéu
thuong che ché khidp tat ca.
Muén vat d&éu duoc duom
nhuan 4n ddc cta Thé-Tén.
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v6i chu Phat qua khd, hién
tai va vi lai, cdc dai B6-Tat
nén tu hanh ti vé than, tu
hanh tit vé& miéng, tu hanh
tit vé §, chuyén tim niém céc
cong didc ma chu Phat tung
lam.

Lai ni#ta, nay Minh-Thién!
B6-Tat cin nén di dén chua,
thap, ton miéu, nhiing noi c6
ths Phat, dé 18 bai clng
duong, di quanh bén phai, qui
gbi chiap tay, dang hoa, d6t
huong, treo trang phan, bao
cdi, tr6i nhac cung kinh cing
duong coéng ddc chu Phat. Tuy
hy khuyén khich, ca ngoi cac
viéc thién.
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phuéc qua vo lugng?

Phat dap: Hay thay! Hay
thay!

Nay Minh-Thién, 6ng da
héi duge cadu héi that la y
nghia! Qud khi 6ng di ting
cing duong vé lugng chu Phit,
gieo trong rat nhiéu cong dic,
gan gii cdc bac thién tri thic,
va da vi ching sanh ua tu
phuéc ddc ma héi 1én nhiing
diéu sadu xa nhu thé. Viy éng
hay ling nghe, ling nghe, va
khéo suy nghi ky.

B6-T4t Minh-Thién bach
Phat ring: Kinh bach Thé&-Tén,
con xin tho giso.

Phat bao: Minh-Thién! Dé6i
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Vinh vién dat triu tap khi
chuéng ngai. Tu tai vd ngai
tru6c moi hoan canh va moi
su vat khéng ai s4nh bing.
Chuyén tdm niém cong dic
caa chu Phat nhu vay, réi qui
xuéng &4t dang hoa huong,
trang phan bao c&i, tréi nhac
cing duong. Dé 1la B6-Tat tu
hanh ti vé than.

Dung 4m thanh vi diéu ca
tung nhing ciu kinh ké nghia
ly tham thdm. Té4n than vé
lugng cong ddc cta Nhu-Lai.
D6 1a Bo6-Tat tu hanh tiu vé
miéng. V6i can lanh tu niém
noi than khdu néi trén ma
hét long chi thanh cung kinh.
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Minh-Thién, thé nao la Bb-
T4t d6i véi chu Phat qua khu,
hién tai, vi lai tu hanh tu
vé than, tu hanh tit vé miéng,
tu hanh ti vé § va niém cong
ddc cta chu Phat?

Thién nam ti! B6-T4t nén
nghi ring: Nhu-Lai 13 bic Vé-
Thugng 1a bac Téi-Tén 1a bac
T6i-Thing, la bic Su-Tu-Vuong
ding manh khéng sg sét. Tu
cdu d6 minh, cdu &6 moi loai,
tu minh diét trit khé nao, diét
trt khé ndo cho ké khéc,
thuyét phdp chon d&, gido hoéa
ching sanh, giéi ddc thanh
tinh day da hoan toan, nang
Iuc bién tai khéng hé s¢ sét.
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Huong gidi, huong dinh cing huong hue,
Huong giai thodt va huong giai thodt tri kién,
Dai may séng soi cing phap-gidi,

Ciing dudng Tam-Béo khdp Mudi Phuong.

Nam M6 Huong Ciing Dudng Bo-T4t. (3 1an)

TAN PHAT

Ding Phép-Vuong vo thugng
Ba c5i chéng ai bing,

Thay day khdp trdi ngudi,
Cha lanh chung b6n loai,
Quy y tron mot niém,

Diit sach nghiép ba ky.

Xung duong cung tin than
e kiép khong cung tan
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déanh dap, thoi thi @4 cdc hinh
phat, chiu khé cuc trdi vb
lugng nam. T4t cd chi vi ho
khong chuyén nhiat theo chi
huéng tu hanh cta minh, ¥
chi do du, khéng tin cd viing,
khéng tin dung theo Phéat
phédp, lam nhiéu digu sai qudy,
nén phai chiu vay.

O the gian, nhiing ngudi
khong hiéu Phat phap thiy thé
vdi cho rdng vi tht Phat ma
gdy ra nhitng didu tai uong,
suy tén nhu vay, ché khong
biét rdng do ngusi 4y tu hanh
chidng chanh. Trai pham kinh
gi6i Phat day, tam ho chi
chuyén theo nhitng ditu xiu
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PHAT THUYET
PHAP AN KINH
(Pai Tang Tich Sa quyén 514,
dich theo ban chit Han cia Than Thi Ho)

Nhu that téi nghe mot
thué no Phat cing cac vi Ty
kheo van tip tai nuéc X4-Ve.
Bay gis Phat bao céc vi Ty
Kheo rang: “Céc 6ng nén biét,
c6 Thanh Phép &n, ta sé phan
biét gidng néi cho céc éng ro.
Céc 6ng can phai phat khéi
su hiéu biét thanh tinh, ldng
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ac duéi &0 moi hinh thai.
Nhitng h4u qua trén, déu
do tit hanh dong cua ho dua
dén phai chiu, chd khéng do
ai dem trao cho ca.
A-Nan nghe xong lay Phat
s4t dat va hoan hy tuédn hanh.
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Phat day: “Ding thé, ding
thé! Nay Pham Thién Vuong,
ching sanh thé gian khéng tri
tué nén khong hiéu biét, khong
thé biét ré6 duoc tdt ca cdc
phép, béi si 4m che lap - @6
la V6 minh. Duyén V6 minh
sanh ra Hanh. Hanh c¢6 ba:
Than, Miéng va Y. Lai duyén
noi Hanh sanh ra Thic. Thic
c¢6 sdu: Nhian thidc, Nhi thdc,
ty thic, thiét thde, than thdc
va y thde. Duyén Thic sanh
ra Danh Sdc, Tri Sic, Danh
c¢6 bon: Tho, Tudng, Hanh va
Thic. Sic 1a bon dai va tat
cd sic phdp do bén dai sanh.
Hai thd Danh uén va S#c uén,
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c6i Troi Pham-Thién va di
thdng dén ch Phat. Dai-Pham-
Thién dén noi, 16 kinh xong,
ding truéc Phat thua ring:
“Didu ma Phat vita suy nghi
ding 1dm, dding 1im! Sy khé
vui 6 th& gian khéng ai c6
thé tranh khéi. Ditu Phat nghi
d6 1a ditu nghia loi lén. Qua
khd, vi lai ciing lai nhu vay.
Trong cdc gi6i Troi, Nguoi,
Ma, Pham, vv.. duy c6 Phat
m6i di tri luc c6 thé phan
biét va biét mot cich r6 rang
cic phdp duyén sanh, hoic
tang, hodc giam, hodc thién,
hodc 4c hoan toan dung nhu
su that.”
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va Voé-sic hitu. Duyén Hiu
méi c¢6 Sanh. Sanh 1a céac
ching sanh tuy uin sanh khéi,
c6 xdi xd sai biét. Cac phép:
sanh, di, diét thuong bién d6i.
Tu Sanh lam cidn ban nén méi
c6 Udn, c6 Xd, c6 Giéi va
tdt cAd cdc phdp nhu mang can
v.v... Duyén noi Sanh méi c6
su Gia, su Chét. Gia la tam
thdc hén mubdi, téc bac da
nhin, khi luc suy kém, hoi
thé kho khe, than thé ém yéu,
cho chi cic gidc quan déu bai
hoai. Chét la su thay d6i canh
gi6i va thd loai sai khdc cua
ching sanh. Nhu bé thé gidi
nay dé sanh vé mét thé gidi
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con diam chap cac phap, va
ching dugc phdp tich diét.

Phat bdo: Cac Ty Kheo,
nhu vay goi 14 Thanh-phap-an,
la ctta ngé ba phédp gidi thoat.
Néu ngusi ndo tu hoc theo
d6 tiuc dang su thiy biét
thanh tinh.

Cac vi Ty Kheo nghe phdp
nay roi déu vui vé lay Phat
va tin tudng tuin ‘hanh.
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goi tic 1la Danh Sic. Duyén
Danh S#c sanh ra siu xd. Sau
xd thuéc ndi than c6 sau:
Nhan xd, Nhi xd, Ty xd, Thiét
xit, Than x4, va Y xd. Duyén
Sdu xd sanh ra Xidc. Xic c¢b
sdu: Nhén xdc, Nhi xidc, Ty
xuc, Thiét xde, Than =xtc va
Y xtc. Duyén Xtc sanh ra
Tho. Tho c6 ba: Tho vui, Tho
khé va Tho khéng khé khéng
vui. Duyén Tho sanh ra Ai.
Ai ¢6 ba: Duc &, Sic 4&i, Ve-
sdc 4i. Duyén Ai sanh ra Thu.
Tha c¢6 bén: Duc tha, Kién
thu, Gi6i-cdm thu, Nga-ngi
tha. Duyén Tht sanh ra Hiuu.
Hitu ¢6 ba: Duc hiu, Sic hitu
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ta, thdu ré dugc moi su thay
biét khong noi sanh khdi, cing
khéng noi nuong tua.

Lai nita, khi xa lia dugc
c4i thay ta réi, tic khéng con
thdy, khéng con nghe, khong
con hay, khéng con biét. Tai
sao the? — Vi do nhon duyén
cho nén méi sanh cédc thic,
tdc nhon duyén kia cung véi
thic duoc phat sanh déu la
vd thuong. Vi la v6 thuong
nén thic khéng thé that cé
duge. Thuc udn da khong,
khong c¢6 tao tdc, thi goi la
cita Giai-thoat-vo-tac. Vao duge
cia Gidi-thoat nay, tdc biét
duoc phdp cdu cénh, khong
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Dic Tang-Thong GHPGVNTNM bai-lio Hoa
Thuong THICH-TINH-KHIET, vién-tich
ngay 23 thing giéng nam Quy-Siru, 1973.

Dich xong va in Ian thi nhat vao nam 1973,
PL 2517.

Tu chinh va in lan thd hai tai Chia Kim
Quang, Sacramento, California, Hoa Ky nam

2002, PL 2546.
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khdc. Hay bé than cua thd
loai nay dé sanh lam thu loai
khac, tré6 vé véi tuéng vo
thuong. Thoi han c@a tudi tho
duge k&t thic, hoi 4m &a roi
khéi thin, mang can da hoai
diét, cdc udn cang xa lia, bén
dai ly tan.

Nhitng diéu néi trén tic
la phan biét duyén sanh. Néu
cdc ching sanh nao biét mét
cach ré6 rang d&dng din, ngudi
4y sé dugc diy &4 nam phan
phdp than(1).

Lic bdy gis Pham Thién
Vuong nghe Phiat néi phép
duyén sanh r6i thi 1& Phat ma
lui tr6 vé& c6i Troi Pham
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PHAT THUYET
PHAN BIET
BO THI KINH

(Ban chit Hén cta Thi Ho)

Nhu that téi nghe mot
thué no, Phéat cung cdc vi Dai
Ty kheo van tap tai vuon Ni-
Cau-Da thanh Ca-Ty-La-Ve, 1a
qué huong giong ho Thich. Bay
gi6 c6 modt Ty-kheo-ni tén la
Ma-Ha-Ba-Xa-Ba-Dé (1) dem mét
cdi y ni (2) dén ché Phat,
d6n noi danh 18 dudi chan
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thadu nhiép dugc tidt cid phép,
tri 6 su thdy biét binh ding,
la su thdy bigt chon that. Cac
ong nén biét, ténh Khéng nhu
vay, cac phdp cung nhu vay.
D6 goi la Phép An.

Lai ntta, cdc Ty Kheo,
Phép An nay la clta ngé cha
ba phdp giai thoit, 1a cin ban
cia chu Phat, 14 con mit cua
chu Phat, 13 noi chu Phat dat
dén. Vay nén cic éng nghe
cho ky, ghi nhan cho dung,
nhu sy that ma suy nghi quédn
sat.

Lai ntia, cdc Ty Kheo! Néu
c6 ngudi nao tu hanh, nén di
vao chén ndi ring, hoic &
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Thién.

Phan Chi_Thich:

(1) Nam phan phdp than: Phép than 1a mot trong ba
than Phat: Phdp than, Béo than va Héa than. Do nam phép
cong ditc ma thanh than Phat, siéu hén than nim udn cha
pham phu, goi la nam phan Phép than:

1. Gi6i phdp than - siéu Sic &m. Ba nghiép than
khdu y cBa Nhu Lai xa lia tdt ca toi 16i.

2. Dinh phédp than — siéu Tho 4&m. Nhu Lai chon
tam tich diét, lia tat ca vong niém.

3. Hué phdp than — siéu Tudng am. Nhu Lai chon
tri vién minh, thong su6t phdp tinh (can ban tri).

4. Giai thodt phédp than — siéu Hanh 4m. Nhu Lai
than tam giai thodt moi su rang budc (titc Giai thoét dic
cha Niét ban).

5. Giai thoat tri ki€n phép than — siéu Thic 4m. Nhu
Lai ty ching biét da thuc gidi thodt (tic hau déc tri). Ba

phan truéc 1a nhon, hai phan sau 1a qua.
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nghe va ghi nhan cho ky, suy
nghi ding d&in”.

Céc vi Ty Kheo lién bach
Phat ring:

Hay thay! Bach Thé Tén,
ching con rit mong dugc nghe,
xin Thé Tén tuyén thuyét.

Phat day: “Nay cac Ty
Kheo! Néi dn Téanh khéng, 1a
khéng c6 gi ca, khong vong
tuéng, khong sanh, khong diét
xa lila moi su thay Dbist. Tai
sao th&? — Vi tanh Khong,
khong cé noi chén, khong c6
sic tuéng, khéng c6 tu tudng,
vén khéng sanh, ching phai
su thdy biét c6 thé thau dugc.
Xa lia moi dam chdp, nén

~
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Thé Tén tit bi doin nap, dé
cho con dugc an triem phuée
lac.”
Ty Kheo Ni Ma-Ha Ba-Xa-
Ba-Dé 4an can thua Phat ba
lan nhu thé. Phat cing ba lan
dap lai: “Chi nén binh ding
cing cho Dai chung thi dugc
loi ich t6t dep, ciing nhu cing
cho Phat khéong khdc gi ca.”
Khi 4y Tén gia A-Nan
ding hau bén Phat ching kién
su kién nhu th&, méi dén
truéc bach Phat ring:
“Bach Th& Tén. Ty Kheo
Ni Ma-Ha Ba-Xa Ba-Dé nay la
nguti than caa Phat, 1a ngusi
c6 an dic rat 16n d6i véi Phat.
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Giai-thodt-khong.

Lai nta, trd trong chanh
dinh qudn sdt cac sdc canh,
tdt cd déu tiéu diét, xa lia
moi § tudng. Nhu vay, thanh,
huong, vi, xdc, phdp cing déu
tiéu diét, xa lla mei y tudng.
Quan sat nhu vay goi la cua
Gidi-thoat-vo-tuéng. Vao dugc
cia Giai-thodt nay, tdc duoc
su thdy biét thanh - tinh. Do
su thdy biét thanh tinh do,
dit trut duge tat ca tham san
si. Tham san si da dit try,
trd 6 su thdy biét binh ding,
trdi 6 su thdy biét binh ding
nay roi, tic xa lia dugc cai
thdy ta va vat s§ hiu cta
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Ngai va lui lai ding mot bén
bach Phat ring:

“Bach Thé Tén, c4i y ni
méi nay la tu tay con lam
thanh, xin dang 1én Thé Tbén.
Mong Thé Tén nhin cho d&é
con dugec an triém phuéc lac.”

Phiat bao Ma-Ha Ba-Xa-Ba-
Pé: “Ba nén dem cdi y ni méi
d6 cing cho ca Pai ching chu
Tang thi sé duge phude lgi
khéng khac gi nhu cing duong
Phat.”

Ty Kheo Ni Ma-Ha Ba-Xa-
Ba-Dé thua lai véi Phat ring:
“Ban y cua con, la chi d&é
dang cting ddc Th& Tén ma
phéat tdm tao cdi y nay. Mong
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duéi géc cady va cac noi ving
vé yén tinh, ding nhu su théat
quin sat: Sic 1a khs, la
khong, 14 vé thuong, nén sanh
tAim nham chan xa lia. Nhu
viy quan sit vé Tho, Tuéng,
Hanh, Thuc la khd, 1a khéng,
la vo6 thudng nén sanh tam
nham chéan xa lia. Trda & su
thdy biét binh ding.

Céc Ty Kheo! Céc uin vén
khéng, chi do tdm ph4at sanh.
Khi tam diét thi cdc udn
khéng con c6 tdc dong gi nia.
Biét dung nhu vay, tdc la
chanh giai thodt. Khi duogc
chanh giai thoat, xa lia moi
su thdy biét, thi goi la cua
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Nhu-lai Ung-cing Chénh-déng
Chénh-gisdc déu biét phap 4y
mot cdach hoan toan va da tu
hanh d&ing nhu phdp 4y méi
thanh bic Chdnh-gidc. Cédc duc
Nhu-lai Ung-cing Chénh-d4ng
Chanh-gidc vi lai ciing sé biét
r6 cdc phdp khé vui cha thé
gian nhu vdy, va tu hanh
ding nhu phdp 4y méi vién
thanh dao qua.”

Lic bady gio Dai-Pham
Thién-Vuong 1la vi Troi lam
chu c6i Ta-Ba, do oai luc cta
Phat, méi bist duge diéu ma
Phat da nghi dén. Trong
khoanh kh#c, nhu ngusi luc
si co dudi canh tay, lién roi
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Chon Ngon Tinh Ba Nghi¢p

Nam-Mo6 Tam Man Da Mau Da Nam.
AnDoRoPoRODia ViTaBaHa. (3 1an)

Chon Ngon Phé Cing Dudng

An Nga Nga Néng, Tam Ba Pha Phiét Nhut Ra
Hong. (3 Ian)

Loi Nguyén

Nguyén dem long thanh kinh,
Goi theo ddm may huong,
Phudng phat khap mudi phuong
Ciing dudng ngoi Tam-Bao.
Thé tron doi giit dao,

Theo tu tdnh 1am lanh,

Cung phép-gidi chiing sanh,
Cau Phat tir gia ho,

Tam Bo-Dg kién ca,

Xa bé khd ngudn me,

Chéng quay vé b gidc.
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2. Tri gi6i do, ti€ng Phan goi ]a Thi-la-ba-la-mat (SiLaparamita)
d6i tri sy hily pham giGi cdm.

3. Nhin nhuc do, ti€ng Phan goi 1a San-de-ba-la-mat
(Ksdtiparamita) d6i tri san han.

4. Tinh tdn do tiéng Phan goi la Ty-le-da-ba-la-mat
(Viryaparamita) d6i tri tré ndi.

5. Thién dinh do, tiéng Phan goi la Thign-na-ba-la-mat
(Dhyanaparamita) doi tri tn loan.

6. Tri tué¢ do, ti€ng Phan goi 1a Bat-nha-ba-la-mat
(Prajndparamita) d6i tri si mé.
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Nguoc lai muoi digu trén goi la muoi digu 4c.

(2) T dang: Ciing goi 1a T¢ V6 luong tam: T, Bi, Hy,
X3, 12 bon dic tanh bao la va binh déng clia chu Phat déi
Vvéi tat ca ching sanh. Theo kinh Lang gia quyén ba néi
thi t¢ ding 1a: Ty ding, Ngit déng, Phap ding va Thin
déng. Tu dang, nhu Phat tu xung ta 1a Phat, thi chit Phat
dy ciing la ti€éng ton xung cho tat ca chu Phat. Ty tinh
clia chir Phat khong c6 gi sai khdc, nén goi ty ding. Ngir
déng 1a nhiing am thanh ngdn ngi thuyét phdp cta tat ci
céc dic Phat déu nhu nhau. Than déng 12 ba than: Phip
than, Béo than va Ung héa than, tuéng hao trang nghiém
ma ditc Phat nao ciing cé day di nhu nhau. Phap ding
1a ba muoi bdy phdp gidc ngo gidi thodt va thuyét phap
do sanh ma ditc Phat ndo ciing ¢6 nhu nhau. Theo hai thuyét
trén ta thdy nhu c6 su sai khic, nhung ky that thi tdy theo
nhon qua ma néi. Vi nhon Tir Bi Hy Xa binh déng v6 luong
ma dat dén qua Ty Ngit Phép Than ciing binh ding vo
Iuong.

(3) Luc do: La séu phap mon chinh yéu ctia Bo Tat hanh
ty do va do tha, la sdu mén diéu duge chia tri sdu can
binh tram trong lam cho ching sanh ddm trong sanh ti.
Bo Tit ding sdu phdp nay dé dua ching sanh qua bién
sanh t0, lén bo giai thodt, nén goi 1a do:

1. B& thi do, tiéng Phan goi la Dan-ba-la-mat (Danaparamita),
la hanh bé thi r6t rdo, dé do tam xan tham bén xén cla
minh; va dé ciu giip cho ké khac dang bi canh ngheo
cling thiéu thon do nhon bon xén doi trude gay ra.
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ok ok

Ma-Ha Bat-Nha
Ba-La-Mat-Da Tam Kinh

Khi Bo-Tat Quan-Ty-Tai di sau vao Bat-Nha
Ba-La-Mat-Da, soi thdy nam udn déu khong,
vuot tat ca khé ach.

X4-Loi-T! Sic chang khac khong, khong
chéng khic sic, sdc titc 1a khong, khong titc 1a
séc, tho, tudng, hanh, thic, cling déu nhu vay.

X4-Loi-Ti! That céc phdp khong tuéng, ching
sanh, chang diét, chang nhdp, ching sach,
chang thém, chang bét. Vay nén trong khong,
khong sac, khong tho, tudng, hanh, thac.
Khong mat, tai, mili, ludi, than, y. Khong séc,
thanh, huong, vi, xiic, phap. Khong c6 gidi
han ctia mat. Cho dén khong c6 gi6i han cta
y-thitc. Khong c¢6 vo-minh ciing khong c6 hét
vo-minh. Cho dén khong c6 gia chét, ciing
khong c6 hét gia chét. Khong c6 khé, tap,
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. VANG-SANH
QUYET-DINH CHON-NGON

Nam-mo a di da ba da,
Dathadadada,

Da dia da tha,
Adiridobaty,

Adiri da tat dam ba ty,
Adiridaticalan dé¢,
Adirida, ticalanda

Da di nj da da na,

Chi da ca l¢ ta ba ha. (3 [an)

Phat A-Di-Da than sic vang,

Tudng t6t chdi sdng tu trang-nghiém,
Nam Tu-Di uyén chuyén bach hao
Bon bién 16n trong ngin mit bigc.
Trong hao-quang héa vo s6 Phat,

Vo s6 Bo-Tét hién & trong,

Bo6n muoi tdim nguyén do ching sanh,
Chin Pham Sen Vang 1én giai-thodt.
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nidm, hoic gic bé nhiing noi
khéi bui lem lo, hay noi nha
dot uét hu, khéng hé trong
coi dén. Ho ciing khong dét
huong dén huéng vé noi c6
kinh phdp ma 18 bai, khinh
thuong nhu kinh siach caa
ngoai dao. Vi vAy nén cic vi
Thién Than xa lia. Ac quy
duge co héi thuan tién, theo
dudi mai khéng théi. Nhon d6
nén thuong xdy ra bénh hoan
suy ton. Khi da médc phai tat
bénh, dam ra lo sg, roi tu
nghi ring lau nay minh da
tht Phat ma khéng dugc Phat
gia hg, lai con mic phai tat
bénh, tai hoa. Ho khéng dua






index-136_1.png
K&t Kinh

diét, dao, khong ¢ tri ciing khong c¢6 dac. Vi
khong c6 sd dac vay.

Bo-Tat nuong noi Bat-Nha Ba-La-Mat-Da cho
nén tam khong chuéng ngai. Vi tam khong
chudng ngai, nén khong so sét, xa lia dién dao
mong tudng, ctru canh Niét-Ban.

Ba d¢i Chu Phat nuong noi Bat-Nha Ba-La-
Mat-Pa cho nén dugc Vo-Thugng Chéanh-Dang
Chanh-Giac.

Vi vay cho nén biét rang Bét-Nha Ba-La-Mat-
Da 12 Dai Than Chu, 12 DPai Minh Chu, 12 Vo
Thuong Ch, 1a Vo Dang DPéang Chi, hay trir
t4t ca khd 4ch, chon that ching hu. Cho nén
1ap tirc n6i chd Bat-Nha Ba-La-Mat-Da:

Yét-Dé, Yét-Dé,

Ba-La Yét-Dé,

Ba-La Tang Yét-Dé,
Bo-be TaBaHa. (31an)
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tdp va lam nhung viéc phuéde
thién, tdm niém thay d6i, thoat
tin r6i thoat khéng tin. Hon
nita, ho cing khong nghi dén
nhitng ngay &n chay, huong
den 18 bai, lai con cd y gian
hon, kéu la mang chii. Ngoai
miéng néi khac, trong long
nghi khéc. Om long ganh ghét,
st nguoi giét hai sanh mang.
Thay kinh tugng khong tam
16 kinh. Néu c6 kinh sich thi
ho gic trén tudng vach, hoic
vat bita bai trén giuong trén
chidu, hosc @& trong ti ruong
1on x6n véi quin 4o c@ rach
nho nhép, hoac dua cho tré
nit tay chan nhép nhuda cam
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KE KET KINH

Troi, A-Tu-La, Dugc-Xoa thay,

Ai dén nghe Phép nén hét 1ong,

Ung ho Phat Phap dugc thudng con.
MBGi vi siéng tu 10i Phat day.

Bao nhiéu ngudi nghe dén chén nay,
Ho#c trén dét lién hoac hu khong,
Thudng sanh long tir véi loai ngudi,

Ngay dém tu nuong theo Phat Phép.
Nguyén céc thé-gidi thudng an-dn,
Phudc tri vo-bién 19i quan sanh,

Bao nhiéu toi nghiép thay tiéu trir,

Xa lia c4c khé vé vién tich.

Hing dung giéi huong thoa véc séng,
Thuong mac 4o dinh dé che than.
Hoa dep Bo-Dg, trang nghiém khap,
Tuy theo chd & thudng an-lac.

Nam-M6 Ho-Phdp Vi-Da Ton Thién Bo-Tét.
(3 Ian)
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Quy mang 1€ A-Di-Da Phat,

& Phuong Tay thé-gi6i an-lanh,

Con nay xin phat nguyén vang sanh,
Cii xin Drc tir-bi ti€p-do.

Nam-mo6 Tay-phuong Cuc-lac
Thé-gidi dai-tir dai-bi A-Di-Da Phat.

Nam-mo A-Di-Da Phat. (Niém 108 bién)
Nam-mo6 Dai-bi Quan-Thé-Am Bo-Tat. (31an)
Nam-=mo Dai-Thé-Chi Bo-Tat. (3 1an)

Nam-mo6 bia-Tang Vuong Bo-Tit. (3 Ian)
Nam-m6 Thanh-tinh Dai-Hai ching Bo-Tit.

(3 Ian)
*kk
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sic tu tin, nén bi khung
hoang. Da vay con cau ddo
cic loai ta than, kéu vang,
chay chita béi khoa, trdn yém
gidi trit @4 cdch, lam toan
nhiing viéc vdé ich. Do d6 lai
tang thém nhiing diéu t6i 16i.
Yéu mi 4c quy chen dén day
nha, lam cho ngudi 4y suy tén
titu hao ma cing phai chét
tham thiét. Va lidm lic quan
tai chua dua ra khdi ctia thi
trong nha tai san da tan
hoang, ngusi nha déu bénh
tat, truyén nhiém 1ladn nhau
nam liét cd. Khi mang chung
ho mang theo day toi 16i, doa
xuéng dia nguc bi khdo tri
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HOI HUONG

Nguyén tiéu ba chuéng trir phién nao,
Nguyén dang tri-tu¢ chon sang to,
Nguyén céc toi chudng déu tieu-trir,
Dai doi thudng tu Bo-tat dao.
Nguyén sanh c6i tinh & Tay-Phuong,
Chin pham hoa sen 1a cha me.

Hoa nd thay Phat ching vo sanh,
Bo-tat bat-thoi 1am ban lanh.
Nguyén dem cong dic lanh,

Hudng veé khap tat ca,

bé tir va chiing sanh,

Déu tron thanh Phat Dao.

Tu Quy-y Phat, xin nguyén chiing sanh,
Thé theo Dao c4, phat tam cao-thugng. (1 lay)

Tu Quy-y Phép, xin nguyén chiing sanh,
Thau hiéu kinh tang, tri-tué sau thdm. (1 1ay)

Tu Quy-y Tang, xin nguyén ching sanh,
Quan ly dai chdng, hét thay khong ngai. (1 lay)
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PHAT THUYET
MAN PHAP KINH

(Ban chit Han cia Sa-mon Phép-Cu
Dai Tang quyén 34, Kinh Tap bo 4 s6 739)

Phat biao A-Nan ring: O
doi c6 ngusi ths Phat, tu dé
vé sau dugec gidu sang. Cé
nguoi thy Phat, ti dé vé sau
gédp nhiéu sy suy ton bat loi.

A-Nan thua Phéat: Tai sao
cing dong ths Phat ma c6
nguoi duge gidu sang, lgi ich,
con ngudi lai suy tén bat lgi.
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r6 dugc su khd vui nhu vay
ching phai 13 phdp cdu cénh,
thudng suy nghi va tu hanh
ding theo phip 4y, ngudi @6
sé duge day du cac phap lanh
Gi6i, Dinh, Hué, Giai thoat va
Gidi thoat tri kién, w.wv..

T4t cd chu Phat qua khd,
hién tai va vi lai deu Dbiét
ro dugc mbi mbi su khé vui
cia th& gian, va da tu hanh
dtng theo phiap 4y. Nho stc
tu tu hanh méi thanh bac
Chéanh gi4c.

Tai sao th&? Vi phdp nay
la phdp chua tung c6, khéng
ai c6 thé hiéu bist mét cach
thdu d4o hoan toan. Céc duc
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Nguy&n Thi Tha
Nguy&n Thi Thanh Xuin
Nguyé&n Thi Thanh Thuy

Cathy Wee
Lyly Lu

Nguyén dem cong ditc nay
Hutdng vé khdp tat ca
D¢ tit va chiing sanh

Déu tron thanh Phit dgo.

Nam M6 Cong Pitc Lam B4 Tat Ma Ha Tat.

In tai: Kim An Quén
1054 W. Gardena Blvd. #B
Gardena, CA 90247
Di¢n thoai: (310) 366-6867
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chic chin sé dugc thanh Phat,
huéng nita 1a viéc giau sang
loi lac. Hang ngudi nhu vay
tho Phat goi 1a Phat ti chon
chénh.

Lai c6 ngusi ths Phat,
nhung khoéng gip duge bac
minh su, cing khéng c6 kinh
tugng, hon nia, thifu hidu
biét, thi€u tdm 18 kinh, lai bét
chuéc truyén tho gi6i phép
mit cich guong gao, khéng c6
long chi tin. Ké kia sau khi
tho giéi lai khéng bist gin gii
tu tri, con ¢6 y pham nhiing
diéu gi6i cAm da tho, tam y
mé mu6i, do du khéng doc
tung kinh luan, tinh tdn tu
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V6 Danh
Hdng Nhi
Nhat Tuyét
Phudng Mai
Digu Am V5 Ngoc Thanh
Tuy&t Hong
Davis Tran pd Tam Chdnh
Tén Nit Tuy&t Lanh pd Nguyén Lanh
Diéu Hoa
Hi€u Bio
Hi&u Nghia
Di¢u Am
Héng Loan
Minh Vién
Minh TAm
Bé Phung
Ti Hon
Phén, Quang, Vinh
Hué¢ Chau
Lién Ngoc
Hué Quan
Hanh Ngo
Hué Ngoc
Gia dinh T4c Kiém
Thanh V&
Cuong dién lanh
Pong Loi
Vién Tdnh
Mai, My, Hén, Tuyé&t
Ha, Lan
Bich Ngoc Cao
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Do dau c6 su bat doéng nhu
thé?

Phat d4p: C6 nguoi tho
Phat, tim bic minh su hiéu
ré6 gi6i phdp, chon chanh tu
hanh, d& ciu trao truyén gi6i
phdp, vi muén ddt tru tam
tudng xdu 4c, theo dung véi
kinh phap, tinh tdn tu hanh
khong trai loi thay chi day,
git gin gi6i cdm, du cho mét
may may nhu to téc cilng
khéng bao gis huy pham. Nguti
ay thuong duge chu Thién,
Thién Than d4ng ho, lam diéu
gi cing dugc toai y, tai lai
mbi ngdy duoc phat dat gép
boi, duge moi ngusi cung kinh,
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Trudng-gia Tu-Dat ldc dau chwa biét Phat phép, nhon c6
viéc dén thanh Vuong-X4, gap Phat ong sanh long tin kinh,
méi danh 1& thinh Phat vé & nudc X4-Vé dé thuyét phép.
Phat nhan 10i va phdi ngai X4-Loi-Phat dén trudc dé tim
ché thich nghi cho Tang ching dén &. Trudng gia Tu-Dat
va ngai X4-Loi-Phat di tim khdp noi trong thanh X4-Ve, chi
c6 vudn cay cua Théi-tr Ky-Da 1a noi thich hop nhit.
Truéng gid dén hoéi Thai-thr dé mua khu vuon 4y ma lap
Tinh-x4. Théi-tir khong c6 y dinh bin vudn, nhung trudc
su khdn khoan cta Truong gid, Thai-tir vui miéng néi:
“Trudng gid c dem vang trdi du thi t6i s& nhugng khu
vudn dé cho”. San c6 nhiéu vang, lai nhiét tam vi dao,
Trudng-gid khong ngan ngai cho ngudi mé kho chd vang
dén, lan luge trai vang lén céc khoang dat trong. Dén khi
con lai mot phan dét va nhimg chd c6 cay chua trai duge
thi Trudng-gia ding ngdm nghi. Lic d6 Théi-t mé6i néi
vé6i Trudng-gia ring: “Hay la Trudng-gia nghi ddc gia? Thoi
thi Truong gid ct dem vang vé va vudn toi dé lai cho toi
chit khong sao”. Théi-tir ngac nhién khi nghe Truong-gia
ddp: “Thua, t0i dang tinh cdc khodng con lai phai diing
hét bao nhiéu vang nifa, va nhimg ch c6 cay thi phdi lam
sao? Chy toi khong nghi dén viéc gid ca”. Thai do cuong
quyét va thanh that ctia Trudng gié dd lam cho Théi-tir cdm
dong, phét tm clng ca cdy c6i va phan dat con lai. Doan
c4 hai ngudi dong chung kién lap tinh-x4 thinh Phat va
Chiing Tang dén & dé thuyét phap. Nén sau nay nhimg hoi
thuyét phép tai d6 deu c6 ghi tén hai vi dai thi chh ay
trong kinh.
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than t6i t6 bi chd nha dénh
dap, ming chii tan té, d6i xu
vo dao, th€ ma téi té van
danh cam chiu, khéng hé oan
hén, lai cdn siéng ning lam
moi cong viéc khéng biét moi
mét, gill gin cua cdi cho ngusi
cht nha khéng & hu maAt.
Chinh 1a ddi nay lam théan
téi t6 46 den tra nghiép doi
tru6c d4 nhin caa tin thi ma
khong lo tao nhitng viéc cong
ddc. Thi ra sau khi ké A&y
chiu @4 t6i khé xong réi, con
tré lai lam nguoi dé ma dén
trd. Trong s6 d6 ciing c6 ngudi
biét duge phan nao nghiép bso
doi truée, nén danh cam chiu!
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git gin giéi hanh, nhu phédp
cia cdc bic A-La-Han. Tha
ring céc o6ng ldy nudc dong
s6i tu ubéng vo, lam chay tiéu
ruét gan, chid khéng nén lam
ngudi vé6 dao ddc ma nhén cha
tin thi sé phai chiu tdi théng
kh8 nhiéu kiép. Lau lim méi
dugc hy vong giai thoat. Do
chit phuéc mon, dugec lam
than ngusi, ro6i phai tré lai
tuain tu dén trd. Cé ké phai
lam con cai dé dén tra. Cé
ké phai lam cha me &8 dén
tra wv.v..

A-Nan thua Phat: Sao goi
la dén tra?

Phat ddp: Co6 ngusi lam
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thanh tinh, tdc c¢6 tuéng sé
thi. Néu ké tho ba nghiép
thanh tinh, su thdy bi&t thanh
tinh, day da nhu vay, tic
khong c6 tuéng sé thi. Lia
tuéng, 1a s6 thi thanh tinh.

Lai nita, sao goi la nang
tho thanh tinh tdc khéng co
ké thi?

Néu ké tho ba nghiép
than, khdu, y khong thanh
tinh, mang khong thanh tinh,
su thay biét khéng thanh tinh
tdc c6 tuéng nang tho, néu
lia tuéng nang tho &y, tdc la
khéng c¢6 ké thi.

Lai nita, sao goi la sé tho
thanh tinh tic khéng c6 ké
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da nhu vay tic khéng c6
tuéng thi. Vi khéng c6 tuéng
thi cho nén khéng c6 ké tho.
Néu ké thi c6 thdy tuéng tuc
la ba nghiép than, khdu,
khong thanh tinh, su thdy biét
cing khong thanh tinh. Néu
Lia duge cdi thay tuéng &y, tuc
la ké thi va ké tho cd hai
déu thanh tinh.

Lai nita, sao goi 1a sé thi
thanh tinh tdc khong c6 ké
tho?

Néu ké tho than nghiép
khéng thanh tinh, khdu nghiép
khéng thanh tinh, y nghiép
khong thanh tinh, mang khéng
thanh tinh, su thiy biét khéng
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véi dai chung khéi long thanh
tinh, ma lam viéc bd thi thi
sé duge phuée ddc voé lugng.
Hu6ng chi 1a hém nay, bo thi
cho dai ching hién tién.

Bay gio Ton gid A-Nan va
Ty Kheo Ni Ma-Ha Ba-Xa-Ba-
bé nghe Phat néi xong vui
long hén hg, tin tudng vang
theo 1o6i Phat day ma thuc
hanh.
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thi?

Nghia 1la do ké thi ba
nghién thanh tinh, mang thanh
tinh, su thiy biét thanh tinh
tdc khéng c¢6 s6 thi, lia sé
thi, nén khéng c6 sé tho. Vi
vdy s6 tho thanh tinh.

Lic bay gis Ty Kheo Ni
Ma-Ha Ba-Xa-Ba-Dé nghe Phat
tuyén thuyét dd moi phuong
phdp b6 thi nhu thé& Ba lién
dem cai y d6 bo thi cho ca
dai ching. Khi d6 c4 ching
Ty Kheo litn vi ba ma vui
long nhin 1ay.

Phat bdo A-Nan, doi sau
néu c6 thién nam t&, thién
nid nhon nao c6 tin tam, d6i
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sach v6 nghi luan cta thé
gian, tdp cdc thd a4m nhac ca
xuéng, ua két tu bé dang ua
cau danh vong nhu ngudi thé&
tuc. Ho nhin ngusi vao dao,
d lam dé ta nhung khéng
biét day cach git gin giéi
hanh ngdn ngitia ma nghiép,
khéng theo chanh dao ma gido
héa do6 doi, cing khéng c6 hoc
thice, khong chiu tim bac minh
su tri ddc, khong biét git gin
cAn than cdc gidc quan, ma
vAn tu xung ta la dai dde.
Ho si mé khéng biét ring tuy
nay dugc lam than nguoi cang
chi tam thoi ma théi, nhung
ci tudng la lau dai. Va mac
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Phan_Chi_Thich:

(1) Ma-ha Ba-Xa Ba-De dich am tir chit phan (Mahaprajapati).
Nghia 1a Pai-Ai-Dao, Di miu clia Phat. Sau by ngay sanh
Théi-tr Tat-Dat-Da, thi Hoang Hau Ma-Da qua doi. Ma-
Ha Ba-Xa Ba-Dé nuoi dudng Théi-tir cho dén khi khon 16n.
Nén néi ba la ngudi than va c6 an dic 16n véi Phat. Sau
nho Ngai A-Nan xin Phat cho ba dugc xudt gia lam Ty-
kheo-ni. Ve Ni gidi, ba 1a ngudi xu4t gia dau tién, thuong
goi la Kieu-Dam-Di (GOTAMI)

(2) C6 ché néi la “Kim-li ca-sa”, tic y ca-sa bing kim
tuyén.
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ban, sé c¢6 thoi ky thé gian
xdy ra tai 4ch, ngii nghich.
Khi d 6 c¢6i Chon don c6
nhiéu ma quai thanh hanh,
chanh dao b& tdc: Tuy kinh
phép cta Phat van luu truyén,
nhung it ai hoc héi thau d4o.
Va diu c6 ai hoc héi thi ciing
it ¢6 nguoi thduc hanh. Gitta
doi tuy cing c6 hinh béng cac
vi Ty kheo, nhung it ai tu
gilt gin giéi hanh thanh tinh.
Phan nhiéu 1a nhiing ké pha
gi6i, nhiém truéc, tdp theo théi
tuc, chi c¢6 tham vong day dé
cho théa chi du nhan, khéng
khac gi ngusi doi. Ua mac d6
tét dep, ua hoc theo nhiing
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qua, biét biét tho bdo, nhu béng theo hinh, nhu vang \ing
ti€ng, ma dién hinh 1a 6ng gia Ky Tho trong Kinh Ban Ciing
Lio Cong.

Mu6n thanh tyu phude ditc khong gi hon 1a tam
thanh tinh va khong khinh thudng Phat phap.

Cuoc doi ¢6 muén mat, 1y thuyét c6 tram chiéu, bién
Phat phép bao la, 16i vao c6 muon van néo, tuy ciing dé
di vao, nhung ciing dé be hiéu [am di lac, ddnh mét chéanh
kién, nén Phat day phai ldy Phdp 4n dé 1am kim chi nam.

Cong ditc cao ca t6i thugng dugc tang trudng & tam
hanh dai hoi huéng. Nhu Phat da day cho Bo-Tit Minh
Thién. Nén ngudi tu hanh phai luon luon hoi huong ve tri
tué va binh ding cho tat ca chiing sanh dong dugc Chanh
ding Chénh gidc.

Tém lai, nhitng kinh ma dich gia da dich tir dai tang
ra sau day, tuy ngdn gon, nhung day di, rd rang va tieu
biéu cho nghia nhon qua, nhon duyén sanh, 1a nén tang
cta dao Phat. Hy vong né s gidp ich rdt nhiu va rit can
thi€t cho su tu gidc va gidc tha, nhét 1a giita budi cach Phat
qua xa, vang thau lan 10n, Phat ma hén dong nay. Ching
ta can phai ¢6 tri phan biét quyét doan dé gitip cho su tu
hanh xa lia t0i 16i va khodi di vao con dudng ta kién.

Toi xin tiy hy cong dic ghi lai vai giong dé 1am
1oi tua.

Hué, dau xuan Quy-Siu
Gido-tho Thich-Thién-Siéu
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nghi.

Phat néi kinh nay xong thi
cic vi Ty kheo déu ngbdi im
lang tu duy quan tudng va
lien duge ching qua A-La-Han.

Dich tai Phat-Hoc-Vién Quang Huong
Gia Lam Gia Dinh.

Phat-Dan  2515- 1971
Phan_Chi Thich:

(1) Mudi phdp lanh:

1. Khong sét sanh.

2. Khong trom cép.

3. Khong ta hanh.

4. Khong néi d6i.

5. Khong néi théu det.
6. Khong néi xuyeén tac.
7. Khong noi doc 4c.

8. Khong tham lam.

9. Khong san han.

10. Khong si mé ta kién.
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PHAT THUYET
PHAN BIET KINH
(Ban chit Hén cha Tam Tang Phdp Su
Tric Phép Ho, Pai Tang quyén 14 Kinh Tap bo 1)

Nhu that t6i nghe mot
thué no, Phat ¢ vudn cay cua
Trudéng gia Cdp Cé6 Doc va
Thai Ta Ky Da tai nuée X&-
Vé(*). Trong mot budi sém
mai, 4nh binh minh trai vang
trén mudén ngan hoa 14, Dic
Phat vé6i 16p y vang doan
nghiém tinh toa. Ngai bdo A-
Nan:
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du doi la tam thoi va tuong
d6i nhung toéi 16i da giy ra
thi sau phai chiu khé s& vé
cung, dién dao lang 16n &
trong chiing ma. Thit 1a théng
khé biét dén dudng nao!
Nay cac Ty kheo! Céac ong
nay da duoc lam than nguai,
dugc day da sau gidc quan,
lai dugc gap Phat, gap kinh
luat, giéi phap thi cdc éng can
phdi siéng ning tu tap. Néu
khong, mét khi ddnh méat cin
ban nhan cich, muén kiép khé
bé hoi phuc. Phat ra dsi ciing
rat khé duoc gap, kinh phép
Phat day cang khé duge nghe.
Nén c4c ong phai biét tu suy
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tu tudng ta vay lua gat. D6
la sdu tht thudsng xuyén lam
cho nguoi doi phai sa vao cac
dudng 4c, chiu khé trién mién,
khé mong giai thodt. Nhing
nguoi c6 tri méi nhan thie
dugc.

Lai nita, ¢6 ba diéu ngusi
doi ua lam nén ho phai chiu
quéd bdo trong ba duong khé:

M6t 1a than wua sat hai,
trom cdp va dam duc.

Hai 14 miéng ua néi loi
xuyén tac, chlti ming doc Ac,
doi trd lita gat va néi théu
dét.

Ba la y ua nghi chuyén
tham lam, gian hon, si meé.
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dugc phin nao nhan duyén
nghiép bdo doi truéc ma danh
cam chiu, khéng triach ai ca.
Thé nhung nhiing ké phai tra
ng cho nhau 4y, nhan duyén
dua d4y gip nhau trong mét
thoi gian, sau khi trd xong
lai phai chia ly, chd khéng
thé nao séng chung nhau mai.
Nguoi tri biét ro 1& d6 cho
nén khong giy nghiép duyén
dé phai den tra.

Chi ¢6 dao ddc méi duge
ton tai. Nhu ta thué qud khd
cung tling phai lam cha me,
con cdi, téi t6 nhidu dsi khong
thé tinh ké. T4t ca déu do
nhon duyén mét thoi phai
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Nay o6ng A-Nan: Ong hay
néi véi cidc Ty Kheo yén liang
ling nghe. Ta sé néi cho cac
ong biét vé su tho khé cua
c¢6i nhon sanh.

A-Nan lién roi chd ngéi
ding day sta chiéc y réi lay
Phat ma thua ring:

Bach Thé Tén, ching con
rit mong dugc nghe Thé& Toén
day cho dieu do.

Phat day: Nguoi doi c¢6 sdu
diéu 4c tu lua gat va tu gay
tén hai: M&t bi hinh sdc lua
gat, tai bi 4m thanh lua gat,
mai bi mui thom Ilua gat,
miéng bi chat vi lita gat, than
bi vat mat min lua gat, y bi
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Sao goi la lam con cai dé
den tra?

Nghia 1a su viéc con cai
khéng ddm than phién du lam
dugc bao nhiédu cta tién déu
bi cha me tiéu dung khoéng
biét han luong. Ay 1a 1am con
cdi dé den tra nghiép bao doi
trude.

Sao goi 1a lam cha me dé
dén tra?

Nghia 1a su viéc cha me
vin cam tdm d&anh chiu dua
lam ra bao nhiéu cua tién déu
bi con céi xai phd hoang phi,
lam hu gia bai san.

S6 di ai ctng chiu dung
nhu vay, 1a vi ho cam nhan
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hanh hi€u thuan. Dugc gip
kinh phap, khéng thé khong
lo siéng nang tu tap. Gap
Phat ra doi, khong thé khéng
lo hét long quy kinh. Gip bac
minh su, khéng thé khéng lo
hét long phung tho, chuyén
can hoc héi, than can tho lanh
nhitng 1oi gido huén.

Tai sao nhu thé? Vi nguyén
dugec lam than ngusi da la
viéc rdt khé. Sdu gidc quan
cing khé duge day da. Khé
dugc théng minh tai tri. Khé
duge gap Phat, khé duoc nghe
chanh phap. Cho nén cic ong
can phai hét long siéng ning
tu tap. Sau khi ta nhap niét
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chiu, ma khoéng lam sao chay
khéi. Va cha me caa ta c6
dugc hién thoi 1la do nhon
duyén dao ddc nhiéu doi, chu
khong do nhon duyén nghiép
bdo. Nhiéu doi cha me ta da
d cho ta tu do hoc dao.
Chinh nho cong on d6 ta da
tinh tdn tu hanh trai qua
nhiéu kiép nay méi dugec thanh
Phat. V4y nén ngusi muén hoc
dao khéng thé khéng tinh tén
lo sao cho tron chit higu. Ché
dé mot khi bi doa mat than
nguoi, muén kiép khé bé tré
lai!

Sau nay, gap thoi mat
phdp, cdc ngudi cin nén tu
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Pbiéu d6 Phat da r6. Nay day
ba da c6 long dem dang cai
y nay cho Phat, 1a diéu hop
tinh, hgp canh va ddng ldc.
Xin Phat git long ti bi, hoan
hi chdp nhan, & cho Ba dugc
4n triém phudc ddec.

Phat bao A-Nan: “Ding
vay, ddng vay! Ba la nguei
than cta ta, c6 4n dudc 16n
d6i v6i ta, ta tu bist ditu dé.
Nay ba da tu tay tao lay
phip-y dem d&én cuing cho ta,
that 1a viéc rat khé lam. Tai
sao thé?

A-Nan nay! Ong nén biét
rang: Duy cai viéec khdi long
tin thanh tinh, qui y Phéat
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Dé nay da c6 thé phat khdi
long tin thanh tinh, qui y
Phat, Phap, Tang, tho tri nhing
gi6i phdp cia mot vi Phat ti
cdn su nhu khong sat hai,
khong trom cdp, khéng ta dam,
khong néi do6i, khong udng
rucu, v.v.. lai con tin tudng
Phat Phdp Téng, cho chi nghia
ly cia bén thianh d&: khé, tap,
diét, dao va da nhat tdm xuit
gia lam Ty Kheo Ni. T4t ca
nhitng viéc khé lam 4y ma
ba da lam duogc, ta cing déu
ching biét.

Nay A-Nan, néi dén cong
ddc vé b6 thi thi dai khai
c6 muoi bén thi:
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Phip Ting, da 1a viée rat khé
thuc hién. Cang khé thuc hién
hon nita 13 cai viéc c6 thé
gitt gin nhing giéi phdp chaa
moét Phat ti can su nhu:
khong st hai, khéng trom cép,
khong ta dam, khéng néi déi,
khéng uéng rugu v.v.. Huéng
chi, da biét cung kinh Phat,
lai con biét bs thi, da bé thi,
lai biét tin tuéng Phat mot
cich thanh tinh, khéng he
nghi ngo, cing nhu d6i véi
Chanh phédp va Tiang gia, cho
chi nghia 1y cha bén thanh
dé: Khé, Tap, Diét, Dao.
Nay A-Nan, vdy ma nay
Ty Kheo Ni Ma-Ha Ba-Xa Ba-
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A-Na-Ham qua.

11. B6 thi cing dudng bac
A-La-Han huéng.

12. B6 thi cing dudng bac
A-La-H4dn qua.

13. B6 thi cting dudng cac
bac Duyén Gisc.

14. B6 thi cing duong céac
ddc Nhu-Lai Ung-Cl’mg
Chénh-Déng Chanh-Gisc.

A-Nan, 6ng nén biét ring:

B& thi cho ngusi binh kh§
dang phuéc gip dbéi nguoi
thuong. B6 thi cho ngusi pha
giéi dang phuéc gip tram Ilan.
B6 thi cho ngusi giit gidi dang
phuéc gip ngan lan. B& thi
cho ngudi xa lia su nhiém 6
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1. B& thi cho ngusi binh.

2. Bo thi cho ngudi phé
gidi.

3. Bo thi cho ngudi giit
gidi.

4. B6 thi cing dudng cho
ngudi xa lia 6 nhiém.

5. Bo thi cting duong bac
Tu-Da-Hoan huéng.

6. B6 thi cing duong bac
Tu-Da-Hoan qua.

7. B8 thi cing duong bac
Tu-Da-Ham hudng.

8. B8 thi cting duong bac
Tu-Da-Ham qua.

9. B& thi cing duong bac
A-Na-Ham huéng.

10. B4 thi cing duong bac
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Phan biét — Vibhajya — 1a tic dung cta ¥ thitc. Chiing
sanh do tam va tam s phan biét hu vong, chdp ngd, chdp
phdp, nén méi c6 nghiép nhon khé qua, ba coi luan hoi,
dé goi 1a hodc phan biét. Néu doan trir dugc hoac phan
biét dy thi goi 1a hu¢ v6 phan biét. Muon ching Phat tri,
can phéi c¢6 hué vo phan biét. Nhung dat dugc hué vo phan
biét thi can phai ding tri phan biét ma quyét trach thé nao
1a gid, th€ nao 1a chon, th€ nao 1a nghiép nhon, thé nao
1a khd qua, thé nao 1a phdp 4c can doan, va thé nao 1a
phép thién can tu, cling nhu cdi gi can thy, cdi gi can xa...
Vi vay nén Phat ty cin tdnh phan biét cla ching sanh
ma néi cic kinh phan biét.

Su hién hitu ctia con ngudi, cia the gidi, ching sanh
m& dau do vo minh din khoi mudi hai nhon duyén tao
thanh vong méc xich day chuyén mdi mai. Néu rd dugc
chiéu Iuu chuyén ctia né ma xoay nguoc trds lai theo chigu
hoan diét thi cit dit va chdm dit dugc sanh tir khé dau.
D6 1a myc dich chinh ma Phat thuyét Phan Biét Duyén
Sanh.

Ve phuong dién t 1gi cling nhu loi tha chia Bo-Tat
hanh thi 18y b6 thi 1am dau. Nhung can phai biét bs thi
nhu th€ nao cho diing phdp, méi 1a chon bg thi va dugc
nhigu phudc qua. D6 1a § nghia ciia Kinh Phan Biét Bo
Thi.

Trong tam cua Phat phap van 1a nghia luan hoi, nhon
i
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ding phuéc gip trim ngan
Ian. B thi cho vi Tu-Da-Hoan
huéng ding phuéec v6 lugng,
huéng chi 1a vi Tu-Da-Hoan
qua. B6& thi cho vi Tu-Da-
Ham huéng dang phude vo
lugng huéng chi 1la vi Tu-Da-
Ham qua. B6 thi cho vi A-
Na-Ham hudéng dang phuée vo
Iugng, huéng chi 1a vi A-Na-
Ham qua. B6 thi cho vi A-
La-Han huéng dang phuéc vo
lugng huéng chi 1a vi A-La-
Han qua. B6 thi cho céc bac
Duyén Gidc dang phuée vo
lugng, huéng chi 1a cac dic
Nhu-Lai Ung-Cting Chanh-Ding
Chéanh-Gide. Nhu vay goi 1a so
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5. B6 thi cho céc ching
Ty Kheo di chu du héa
dao khip cic phuong
sau khi Phat nhép diét.

6. B6 thi cho céc ching
Ty Kheo Ni & chu du
héa dao khip céc
phuong sau khi Phat
nhap diét.

7. B6 thi cho ci hai chiing
Ty Kheo va Ty Kheo
Ni di chu du héa dao
khip cd4c phuong sau
khi Phat nhap diét.

Nhu vay goi la bay hang

dai ching ma c4dc ngusi can
phai b6 thi.

Hon thé nita, A-Nan nén
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sanh muoi bén thd cong ddc

b6 thi.

Hon nita, A-Nan nén biét
ring: B6 thi cho d&ai ching
c¢6 bay hang:

1.

B6 thi cho dai chiing
Ty Kheo ctia Phat hién
tien.

B6 thi cho dai ching
Ty Kheo sau khi Phat
nhap diét.

Bs thi cho dai ching
Ty Kheo Ni sau khi
Phat nhap diét.

B6 thi cho ci hai ching
Ty Kheo va Ty Kheo
Ni sau khi Phit nhép
diét.
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biét rang: Cé bén cach bd thi
thanh tinh:
1. Nang thi thanh tinh,
tdc khong c6 ké tho.
2. S6 thi thanh tinh, tidc
khéng c¢6 ké tho.
3. Nang tho thanh tinh,
tic khéng c6 ké thi.
4. S6 tho thanh tinh, tdc
khong c6 ké thi.
A-Nan, sao goi la nang thi
thanh tinh, tdc khéng c6 ké
tho? - Nghia 1a do ké thi
khéng chap tuéng. Tdc than
nghiép thanh tinh, khdu nghiép
thanh tinh, y nghiép thanh
tinh, chanh mang thanh tinh,
su thay biét thanh tinh. Day
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dé ti cha Phat. Pén néi it
¢6 nguoi dugc sanh 1én c6i
Troi Luc Duc. Nhing ké sa
vao c6i ma thi lai rat nhiéu!

Phat day: Sau khi ta nhap
Niét ban, cang c6 nhiéu ké
hoc & bén ngoai d&n cau dao
ta. Néu ngudi nao mudn tiép
d@ ho thi can phai de dit.
Sau ba thing, néu biét y chi
cia ho c¢6 thé tu tép theo
hanh thanh tinh, than tam
rong lang, it long ham muén,
khéng lam nhiing diéu gi sai
qudy, 6 nhiém, thi méi c6 the
chinh thidc chap nhan. Truéc
hét 1a truyén cho ho giéi thap
thién. Sau ba nam, néu xét
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nguoi tho Phat, va nhiéu ngusi
xudt gia, nhung khéng miy ai
gitt ding giéi luat, khong song
v6i tinh than luc hoa. Nhiing
nguoi tinh théng nghia 1y thi
lai rdt it. Phan nhitu Ia
nhiing ngudi kém hiéu biét!

A-Nan thua ring: Vay thi
ngay trong khi d6, nuéc nao
dc nhédt, d&n néi it thdy dugc
nhiing nguoi tin tuéng tu hanh
ding theo 15i Phat?

Phat dap: O ¢5i Chon Don
s€ c¢6 hang ngan Ty kheo ngay
trong Tang doan ma lam ban
v6i ma. Trong s6 4y chi c6
moét vai vi la ngusi théng
minh hiéu biét va chinh la






index-54_1.png
44 Phat Thuyét

mét, quan théng tat ca. Ong
da hét long tin tuéng va lo
hé tri Phat phap. Ta cang da
chiing minh cho o6ng diéu @é.

A-Nan thua Phéat: Sau nay
nhitng ngudi tin tuéng, muoén
tu hanh duing theo chédnh
phdp, hét long mong ciu xa
lia thé& tuc, xuit gia hoc dao,
néu khong dugc bac minh su
trao truyén giéi phdp, ma cé
ngudi viét chép giéi, luat trao
cho thi ho c6 thé duge do va
lam Phat su dugc hay khong?

Phat day: A-Nan, hoan toan
phai la ngudi biét gi6i cadm
va biét dao ly méi c6 thé trao
truyén giéi phap. Nhung khong
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thay ho tu tap duoc ding véi
chanh dao, khéong pham nhiing
toi 4c nao, nhién hiu méi
duge tiép tuc cho tho hai tram
nam muoi gigi phap. Néu biét
tinh tin tu tap, giit gin nhiing
ditu oai nghi giéi luat, hoan
toan dén muc dich giai thoat,
nhit dinh ngusi 4y sau sé gip
Phat Di-Lac va duoc dé thoat.

A-Nan thua Phat: Nhu loi
Phat day, con xin hoan toan
vang tho va néi lai cho ngusi
sau bi&t r6. P& su nghiép
hoang phép ctia Ph4t sau nay
khéi bi sai lam tuyét diét.

Phat day: Nay A-Nan! Viéc
o6ng vang tho, truéc sau nhu
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gi cho cAd ngusi truyén lan
nguoi tho, ma lai con mic
phai to6i 16i khong nhé. Vay
nén cidc ong can phai suy xét
cho r6.

A-Nan thua Phat: Doi sau,
nhu c¢6 nhing nguoi chi tam
chi §, vi chan néi théng khé
cia canh thé gian, muén cau
dugc d6 thoat, néu gap doi
khong c¢6 Phat thi phai lam
sao d8 t€ d6 ho?

Phat day: A-Nan, hiay dan
ho dn ché vi minh su am
hiéu giéi phép, chi vé cho ho
tdp theo nhitng viéc cot yéu
vé céc oai nghi giéi cam. Néu
nhu xét thdy ngusi c6 thé do
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thé trao truyén qua van tu
ma cho la dung phdp duge.
Tai sao nhu vay? Béi vi Phat
la bac Dai tri cid trén troi
duéi troi, 14 bac Dai minh ca
trén troi duéi troi, khéng nén
vong truyén lam mat toén chi,
ma can phai hidu r6 giéi phép,
ludt cdm, lao luyén moi sy,
méi c6 thé truyén giéi cho
nguoi sau. Néu khéng théng
hiéu nhing viéc c6t yéu trong
kinh phdp va oai nghi giéi
cdm, ma truyén giéi phdp cho
nguoi ta la trai 16i Phat day,
thi€u su thanh kinh va mat
long tin d6i v6i moi nguvi.
Chéng nhing da khong ich lgi
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nhiing nguoi da c¢6 nhon duyén
xudt gia tu hoc, nhu vay la
déu da duoc nho oai thin cuaa
Phat, thi 1& ra cing déu duge
giai thoét, tai sao c6 ké khong
tin 16i minh gido cta Phat,
ma lai trai pham giéi luéat,
dé r6i phai chiu khéng biét
bao nhiéu théng khd trong vo
s6 kiép?

Phat day: Do béi doi trudc,
khi bi doa trong cdnh thong
khé, vi qua dau dén, ngusi
4y da nhat thoi an nan tu
trach, nén duge chuit phuée
sanh lam than ngusi & thoi
mat phdp, lai duge gap kinh
Phat va c6 thé cao bd rau
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thi sé d6 cho ho. Bing nhu
tyu minh khéng hiéu ré giéi
phdp ma truyén cho ngudi, thi
ca hai déu mé lam, sai dao,
Ion x6n vdé clung, con nuong
vao dau ma duge @b thoat!
Phat day: Sau nay c6
nhitng Ty kheo, ban than khong
dugc thanh tinh, nuéi duéng
vg con, than thi hanh déng
phi phdp, ph4 gidi, ‘6 nhiém,
ma y lai tham ciu duge su
cing duong, khong tin t6i
phuéc ma mong an lac, thi
khé ndi thoat khéi qua béo
toi ac! Nhing hang ngusi nhu
th€ that dang thuong x6t!
A-Nan thua Phat: Sau nay
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téc ma lam vi Ty kheo. Nhung
¥ thic ca chua dat tru dugc,
tdm do du, mu m¢ khéng re,
lai khong gip dugc biac minh
su tri ddc, nén thuong c6
nhitng hanh déng 6 truoc,
phdn déng khong thé hoan
toan ly tuc. Nhu vy mai sau
con phdi doa vao cdc canh khé
cuc, lan luge tho t6i trai vo
s6 kiép! ‘

Phat day: Nay cac Ty
kheo. Céc 6ng nay da la ngusi
xudt gia, bd cd 16i song gia
dinh vg con, bé nhing su
nghiép kinh doanh ¢ doi dé
lam bac Sa mén, thi cic ong
can phai siéng nang tu tap,
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Vi ba diéu ua d6 ma doa vao
ba duong khé: Dia nguc, Nga
quy, Stc sanh. Chi nguti cé
tri méi nhan thdc duge.
Lai nita, c6 sau diéu ngudi
dsi thuong mé dim, nén bi
sa vao mudi tdm canh Kkha:
Mit mé dim theo hinh séc,
tai mé dim theo Am thanh,
miai mé didm theo mui thom,
thdn mé dim theo nhiing thuc
gidy cam xic mat min ém diu,
¢ mé didm theo nhing tu
tuéng cudbng loan sai lam. D6
la nhiing diéu thuong xuyén
gay tén hai. Thé ma ho van
thuong xuyén chdp nhan, cho
nén bi roi vio mudi tdm canh
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mong duge Phat day cho diéu
do.

Phat dap: A-Nan! Nguoi
ma tho Phat, phung tri kinh
giéi, tinh tidn tu niém, khong
hé trai pham thi duge phude
dtc vo luong, khong thé ty
du dugc. Nhung cang cé6 ngudi
tho Phat, tho gi6i ma khoéng
giit gin thanh tinh, khéng lo
tinh tdn tu duy thién dinh,
ma chi muon danh tho Phat,
roi chuyén lam nhiing su ta
vay tham cAu khoéng nham,
khéng c6 tdm niém biét du,
khéng c6 y nghi ché ngu, dam
dat sdc duc, ua thich ca mua,
tham d&m ruou thit, budng
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Dia nguc, chiu su théng khé
méai mai, khong lic nao mong
thoat khéi!

A-Nan thua Phat: Néu nhu
nhiing ngusi nao c6 tho Phat
tho gi6i thi c6 thé thoat dugc
canh khé 4y chéng?

Phat ddp: Néu nhu nhing
ngudi c6 tht Phat va tho giéi
thi duge phuée ddc vo lugng,
khéng thé nao hinh dung duoc.
Nhung nguge lai cing c6 nhiing
nguoi thé Phat ma sa vao ché
cuc cung téi 16i.

A-Nan bach Phat: Thg Phat
va tho gi6i sé duge phuée dic
vo lugng. Vay thi tai sao c6
ké mdc phai t6i 16i nang? Con
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viéc ta vay: B6i x4m, giai tru,
cing t& cau dao, dong béng
mé ho#c, tin c6 Quy Than gin
gti trong nha, khéng tin theo
nhitng diéu chon chanh, khong
bidt qua bdo tdi phude. Chi
muon danh nghia tho Phit ma
thuong theo nhitng ké ta Ac,
chét doa dia nguc khong kip
tré tay, phai chiu khé lau l&m
méi c6 ngay thodt ra, ma lai
lam ba con véi bon ma, siém
ninh yéu qudi, that rét kho
cdu d0! Hang ngudi nay de
du phuéc doi truéec, nén tam
thoi duoc gap Chanh dao ma
tam ¢ vAn mu mo, khéng hiéu
duoc tac phuéec. Roi lai phai
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lung phéng ding, thi lam sao
tranh khéi t6i 16i khé luong
cia ho? Vi 16 6, ho doa mai
ba duong, chiu nhidu théng
khd, khé duge giai thoat!

Phat day: ¢6 ba hang ngudi
ths Phat:

Mot 1a dé ti cta Ma tho
Phat.

Hai 14 hang Nhon Thién
tho Phat.

Ba la dé ti cta Phat thg
Phat.

Sao goi la d& ti ctia Ma
thy Phat?

Phat dap: Tuy ring tho
giéi theo Phat, nhung tam
niém cda ho ua lam nhing
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luat, trau doi tri tué, biét ro
ba ¢6i la truong théng khé,
tam khéng ua dim, muén cau
gidi thodt, tu hanh theo nhiing
phdp mén nhu: Td-déng (2),
Luc-d6 (3). Thuong x6t ching
sanh, muén t& d6 khip tdt ca,
khéng tham ti€c than mang,
biét chét doi nay sanh lai doi
khac, cau lam viéc phuéc mai
mai, khoéng bao gio lam theo
nhitng diéu mé tin. Ay 1a ae
td ctia Phat tho Phat.
Phat day: Sau khi Ta nhép
Niét ban d6 moét ngan nam
s6 c6 ma gido ndi lén, thoi
thé yéu 4c, quéc gia khong
duge toan quyén tu cha, nhan
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di theo néo ta kién ma bi
sa doa khéng biét bao giv
cung! [iy la 3¢ ti cha Ma
tho Phat.

Sao goi 1a hang Nhon
Thién ths Phat?

Nguoi tho tri d4 nam gidi
cdm, tu mudi phip lanh (1),
dau dén chét cang khong dam
hiy pham, bigt tin téi phudc,
lam phéi gip phai," sau khi
mang chung lién sanh 1én csi
troi. Ay goi 1a hang Nhon
Thién ths Phat.

Sao goi la dé ti cha Phat
tho Phat?

La nhing ngusi biét phung
tri chanh gi6éi, hoc réng kinh
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dan khong duge an cu lac
nghiép, tai nan chién tranh sat
hai tan bao, ngoai xdm néi
loan dén dap, quéc gia khéng
¢6 phép tdc ky cuong, xa hoi
ddo 16n. Luc d6 la thoi tuong
phép.

A-Nan thua Phat: Sao goi
la tugng phap?

Phat d4p: Trong thoi dé
¢6 nhidu Ty kheo khéng phung
tri dding theo Chéanh phép.
Trai lai ho cdon séng véi vg
con, khéng tdm hé then, chi
lo nghé nghiép sanh séng,
khong c¢6 hoc thuc, khéng lo
tu thién, ua thich 4n mic theo
ki€u the tuc, trén dudi lon
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x0n, gid déi l4n nhau, bac bd
nhitng diu cin ban chinh yéu
trong su nghiép gido héa do6
doi, d8m theo sic duc, khéng
so t6i 16i. Khi c6 ngusi hiéu
biét Chanh phdp vi muén dung
161 trung thuc chi bay gido
phdp chon chanh thi ho lai
sanh tdm x&u 4c, oan ghét,
muén tim moi cich chi trich
phd hoai, phi béang, cho ring
ngudi Ay la ké thiu su hiéu
biét. Vi vay cho nén Chanh
phdp giam dan.

A-Nan thua Phat: Khi d6
c¢6 nguoi nao phung tri Chanh -
phdp hay chang?

Phat dép: Van c6 nhiéu





